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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Ngày nay khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, hội nhập 

kinh tế quốc tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hình thành, một doanh nghiệp 

muốn đứng vững và ngày càng phát triển thì vấn đề đặt lên hàng đầu là phải kinh 

doanh với hiệu quả tối ưu. Bên c nh đó, Việt Nam đã trở thành thành viên chính 

thức của t  chức thương m i thế giới WTO, chính sự kiện đó đã làm cho sức ép 

c nh tranh giữa các Công ty ngày càng diễn ra gay g t, không chỉ với các Công ty 

trong nước mà còn phải c nh tranh với các Công ty nước ngoài khi các Công ty 

nước ngoài ngày càng có l i thế khi x m nhập vào thị trường Việt Nam khiến số 

lư ng ngày càng tăng. Nó đòi hỏi các Công ty phải tự nỗ lực phấn đấu, cải thiện tốt 

hơn nữa hiệu quả kinh doanh của mình.  iều đó đ ng nghĩa với việc doanh nghiệp 

phải luôn n ng cao tính c nh tranh và phải có chiến lư c phát triển không ngừng. 

 ể thực hiện đư c điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá, ph n tích 

hiệu quả ho t động kinh doanh của mình, từ đó tìm ra điểm m nh cần đư c phát 

huy và những điểm yếu cần kh c ph c và rút kinh nghiệm để ngày càng n ng cao 

hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Chính vì vậy, để t n t i và phát triển,  

các Công ty phải thường xuyên x y dựng cho mình các chiến lư c và biện pháp 

kinh doanh đúng đ n nhằm m c tiêu không ngừng n ng cao hiệu quả kinh doanh. 

Do đó ph n tích hiệu quả kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi Công 

ty, các Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ, kịp thời mọi diễn biến 

kết quả kinh doanh của mình. C  thể là, ph n tích hiệu quả s  d ng tài sản, hiệu quả 

s  d ng ngu n vốn, hiệu quả s  d ng chi phí, hiệu quả s  d ng lao động... Qua đó,  

ta đánh giá đư c tình hình s  d ng các ngu n lực trên có h p lý, hiệu quả và tiết 

kiệm hay không và đề ra giải pháp tốt nhất để n ng cao hơn nữa hiệu quả kinh 

doanh của Công ty. Chính vì tầm quan trọng đó, tác giả đã chọn đề tài “Phân tích 

hiệu quả kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thƣơng mại Xuất 

nhập khẩu Hoàng Ngọc” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.  

2. M c tiêu nghiên cứu đề tài 

 ề tài đư c thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty, đánh 

giá và so sánh tương quan giữa kết quả đầu ra và các yếu tố chi phí, các ngu n lực 

đầu vào của Công ty. Qua đó đánh giá đư c việc kiểm soát, s  d ng, quản lý chi phí 

và các ngu n lực đầu vào có hiệu quả hay chưa. Từ đó đề xuất các biện pháp kh c 

ph c những mặt còn h n chế, phát huy những điểm m nh để n ng cao hiệu quả  



2 

 

kinh doanh của Công ty hơn nữa, đóng góp phần nào vào sự phát triển  n định, bền 

vững của toàn Công ty. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu qua các báo cáo tài chính và 

tài liệu của Công ty. 

 Phương pháp x  lý số liệu: Tiến hành ph n tích các số liệu thực tế thông qua 

các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. S  d ng phương pháp ph n tích theo 

chiều ngang, ph n tích theo chiều dọc, ph n tích các chỉ tiêu kinh tế đặc trưng để so 

sánh, ph n tích các biến động qua các năm. Qua đó có thể thấy đư c thực tr ng 

doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện t i và cả những định hướng trong 

tương lai. 

4. Đối tƣ ng và phạm vi nghiên cứu 

  ối tư ng nghiên cứu:  à hiệu quả kinh doanh của Công ty thông qua các 

tài liệu đư c cung cấp từ Công ty như: Bảng c n đối kế toán, Báo cáo kết quả ho t 

động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính. 

 Ph m vi nghiên cứu: Tình hình kinh doanh của Công ty trong ba năm:   13, 

2014, 2015. 

5. Dự kiến những đóng góp của đề tài 

Qua nghiên cứu thực hiện đề tài sẽ nhận thấy đư c những ưu điểm mà Công ty 

nên tiếp t c phát huy và đặc biệt là tìm ra những h n chế trong việc s  d ng các 

ngu n lực của Công ty, đ ng thời tìm ra những điểm bất h p lý trong ho t động 

kinh doanh của Công ty, từ đó tìm ra cách hoàn thiện bằng các phương hướng, kiến 

nghị mang tính khả thi để cải thiện hiệu quả kinh doanh và n ng cao năng lực c nh 

tranh cho Công ty. 

6. Kết cấu của đề tài 

  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về ph n tích hiệu quả kinh doanh 

  Chƣơng 2: Ph n tích thực tr ng hiệu quả kinh doanh của Công ty Trách 

nhiệm hữu h n Thương m i Xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc 

  Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm n ng cao hiệu quả kinh doanh của Công 

ty Trách nhiệm hữu h n Thương m i xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc 

Tuy nhiên, do h n chế về thời gian, kiến thức còn h n hẹp, kinh nghiệm thực 

tiễn non kém nên bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp của em khó tránh khỏi những sai 

sót, kính mong sự chỉ bảo của thầy, cô, Ban lãnh đ o Công ty để khóa luận đư c 

hoàn thiện hơn. 
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Qua đ y, em xin g i lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn ThS.  ê Thị Mỹ Tú 

và các cô, chú, anh, chị trong Công ty đã t o điều kiện cho em hoàn thành bài khóa 

luận  này. 

Em xin ch n thành cảm ơn! 

 B nh   nh  ngày 01 tháng 05 năm  0 6 

 Tác giả  

 

 

 

 Đoàn Thị Phƣơng Thảo 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ L  LUẬN VỀ PH N T CH HIỆU QUẢ KINH DOANH 

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh 

1.1.1.  h   n  m h  u qu    nh  o nh 

Hiệu quả kinh doanh vốn rất đa d ng và phức t p, đư c các nhà kinh tế đưa ra 

với nhiều khái niệm khác nhau. Có thể biết đến với các khái niệm sau đ y: 

- Hiệu quả kinh doanh là một ph m trù kinh tế biểu hiện sự phát triển kinh tế 

theo chiều s u, nó phản ánh trình độ khai thác các ngu n lực trong quá trình tái sản 

xuất nhằm thực hiện m c tiêu kinh doanh. 

- Hiệu quả kinh doanh là một ph m trù kinh tế đư c thể hiện bằng hệ thống 

chỉ tiêu kinh tế đặc trưng, thiết lập trên cơ sở so sánh tương quan giữa kết quả đầu 

ra với chi phí hoặc các yếu tố đầu vào, qua đó phản ánh trình độ s  d ng chi phí 

hoặc các yếu tố đầu vào nhằm đ t đư c kết quả cao nhất trong điều kiện kết h p hài 

hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

- “Hiệu quả kinh doanh là một ph m trù kinh tế phản ánh trình độ s  d ng các 

ngu n lực sẵn có của đơn vị cũng như của nền kinh tế để thực hiện các m c tiêu đề 

ra. Hiểu một cách đơn giản hiệu quả là l i ích tối đa thu đư c trên chi phí tối thiểu, 

hiệu quả kinh doanh là kết quả kinh doanh tối đa trên chi phí kinh doanh tối 

thiểu”.[1,205] 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau nhưng có thể khái quát l i như sau: Hiệu 

quả kinh doanh là một ph m trù kinh tế biểu hiện tập trung sự phát triển kinh tế theo 

chiều s u, phản ánh trình độ khai thác các ngu n lực, chi phí cho các ngu n lực đó 

trong quá trình kinh doanh nhằm thực hiện m c tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hiệu quả kinh doanh = 
Kết quả kinh doanh 

Chi phí kinh doanh 

Kết quả kinh doanh  hay kết quả đầu ra  đư c đo bằng các chỉ tiêu như: T ng 

doanh thu, l i nhuận gộp, l i nhuận thuần,... Còn các chi phí kinh doanh  các yếu tố 

đầu vào  bao g m: lao động, tư liệu lao động, đối tư ng lao động, VCSH. [2,179] 

1.1.2.  h n    t   t qu  v  h  u qu  

Kết quả là số tuyệt đối, trong bất k  ho t động nào của con người cũng cho ra 

kết quả nhất định. Như vậy, kết quả là những thành quả doanh nghiệp đ t đư c 

trong quá trình ho t động sản xuất kinh doanh của mình. Bao g m kết quả trung 

gian như khối lư ng sản phẩm sản xuất, khối lư ng tiêu th , doanh thu tiêu th  và 

kết quả cuối cùng như l i nhuận trước thuế, l i nhuận sau thuế. 
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Hiệu quả là khi ta so sánh các chỉ tiêu kết quả với nhau và với các yếu tố đầu 

vào thì cho ta một chỉ tiêu hiệu quả. Hay nói cách khác, hiệu quả là chỉ tiêu phản 

ánh kết quả thu đư c trong mối liên hệ với ngu n lực đã s  d ng.  

Hiệu quả tuyệt đối   Kết quả đầu ra – Chi phí đầu vào 

Hiệu quả tương đối = 
Kết quả cuối cùng 

Ngu n lực đầu vào 

1.1.3. B n  h t     h  u qu    nh  o nh 

“Hiệu quả kinh doanh là việc tiết kiệm và n ng cao năng suất lao động xã hội. 

  y là hai mặt có quan hệ mật thiết với nhau. Bởi vì, chính việc khan hiếm ngu n 

lực và việc s  d ng chúng có tính c nh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng 

tăng của xã hội, đặt ra yêu cầu phải khai thác triệt để và tiết kiệm các ngu n lực.  ể 

đ t đư c m c tiêu kinh doanh phải chú trọng đến điều kiện nội t i của doanh nghiệp  

như: ngu n vốn, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật,… phát huy nội lực đ ng thời tiết 

kiệm chi phí”[1,   ]. 

Hay hiệu quả kinh doanh tức là n ng cao khả năng s  d ng các ngu n lực có 

h n trong sản xuất, đ t đư c lựa chọn tối ưu.  

 ét một cách c  thể hơn về hiệu quả kinh doanh để thấy đư c bản chất thì 

thông qua hai mặt sau đ y:  

-  ét về mặt lư ng: hiệu quả kinh doanh đư c thể hiện thông qua mối tương 

quan giữa kết quả thu đư c và chi phí bỏ ra để thu đư c kết quả đó. Tỷ lệ (Thu/Chi) 

càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao và ngư c l i. 

-  ét về mặt định tính: hiệu quả kinh doanh đư c thể hiện thông qua công tác 

quản lý, nỗ lực của cán bộ công nh n viên trong việc rút ng n tiến độ, tiết kiệm 

nguyên vật liệu,… 

Nhìn chung hai mặt định tính và định lư ng của ph m trù hiệu quả kinh doanh 

có mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau. 

1.1.4. Sự cần thi t ph   n n    o h  u qu  kinh doanh c a doanh nghi p 

 Đối với doanh nghiệp 

Hiệu quả là chỉ tiêu t ng h p nói lên kết quả của toàn bộ ho t động của doanh 

nghiệp. Ta có thể thấy đư c sự cần thiết của việc n ng cao hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp đư c thể hiện trên các khía c nh sau: 

Bất k  một doanh nghiệp nào ho t động trong cơ chế thị trường, đặc biệt trong 

điều kiện hiện nay khi mà sự c nh tranh diễn ra ngày càng gay g t và khốc liệt thì 

điều đầu tiên mà chủ doanh nghiệp quan t m đó là hiệu quả của quá trình kinh 

doanh.   y là một chỉ tiêu kinh tế t ng h p phản ánh hiệu quả của cả một quá trình 
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kinh doanh, đ ng thời còn là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ 

có thể t n t i và phát triển khi mà ho t động có hiệu quả. Hiệu quả của quá trình 

kinh doanh sẽ là điều kiện đảm bảo tái sản xuất, n ng cao chất lư ng sản phẩm và 

hàng hóa, góp phần giúp cho doanh nghiệp củng cố đư c vị trí và điều kiện làm 

việc của người lao động.  

Ngư c l i, nếu doanh nghiệp ho t động không hiệu quả, thu không đủ bù đ p 

chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp tất yếu sẽ đi đến con đường phá sản. Trên thực tế, 

ở nước ta đã có nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể vì làm ăn không hiệu 

quả trong đó có cả các doanh nghiệp Nhà nước. Do vậy, việc n ng cao hiệu quả 

kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp ho t 

động trong cơ chế thị trường hiện nay. Do yêu cầu của sự t n t i và phát triển của 

mỗi doanh nghiệp đòi hỏi ngu n thu nhập của doanh nghiệp phải không ngừng tăng 

lên. Nhưng trong điều kiện về các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố khác của quá 

trình kinh doanh chỉ thay đ i trong khuôn kh  nhất định thì để tăng l i nhuận đòi 

hỏi doanh nghiệp phải n ng cao hiệu quả kinh doanh. Như vậy hiệu quả kinh doanh 

là điều kiện hết sức quan trọng trong việc đảm bảo sự t n t i và phát triển của doanh 

nghiệp. 

 Đối với nền kinh tế xã hội 

Khi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, đ t l i nhuận cao sẽ đóng góp cho 

nền Kinh tế - Xã hội những khía c nh sau: 

- Tăng sản phẩm xã hội 

- Tăng ngu n thu cho ng n sách 

- N ng cao chất lư ng hàng hóa, h  giá thành, góp phần  n định và tăng 

trưởng kinh tế 

- T o điều kiện và n ng cao mức sống cho người lao động 

1 1 5   h n loại hi u qu  kinh doanh 

Hiệu quả là một ph m trù rộng lớn mang tính t ng h p. Vì vậy, trong việc tiếp 

cận, ph n tích và đánh giá chỉ tiêu này cần nhận thức rõ về tính đa d ng của các chỉ 

tiêu hiệu quả và ph n lo i các chỉ tiêu hiệu quả theo các căn cứ sau: 

  ăn    vào n i  ung  t nh  hất c    á    t quả nhằm  áp  ng nhu c u    

d ng c a m   ti u     h i  o i hi u quả: 

- Hiệu quả kinh tế: là mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và kết quả đ t 

đư c so với chi phí bỏ ra trong việc s  d ng các ngu n lực. Tức hiệu quả kinh tế là 
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tác động của lao động xã hội đã đ t đư c trong quá trình kinh doanh cũng như quá 

trình tái t o trong việc t o ra của cải vật chất và các dịch v . 

- Các hiệu quả khác: là hiệu quả xã hội về cải thiện điều kiện làm việc, đời 

sống, bảo vệ môi trường cho đến các mặt về chính trị, an ninh, quốc phòng. 

  ăn    theo y u   u tổ ch   xã h i và tổ ch c quản     inh t  theo cấp quản 

   trong nền kinh t  qu     n  ng  i ta chia hi u quả thành: 

- Hiệu quả kinh tế quốc d n 

- Hiệu quả kinh tế vùng, địa phương 

- Hiệu quả kinh tế xã hội khác 

- Hiệu quả kinh tế của các khu vực phi sản xuất như: Giáo d c, y tế,… 

- Hiệu quả kinh tế theo ngu n lực s  d ng 

  ăn    theo  á  nguy n nh n   á  y u t  sản xuất và  á  ph  ng h ớng tá  

  ng   n hi u quả  ng  i ta chia hi u quả thành: 

- Hiệu quả s  d ng lao động 

- Hiệu quả s  d ng tài sản 

- Hiệu quả s  d ng chi phí ngu n vốn 

- Hiệu quả tuyệt đối 

- Hiệu quả tương đối 

1.1.6. C   nh n tố  nh hưởn  đ n hi u qu  kinh doanh 

- Hiệu quả kinh doanh là công c  hữu hiệu để các nhà quản trị doanh nghiệp 

thực hiện nhiệm v  quản trị kinh doanh. Vì ở mỗi giai đo n phát triển của doanh 

nghiệp thì doanh nghiệp có những m c tiêu khác nhau nhưng m c tiêu bao trùm 

toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp là tối đa hóa l i nhuận trên cơ sở s  

d ng tối ưu các ngu n lực của doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà quản trị phải s  d ng 

nhiều phương pháp, nhiều công c  khác nhau, trong đó hiệu quả kinh doanh là một 

trong những công c  hữu hiệu nhất để các nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị 

của mình. 

-  ét trên phương diện lý luận và thực tiễn thì ph m trù hiệu quả kinh doanh 

đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu đư c trong việc kiểm tra, đánh giá và 

ph n tích nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất, lựa chọn đư c các phương pháp 

h p lý nhất để thực hiện các m c tiêu của doanh nghiệp đã đề ra. 



8 

 

1.2. Những vấn đề chung về phân tích hiệu quả kinh doanh 

1.2.1.  h   n  m ph n t  h h  u qu    nh  o nh 

Ph n tích hiệu quả kinh doanh là việc đánh giá khả năng đ t đư c kết quả, khả 

năng sinh lãi của doanh nghiệp do m c đích cuối cùng của người chủ sở hữu, của 

nhà quản trị là bảo đảm khả năng sinh lời, sự tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp. 

 ể thực hiện tốt nhiệm v  này, doanh nghiệp phải s  d ng và phát triển tiềm năng 

kinh tế của mình. Không đảm bảo đư c khả năng sinh lãi, l i nhuận tương lai sẽ 

không ch c ch n, giá trị của doanh nghiệp sẽ bị giảm, người chủ có nguy cơ bị mất 

vốn. 

Ph n tích hiệu quả ho t động kinh doanh đư c đặt trưng bởi việc xem xét hiệu 

quả s  d ng toàn bộ các phương tiện kinh doanh trong quá trình sản xuất tiêu th  

cũng như các chính sách tài tr .[2,183] 

1.2.2.     đ  h ph n t  h h  u qu    nh  o nh 

  c đích của việc ph n tích hiệu quả kinh doanh là nhằm đánh giá chính xác 

hiệu quả, khả năng sinh lời và lư ng hóa những yếu tố tác động  như quá trình cung 

cấp, tiêu th  và mua bán hàng hóa, tình hình s  d ng các ngu n lực, những yếu tố 

nội t i của doanh nghiệp  đến kết quả kinh doanh. 

  c đích cuối cùng của việc ph n tích hiệu quả kinh doanh là đúc kết các đối 

tư ng ph n tích thành quy luật để nhận thức thực t i và nh m đến tương lai cho tất 

cả các mặt ho t động của doanh nghiệp. 

1.2.3.   n h   ph n t  h h  u qu    nh  o nh 

- Ph n tích hiệu quả kinh doanh là công c  để phát hiện những khả năng tiềm 

tàng trong ho t động kinh doanh, mà còn là công c  cải tiến cơ chế quản lý trong 

kinh doanh. 

- Ph n tích hiệu quả kinh doanh cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận 

đúng đ n về khả năng, sức m nh cũng như những h n chế trong doanh nghiệp của 

mình. 

- Ph n tích hiệu quả kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh 

doanh. 

- Ph n tích hiệu quả kinh doanh là công c  quan trọng trong những chức năng 

quản lý có hiệu quả ở doanh nghiệp. 

- Ph n tích hiệu quả kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. 
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- Thông qua ph n tích hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng thêm 

sức c nh tranh của mình trên thị trường và x y dựng một cơ chế kinh doanh hoàn 

thiện hơn để phù h p với môi trường kinh doanh. 

1.2.4. C   phư n  ph p ph n t  h h  u qu    nh  oanh 

1.2.4.1. Ph  ng pháp so sánh 

- Khái niệm: Phương pháp so sánh là phương pháp đư c s  d ng ph  biến 

trong ph n tích. Phương pháp này dùng để đánh giá hiệu quả ho t động, chỉ ra sự 

khác biệt, xác định nhịp điệu, tốc độ và xu hướng biến động của từng chỉ tiêu trong 

khoảng thời gian ng n nhất về tình hình ho t động của doanh nghiệp giữa các k  

kinh doanh khác nhau, ph c v  cho việc ra các quyết định kinh doanh. 

-  iều kiện s  d ng:  

 Phải cùng phản ánh nội dung kinh tế. 

 Phải cùng phương pháp tính toán. 

 Phải cùng một đơn vị đo lường. 

 Phải cùng một khoảng thời gian h ch toán. 

 Cách thực hiện: 

Gọi Q0, Q1 lần lư t là đối tư ng nghiên cứu ở k  kế ho ch và k  thực hiện. 

 So sánh tuyệt đối:  ức độ biến động của chỉ tiêu là: 

Q = Q1 – Q0 

 So sánh tương đối:  ư c tính theo công thức sau:
 

 

%Q = 
Q 

 100 
Q0 

Phương pháp so sánh bao g m: so sánh ngang  so sánh giữa các k  , so sánh 

dọc  so sánh kết cấu , so sánh bằng số bình qu n  so sánh với số trung bình ngành 

hoặc bình qu n của một thời k  .[1,448] 

1.2.4.2. Ph  ng pháp  o i tr  

 Khái niệm:  à phương pháp dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nh n tố đến kết quả ho t động sản xuất kinh doanh bằng cách khi xác định mức độ 

ảnh hưởng của nh n tố này thì lo i trừ mức độ ảnh hưởng của các nh n tố khác. 

  iều kiện s  d ng:  

  ối tư ng ph n tích phải có quan hệ với các nh n tố theo một phương trình 

toán học ở hai d ng: d ng tích và d ng thương. 
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 Trình tự s p xếp các nh n tố theo nguyên t c sau: Nh n tố số lư ng đứng 

trước, nh n tố chất lư ng đứng sau. Trường h p có nhiều nh n tố số lư ng  chất 

lư ng  cùng ảnh hưởng thì nh n tố chủ yếu xếp trước, thứ yếu xếp sau. Nếu có sự 

đảo lộn thì khi thay thế phải thay thế nh n tố số lư ng trước, thay thế nh n tố chất 

lư ng sau. Thay thế nh n tố này thì cố định nh n tố kia. 

 Cuối cùng, cần t ng h p mức độ ảnh hưởng của tất cả các nh n tố đến chỉ 

tiêu ph n tích, và cần đảm bảo rằng t ng mức ảnh hưởng của các nh n tố phải đúng 

bằng mức biến động tuyệt đối của chỉ tiêu ph n tích.[1,451] 

1.2.4.2.1. Phƣơng pháp thay thế  iên hoàn 

 Khái niệm:  à việc thay thế lần lư t từng nh n tố để xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nh n tố đó đến sự biến động của chỉ tiêu ph n tích. 

 Cách thực hiện:  

 Tiến hành thay thế lần lư t từng nh n tố theo một trình tự trên phương trình 

kinh tế, thay thế nh n tố k  ph n tích vào nh n tố k  gốc, cố định các nh n tố khác. 

 Nh n tố nào đã thay thế r i thì đưa giá trị của nó trở về k  thực hiện trong 

lần thay thế tiếp theo. Có bao nhiêu nh n tố thì thay thế bấy nhiêu lần và t ng h p 

ảnh hưởng của tất cả các nh n tố phải bằng với mức biến động tuyệt đối của chỉ tiêu 

đang đư c ph n tích. 

C  thể như sau: 

Gọi Q0, Q1 lần lư t là đối tư ng ph n tích ở k  kế ho ch và k  thực hiện. 

a0, b0, c0 là các nh n tố ảnh hưởng đến đối tư ng ph n tích ở k  kế ho ch. 

a1, b1, c1 là các nh n tố ảnh hưởng đến đối tư ng ph n tích ở k  thực hiện. 

Trƣờng h p 1: Các nhân tố có mối quan hệ tích số. 

  ác định đối tư ng ph n tích: Q 

   y dựng phương trình kinh tế: Q   a x b x c  a, b, c đã đư c s p xếp theo 

đúng quy định . 

 K  thực hiện: Q1 = a1 x b1 x c1  

 K  kế ho ch: Q0 = a0 x b0 x c0 

  ác định mức biến động của đối tư ng ph n tích:  Q = Q1 – Q0   

 S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

các nh n tố đến Q. 

 Nh n tố a:   

Qa = a1 ×b0×c0 - a0×b0×c0 = ± X1 



11 

 

 Nh n tố b:  

Qb = a1 ×b1×c0 - a1×b0×c0 = ±  2 

 

 Nh n tố c:  

Qc = a1 ×b1×c1 - a1×b1×c0 = ±  3 

 

 T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến đối tư ng ph n tích: 

Q  =  ±  1) +  ±  2) +  ±  3) 

Trƣờng h p 2: Các nhân tố có mối quan hệ thƣơng số. 

  ác định đối tư ng ph n tích: Q 

   y dựng phương trình kinh tế:  

Q = 
a 

 c 
b 

 K  thực hiện:  

Q1 = 
a1 

 c1 b1 

 K  kế ho ch:  

Q0 = 
a0 

 c0 b0 

  ác định mức biến động của đối tư ng ph n tích:  

 Q = Q1 - Q0 

 S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

các nh n tố đến Q: 

Nh n tố a:  

Qa = 
a1 

× c0 - 
a0 

× c0  = ±  1 
b0 b0 

Nh n tố b:  

Qb = 
a1 

× c0 - 
a1 

× c0  = ±  2 
b1 b0 

Nh n tố c: 

Qc = 
a1 

× c1 - 
a1 

× c0  = ±  3 
b1 b1 

 T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến chỉ tiêu ph n tích 

Q =  ±  1) +  ±  2) +  ±  3) 
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1.2.4.2.2. Phƣơng pháp số chênh  ệch 

Khái niệm: Phương pháp số chênh lệch đư c xem là hình thức rút gọn của 

phương pháp thay thế liên hoàn. Phương pháp này vẫn tôn trọng đầy đủ các bước 

tiến hành như phương pháp thay thế liên hoàn nhưng chỉ khác ở chỗ chỉ rõ mức độ 

chênh lệch giữa k  ph n tích với k  gốc của từng nh n tố để xác định mức độ ảnh 

hưởng của nh n tố đó đến chỉ tiêu ph n tích. Cách thực hiện:  

  ác định đối tư ng ph n tích: Q 

   y dựng phương trình kinh tế: Q   a x b x c  a, b, c đã đư c s p xếp theo 

đúng quy định . 

 K  thực hiện: Q1 = a1 x b1 x c1  

 K  kế ho ch: Q0 = a0 x b0 x c0 

  ác định mức biến động của đối tư ng ph n tích:  

 Q = Q1 - Q0 

 

 S  d ng phương pháp số chênh lệch để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nh n tố đến Q. 

 Nh n tố a:  

Qa = (a1 – a0) × b0 × c0 = ±  1 

 Nh n tố b:  

Qb = a1  × (b1- b0) × c0 = ±  2 

 Nh n tố c:  

QC = a1  × b1 × (c1 - c0) = ±  3 

 T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến đối tư ng ph n tích: 

Q  =   ±  1  +  ±  2  +  ±  3)  

1.2.4.3. Ph  ng pháp ph n t  h  upont 

Khái niệm:  à phương pháp ph n tích dựa trên mối quan hệ tác động qua l i 

của các chỉ tiêu tài chính, từ đó biến đ i một chỉ tiêu thành một hàm số với nhiều 

biến số là các chỉ tiêu tài chính khác. Ch ng h n tách chỉ tiêu “Sức sinh lời của tài 

sản”  ROA , “Sức sinh lời vốn chủ sở hữu”  ROE  thành những bộ phận có liên hệ 

với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng bằng cách s  

d ng phương pháp lo i trừ. 

Kỹ thuật ph n tích Dupont thường dựa vào hai đ ng thức cơ bản dưới đ y, gọi 

chung là phương trình Dupont. 
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Đ ng thức 1: 

ROA = 
LNST 

 TSbq 

Nh n t  và mẫu số với cùng chỉ tiêu “ DTT” ta đư c:  

ROA = 
LNST 

     
DTT 

= 
DTT 

 
   LNST 

= HTS  ROS 
 TSbq DTT  TSbq DTT 

Trong đó: HTS là hiệu suất s  d ng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. 

ROS: là tỷ suất l i nhuận trên doanh thu thuần. 

Đ ng thức 2:  

ROE = 
LNST 

VCSHbq 

Nh n cả t  và mẫu với chỉ tiêu “DTT” và “TS” ta đư c: 

ROE = 
LNST 

   
DTT 

 
TSbq 

= 
LNST 

 
DTT 

 
TSbq 

VCSHbq DTT TSbq DTT TSbq VCSHbq 
 

= HTS  ROS  
1 

=   ROA    
1 

Tỷ suất tự tài tr  Tỷ suất tự tài tr  

 iều này nói lên rằng nhà quản trị có 3 chỉ tiêu để quản lý ROE: 

 Tỷ suất l i nhuận trên doanh thu  ROS : phản ánh tỷ trọng l i nhuận sau 

thuế trên doanh thu thuần. Khi chỉ tiêu này tăng lên có nghĩa doanh nghiệp quản lý 

doanh thu và chi phí có hiệu quả. 

 Hiệu suất s  d ng tài sản  HTS : phản ánh doanh thu đư c t o ra từ mỗi đ ng 

vốn hay còn gọi là số vòng quay tài sản. 

 1  tỷ suất tự tài tr   HTT : phản ánh mức độ huy động vốn từ bên ngoài của 

doanh nghiệp. Nếu tỷ số này tăng điều đó chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động 

từ bên ngoài.[2,195] 

1.2.4.4.  á  ph  ng pháp ph n t  h  há   

1.2.4.4.1. Phƣơng pháp chi tiết 

Phương pháp chi tiết đư c áp d ng dựa trên đặc điểm của những yếu tố cấu 

thành nên đối tư ng nghiên cứu, khi đối tư ng ph n tích đư c chi tiết hóa càng cao 

thì tính chính xác của kết quả ph n tích càng tốt.  ỗi đối tư ng ph n tích kinh 

doanh có thể đư c chi tiết theo nhiều hướng khác nhau: 

 Chi tiết theo các bộ phận  yếu tố  cấu thành chỉ tiêu. 

 Chi tiết theo thời gian. 

 Chi tiết theo địa điểm  ph m vi kinh doanh . 
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1.2.4.4.2. Phƣơng pháp  iên hệ cân đối 

Phương pháp liên hệ c n đối là phương pháp mô tả và ph n tích các hiện 

tư ng kinh tế, khi mà giữa chúng t n t i mối quan hệ c n bằng, có thể nói rằng mối 

liên hệ c n đối dựa trên cơ sở là c n bằng về lư ng giữa hai mặt của các yếu tố và 

quá trình sản xuất kinh doanh. Phương pháp này cho phép đánh giá sự biến động 

đ ng thời của các chỉ tiêu kinh tế khi có sự c n bằng về lư ng. Tuy nhiên nó không 

thể chỉ ra nguyên nh n tác động đến sự biến động của các chỉ tiêu ph n tích trên. 

1.2.4.4.3. Phƣơng pháp hồi quy 

Phương pháp này đư c thực hiện bằng cách s  d ng số liệu quá khứ, số liệu 

đã diễn ra theo thời gian để thiết lập mối quan hệ giữa các đối tư ng và sự kiện có 

liên quan dưới d ng phương trình gọi là phương trình h i quy. Qua đó nhà ph n tích 

có thể xác định các thông số của phương trình, trên cơ sở đó giải thích các kết quả 

thu đư c, ước tính và dự báo các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên 

phương pháp này cần số liệu của nhiều k   ít nhất là   k   và số liệu phải đảm bảo 

chính xác tuyệt đối mới đảm bảo kết quả h i quy chính xác.[1,456] 

1.2.5.  h  m v      ph n t  h h  u qu    nh  o nh 

 Kiểm tra và đánh giá khái quát giữa kết quả đ t đư c so với m c tiêu kế 

ho ch, định mức,...  ã đề ra để kh ng định tính đúng đ n và khoa học của chỉ tiêu 

x y dựng trên một số mặt chủ yếu của quá trình ho t động kinh doanh. 

 Nhằm xem xét dự báo, dự đoán kết quả có thể đ t đư c trong tương lai rất 

thích h p với chức năng ho ch định các m c tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường.[2,185] 

1.3. Các nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh 

1.3.1. C    hỉ t  u ph n t  h h  u qu  s    n  t   s n 

1.3.1.1. Hi u suất s    ng tài sản 

Hiệu suất s  d ng tài sản  Số vòng quay của tài sản   

HTS = 
DTT  

 Vòng k ) 
∑ TSbq 

Từ chỉ tiêu này có thể tính tương tự cho các lo i TSNH, TSDH. Nếu không 

tính đư c giá trị bình qu n của tài sản có thể lấy ngay giá trị ở k  ph n tích. Qua chỉ 

tiêu này có thể đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý và sản xuất.  

          i u suất s    ng tài sản ngắn h n 

TSNH là lo i tài sản có thời gian lu n chuyển nhanh, trong một k  có thể lu n 

chuyển đư c nhiều lần. Vì vậy đánh giá hiệu suất s  d ng TSNH là đánh giá tốc độ 

lu n chuyển TSNH. 
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 ể đánh giá tốc độ lu n chuyển TSNH cần tính toán và so sánh các chỉ tiêu 

sau: 

Số vòng quay TSNH 

(HTSNH) 
= 

DTT 
 vòng k ) 

∑TSNHbq 

Chỉ tiêu này cho biết trong một k  ph n tích TSNH quay đư c bao nhiêu 

vòng. Hay một đ ng doanh thu thuần thu về đư c t o ra từ bao nhiêu đ ng TSNH. 

Giá trị này càng lớn càng tốt, chứng tỏ TSNH quay càng nhanh.  ó là kết quả của 

việc quản lý tài sản h p lý trong kh u dự trữ, sản xuất, tiêu th  và thanh toán. 

 ể biết đư c số ngày bình qu n 1 vòng quay ta tính như sau: 

Số ngày một vòng quay TSNH  NTSNH)      = 
360 

 ngày vòng  
HTSNH 

Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết để TSNH quay đư c một vòng. Trị số 

này càng nhỏ thể hiện tốc độ lu n chuyển của TSNH càng nhanh và chứng tỏ hiệu 

quả s  d ng TSNH càng cao hay nói cách khác doanh nghiệp đã s  d ng TSNH 

hiệu quả, tiết kiệm. 

Thông thường k  ph n tích là năm và lấy một năm là 3   ngày. Nếu giá trị 

TSNH đư c lấy ở nhiều thời điểm khác nhau của k  kinh doanh  phải lấy nhiều thời 

điểm mới đảm bảo tính chính xác vì TSNH lu n chuyển nhiều lần trong một k  . 

Ta có công thức tính giá trị TSNH bình qu n như sau: 

Giá trị TSNH bình qu n    = 
1/2V1 + V2 + V3 +…..+ Vn-2 + Vn-1 +1/2Vn 

n – 1 

Trong đó: V1, V2, V3,... Vn là những giá trị TSNH vào thời điểm thứ 1, thứ  , 

…, thứ n. Nếu không lấy đư c số liệu nhiều k  thì có thể lấy trung bình của đầu 

năm và cuối năm hoặc của chính k  ph n tích. 

Nếu chỉ tiêu HTSNH tăng thì tương ứng chỉ tiêu NTSNH sẽ giảm, có nghĩa là tốc 

độ lu n chuyển TSNH tăng ↔ s  d ng TSNH hiệu quả (tiết kiệm). 

Bên c nh việc tính toán hai chỉ tiêu HTSNH và số ngày một vòng quay TSNH, 

ta có thể dùng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá sự ảnh hưởng của DTT 

và công tác quản lý, s  d ng TSNH đến tốc độ lu n chuyển TSNH. C  thể như sau: 

  ối tư ng ph n tích:  HTSNH 

 Phương trình ph n tích: 

HTSNH = 
DTT 

TSNHbq 
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 K  thực hiện: 

HTSNH1 = 
DTT1 

TSNHbq1 

 K  kế ho ch: 

HTSNH0 = 
DTT0 

TSNHbq0 

  ức biến động của HTSNH:   HTSNH  =  HTSNH1 – HTSNH0  

 S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

hai nh n tố DTT và TSNHbq đến HTSNH. 

  ức độ ảnh hưởng của TSNHbq đến HTSNH: 

HTSNH(TSNH) = 

DTT0 
 –  

DTT0 
=  X1 

TSNHbq1 TSNHbq0 

  ức độ ảnh hưởng của DTT đến HTSNH: 

HTSNH(DTT) = 

DTT1 
 –  

DTT0 
=  X2 

TSNHbq1 TSNHbq1 

 T ng h p mức độ ảnh hưởng:  HTSNH = (  X1 ) + (X2)  

Nếu s  d ng hiệu quả TSNH thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đư c TSNH và 

ngư c l i sẽ bị lãng phí, số tiết kiệm hoặc lãng phí đư c xác định như sau: 

Giá trị TSNH tiết kiệm hoặc lãng phí     = 
DTT1   (NTSNH1 – NTSNH0) 

360 

Nếu tiết kiệm thì con số tính ra là số  m, còn lãng phí là số dương. 

Trong bộ phận cấu thành TSNH thì HTK và KPT thường chiếm tỷ trọng lớn, 

do đó người ta thường đi ph n tích số vòng quay của hai khoản m c này.  

1.3.1.3. T       u n  huy n hàng t n  ho 

 ánh giá tốc độ lu n chuyển hàng t n kho qua các chỉ tiêu sau: 

Số vòng quay HTK (HHTK )   = 
DTT (hoặc Giá vốn hàng bán  

 vòng k ) 
Giá trị HTK bình qu n 

 

Số ngày 1 vòng quay HTK  NHTK ) = 
360 

 ngày vòng  
HHTK 

Chỉ tiêu số vòng quay hàng t n kho cho biết 1 đ ng hàng t n kho thì có bao 

nhiêu đ ng doanh thu đư c tiêu th  hoặc thu đư c bao nhiêu đ ng doanh thu thuần. 

Giá trị này càng cao càng tốt. 
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Chỉ tiêu số ngày một vòng quay hàng t n kho cho biết số ngày một vòng quay 

hàng t n kho lu n chuyển đư c. Nếu HHTK tăng thì tương ứng NHTK giảm, có nghĩa 

là tốc độ lu n chuyển HTK càng nhanh, công tác quản lý HTK càng tốt, góp phần 

đẩy nhanh tốc độ lu n chuyển TSNH.   ng thời thể hiện khả năng chuyển đ i HTK 

thành tiền hoặc các khoản phải thu càng lớn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán n  

ng n h n. 

1.3.1.4. T       u n  huy n  hoản phải thu 

 ánh giá tốc độ lu n chuyển khoản phải thu qua các chỉ tiêu sau: 

- S  vòng qu y  hoản phải thu: 

Số vòng quay 

khoản phải thu 

HPTh 

 

= 

DTT (hoặc DT bán chịu hoặc DT bán chịu 

+ thuế GTGT đầu ra) 

Giá trị NPT bình qu n 

 ơn vị tính là (vòng k   

Trong đó: DTT   DTT từ ho t động kinh doanh + DT tài chính + DT khác  

Chỉ tiêu này cho biết 1 đ ng khoản phải thu thì thu đư c bao nhiêu đ ng 

doanh thu thuần. Giá trị này càng cao càng tốt. 

- S  ngày m t vòng qu y  hoản phải thu: 

NPTh  = 
360 

 ngày vòng  
HPTh 

Chỉ tiêu này cho biết số ngày một vòng quay khoản phải thu lu n chuyển 

đư c. Nếu HKPT tăng thì tương ứng NKPT giảm, có nghĩa là tốc độ lu n chuyển 

khoản phải thu càng nhanh, công tác quản lý và thu h i n  càng tốt, góp phần đẩy 

nhanh tốc độ lu n chuyển TSNH.   ng thời thể hiện khả năng chuyển đ i khoản 

phải thu thành tiền càng nhanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán n  ng n h n. 

Tuy nhiên chỉ tiêu này quá cao chưa h n là tốt, điều này thể hiện phương thức bán 

hàng gần như thu bằng tiền mặt nên khó c nh tranh và mở rộng thị trường. Doanh 

nghiệp nên xem xét để chính sách bán hàng h p lý nhằm giúp doanh nghiệp thu h i 

vốn nhanh góp phần tăng hiệu quả s  d ng tài sản.[2,202] 

1.3.1.5. Ph n t  h hi u quả s    ng TS   

Khi ph n tích TSDH, ta chủ yếu nghiên cứu tài sản cố định  TSC   vì TSC  

chiếm tỷ trọng lớn trong TSDH. Hiệu suất s  d ng TSC  đư c tính bằng các chỉ 

tiêu sau đ y: 
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- Hiệu suất s  d ng TSC   HTSC ): 

HTSC  = 
DTT 

Giá trị còn l i của TSC  bình qu n 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đ ng nguyên giá TSC  bình qu n đem đi đầu tư 

vào ho t động sản xuất KD sẽ mang l i bao nhiêu đ ng DTT cho DN. HTSC  càng 

cao chứng tỏ hiệu quả s  d ng TS của DN càng lớn, khả năng t o ra và cung cấp 

của cải xã hội càng cao và kéo theo hiệu quả kinh doanh của DN càng lớn. 

- Sức sinh lời của TSC : 

Sức sinh lời của TSC  = 
L i nhuận sau thuế 

Giá trị còn l i TSC  bình qu n 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đ ng nguyên giá TSC  bình qu n đem đi đầu tư 

thì mang l i cho doanh nghiệp bao nhiêu đ ng l i nhuận sau thuế. 

1.3.1.6.  hả năng sinh   i t   o nh thu 

Khả năng sinh l i từ doanh thu = Danh l i doanh thu (ROS):   

Chỉ tiêu này đư c xác định như sau: 

ROS = 
LNTT(LNST) 

× 100 (%) 
DTT 

Chỉ tiêu này cho biết trong 1   đ ng DTT doanh nghiệp thu đư c thì có bao 

nhiêu đ ng LNTT(LNST). Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của 

DN càng lớn. Chỉ tiêu này thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kết quả của DN, 

một bên là l i nhuận, một bên là khối lư ng cung cấp cho xã hội như giá trị sản 

xuất, doanh thu.  

1.3.1.7. Khả năng sinh   i t  tài sản  RO   

- S   sinh   i t  tài sản: 

ROA = 
LNTT (LNST) 

× 100 (%) 
∑TS bình qu n 

Chỉ tiêu này phản ánh 1   đ ng tài sản bình qu n dùng vào ho t động của 

doanh nghiệp sẽ t o ra đư c bao nhiêu đ ng  NTT hoặc  NST. Chỉ tiêu ROA càng 

cao phản ánh khả năng sinh lời từ TS của DN càng lớn. 

 ể thể hiện mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến tỷ suất sinh lời của tài sản 

người ta thường x y dựng phương trình Dupont như sau: 

ROA = 
DTT 

x 
LNTT(LNST) 

= HTS x ROS 
∑TS bình qu n DTT 
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Trong đó: HTS là số vòng quay của TS; ROS là sức sinh l i của doanh thu. 

Từ phương trình trên có thể dùng phương pháp lo i trừ để đánh giá ảnh hưởng 

của sự biến động của HTS và ROS đến ROA. 

1.3.2.  h n t  h h  u qu  s    n  n u n vốn 

1.3.2.1.  i u quả s    ng v n v y 

Hiệu quả s  d ng vốn vay đư c đánh giá qua khả năng thanh toán lãi vay 

(KL). 

KL = 
EBIT 

= 
LNTT + CV 

= 
LNTT 

+ 1 
CV CV CV 

Trong đó: CV là chi phí lãi vay. 

Nếu KL < 1: Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, l i nhuận thu đư c không đủ 

để thanh toán lãi vay. 

Nếu KL = 1: Doanh nghiệp kinh doanh có lãi, nhưng lãi này chỉ vừa đủ để 

thanh toán lãi vay, không có để nộp ng n sách Nhà nước, tích lũy và ph n chia cho 

chủ sở hữu. 

Nếu KL > 1: Doanh nghiệp kinh doanh có lãi, sau khi thanh toán lãi vay còn có 

thể nộp thuế cho ng n sách Nhà nước, trích lập các quỹ của doanh nghiệp và ph n 

chia cho chủ sở hữu. 

1.3.2.2.  i u quả s    ng v n  h  s  h u 

Khả năng sinh lời của VCSH là chỉ số tài chính rất quan trọng, thông qua tỷ 

suất này ta thấy đư c mức l i nhuận đem về từ đ ng vốn đầu tư của chủ sở hữu và 

đ y là tỷ số đư c quan t m hàng đầu, quyết định cho sự t n t i và phát triển của 

DN.  ứng trên góc độ nhà quản lý doanh nghiệp, để tận d ng và khai thác tối đa thế 

m nh hiện có nhằm n ng cao hơn nữa hiệu quả ho t động cho doanh nghiệp, ta cần 

đi s u ph n tích hiệu quả tài chính để có thể đi đến một quyết định đúng đ n trong 

việc lựa chọn ngu n tài tr  này. 

Sức sinh lời của VCSH (Khả năng sinh lời của VCSH) 

ROE = 
LNST 

× 100 = ROA × 
1 

(%) 
 VCSH bình qu n 1- HN 

Chỉ tiêu này cho biết 1   đ ng vốn CSH đem đầu tư sẽ mang l i cho doanh 

nghiệp bao nhiêu đ ng l i nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao, cho thấy hiệu quả 

tài chính càng cao, doanh nghiệp có nhiều cơ hội tìm đư c ngu n vốn mới  huy 

động qua thị trường tài chính . Ngư c l i, chỉ tiêu này càng thấp dưới mức sinh lời 

cần thiết thì khả năng thu hút vốn đầu tư, thu hút VCSH vào doanh nghiệp càng 
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khó. Như vậy có thể thấy m c đích cuối cùng của doanh nghiệp là làm sao để cho 

ROE tăng cao. 

Phương trình Dupont thể hiện các nh n tố tác động đến ROE: 

ROE = 
LNST 

× 
DTT 

× 
∑TSbp 

= ROA  × 
1 

DTT ∑TSbp VCSHbq HTT 

Trong đó: HTT: Hệ số tự tài tr   

HTT = VCSH   T ng ngu n vốn 

S  d ng phương pháp lo i trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của các nh n tố. 

  ối tư ng ph n tích: ROE 

 Phương trình kinh tế:  

ROE = 
ROA 

(%) 
HTT 

 K  thực hiện: 

ROE1 = 
ROA1 

(%) 
HTT1 

 K  kế ho ch:  

ROE0 = 
ROA0 

(%) 
HTT0 

  ức độ biến động của ROE:  

 ROE = 
ROA1 

- 
ROA0 

HTT1 HTT0 

-  ức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

+ Nh n tố HTT:  

ROEHTT = 

ROA0 
 –  

ROA0 
=  X1 

HTT1 HTT0 

  Nh n tố ROA: 

ROEROA = 

ROA1 
 –  

ROA0 
=  X2 

HTT1 HTT1 

  T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

ROE =   ±  1  +  ±  2)  

Từ kết quả tính toán đư c, ta xác định nh n tố nào ảnh hưởng nhiều đến ROE. 

Sau đó xem xét và đưa ra các nguyên nh n. Cuối cùng là kết luận và đưa ra các biện 

pháp nếu có cho doanh nghiệp để tăng hiệu quả s  d ng vốn chủ sở hữu.[2,221] 
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1.3.3.  h n t  h h  u qu  s    n   h  ph   

Chi phí là những hao phí lao động xã hội đư c biểu hiện bằng tiền trong quá 

trình kinh doanh. Chi phí của DN là tất cả những chi phí phát sinh g n liền với DN 

trong quá trình hình thành, t n t i và ho t động.  ể đánh giá hiệu quả s  d ng chi 

phí ta thường xem xét các chỉ tiêu sau: 

 Sức sản xuất của chi phí 

Sức SX của chi phí   = 
∑ DTT trong k  

∑ Chi phí KD trong k  

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đ ng chi phí kinh doanh bỏ ra trong k  đem l i 

đư c bao nhiêu đ ng DTT trong k . Nếu trị số của chỉ tiêu này lớn chứng tỏ DN s  

d ng chi phí đầu vào có hiệu quả, làm tăng hiệu quả kinh doanh. Do vậy nó có ý 

nghĩa khuyến khích các DN tìm ra biện pháp giảm chi phí, h  giá thành sản phẩm, 

khả năng c nh tranh của DN trên thị trường ngày càng tăng. 

 Tỷ suất l i nhuận trên chi phí 

Tỷ suất l i nhuận trên chi phí    = 
LNST 

× 100 
∑ Chi phí KD trong k  

Chỉ tiêu này phản ánh 1   đ ng CP đưa vào KD trong k  thu đư c bao nhiêu 

đ ng LNST. 

1.3.4.  h n t  h h  u qu  s    n  l o đ n  

Trong ph n tích hiệu quả kinh doanh thì người ta ph n tích hiệu quả s  d ng 

lao động bằng các chỉ tiêu sau: 

 Sức sản xuất của lao động:  

H   = 
Doanh thu thuần 

∑ Số lao động bình qu n trong k  

Chỉ tiêu này phản ánh một lao động trong k  t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu. 

Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ sức sản xuất của lao động càng cao. 

- Sức sinh lời của lao động:  

T   = 
∑   i nhuận sau thuế 

∑ Số lao động bình qu n trong k  

Chỉ tiêu này cho biết một lao động trong k  t o ra bao nhiêu đ ng l i nhuận 

sau thuế. Chỉ tiêu này có tính khái quát cao hơn chỉ tiêu sức sản xuất của lao động 

vì  NST là kết quả cuối cùng của quá trình ho t động kinh doanh. 

 Chỉ tiêu chi phí lương so với doanh thu thuần: 



22 

 

Tỷ suất chi phí tiền lương trên 

DTT 
= 

Chi phí tiền lương 

DTT 

Chỉ tiêu này phản ánh một đ ng doanh thu thuần cần bao nhiêu đ ng tiền 

lương. Nếu giá trị chỉ tiêu càng cao có nghĩa là hiệu suất s  d ng lao động của 

doanh nghiệp càng thấp. Trị giá này thường nhỏ hơn 1 khá nhiều, nếu nó càng gần 1 

thì chứng tỏ hiệu suất s  d ng lao động của doanh nghiệp chưa tốt, tình hình tài 

chính của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn.[ ,   ]  
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CHƢƠNG 2 

PH N T CH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG NGỌC 

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc 

2 1 1   u  trình hình th nh v  ph t tr  n     C n  t               o n  

Ngọc 

         T n       h      Công ty 

 Tên Công ty: Công ty Trách nhiệm hữu h n Thương m i Xuất nhập khẩu 

Hoàng Ngọc. 

 Tên giao dịch: Hoang Ngoc Co., Ltd 

 Lo i hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu h n. 

  ã số thuế:  4100575908 

 Ngày thành lập:     9      đư c Sở Kế ho ch và  ầu tư tỉnh Bình  ịnh 

cấp giấy phép thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 

4100575908. 

  ịa chỉ hiện t i: Số    Tôn  ức Th ng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

 ịnh 

  iện tho i: (056) 3857 489 

 Fax: (056) 3857 002. 

 Giám đốc: Nguyễn Thị  u n Ngọc. 

 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh mặt hàng s n lát và các lo i nông sản 

khác. 

         Th i  i m thành   p   á  m   qu n tr ng 

 Công ty Trách nhiệm hữu h n Thương m i Xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc 

tiền th n là Công ty Trách nhiệm hữu h n Thương m i Thành T m. 

 Công ty Trách nhiệm hữu h n thương m i Thành T m, địa chỉ Tr  sở chính: 

Số 15-17  ê Quý  ôn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, đư c Sở Kế 

ho ch và  ầu tư tỉnh Bình  ịnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 

ngày 05/09/2005 với vốn pháp định là 1 .   .   .000 VND, điều chỉnh lần thứ 

nhất ngày 1  3    9, lần thứ hai ngày 11      1 .  

 Qua nhiều lần thay đ i tên, địa chỉ Công ty cũng như vốn đầu tư, ngày 

18      1  sau khi đăng ký l i giấy phép kinh doanh, thì Công ty Trách nhiệm hữu 

h n Thương m i Thành T m đã đ i tên thành Công ty Trách nhiệm hữu h n 
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Thương m i Xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc, địa chỉ: Số    Tôn  ức Th ng, phường 

 ý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình  ịnh với số vốn đầu tư lên tới 32 

tỷ đ ng với 3 thành viên góp vốn là bà Nguyễn Thị  u n Ngọc là người   i diện 

theo pháp lý của Công ty, ông Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Văn Hòa.  

         Quy mô hi n t i     Công ty 

Trong quá trình ho t động, Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc đã luôn nỗ 

lực và không ngừng phát triển lớn m nh về mọi mặt và đã làm tăng quy mô của 

Công ty như sau: 

Vốn điều lệ: 1 .   .   .    VND ngày     9     , đến ngày 18      1  

t ng vốn đầu tư tăng lên 3 .   .   .    VND. Với số vốn như trên, theo Nghị định 

số       9 N -CP của Chính phủ: Về tr  giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thì quy mô của Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc có quy mô vừa. 

 Tr  sở chính: có diện tích 1   m
2
 ở địa chỉ số    Tôn  ức Th ng, Quy 

Nhơn, Bình  ịnh.  

 Kho chứa hàng t i c m công nghiệp Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

 ịnh với diện tích hơn 3 .    m
2
 

Với đội ngũ công nh n đư c Công ty đào t o nghề vững ch c, thiết bị máy 

móc, công nghệ hiện đ i ph c v  cho quá trình kinh doanh của Công ty ngày càng 

phát triển.  

           t quả  inh doanh     Công ty 

Nhờ có đư c những hướng đi, chiến lư c đúng đ n của ban lãnh đ o Công ty 

cùng sự quyết t m cố g ng, nhiệt tình trong công việc của công nh n viên trong 

Công ty đã giúp cho Công ty đ t đư c những kết quả nhất định, doanh thu cũng như 

l i nhuận hàng năm của Công ty không ngừng đư c n ng cao, điều đó đư c thể 

hiện qua một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đ y 

như sau: 

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 

của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2015 

    n v  t nh:   ng) 

 ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Doanh thu thuần Triệu VN  731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 

T ng chi phí Triệu VN  725.452.032.041 559.935.071.162 642.495.560.248 

L i nhuận trước thuế Triệu VN  6.065.563.150 5.274.892.954 6.079.068.262 

Thuế TNDN phải nộp Triệu VN  1.516.390.788 1.160.476.450 1.337.395.018 

L i nhuận sau thuế Triệu VN  4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 

 (Ngu n: Tá  giả t  tổng h p)  



25 

 

Căn cứ vào bảng số liệu ta thấy kết quả kinh doanh của Công ty biến động qua 

các năm. C  thể, năm   1 , doanh thu thuần của Công ty giảm 166.307.631.075 

đ ng, tương ứng giảm 22,73% so với năm   13 và năm   1  tăng 83.364.664.394 

đ ng so với năm   14, tương ứng tăng 14,75%. L i nhuận trước thuế ở năm   1  

giảm so với năm   13 là 790.670.19  đ ng tương ứng giảm 13,04%, năm   1  l i 

nhuận trước thuế tăng 804.175.308 đ ng tương ứng tăng 15,25% so với năm   14. 

Ta thấy ở năm   1 , doanh thu thuần giảm và l i nhuận trước thuế cũng giảm 

nhưng tốc độ giảm của l i nhuận trước thuế nhỏ hơn tốc độ giảm của doanh thu 

thuần, nên ở năm   1  quy mô tiêu th  giảm nhưng mức l i nhuận trên doanh thu 

l i tăng. Ở năm   1 , doanh thu thuần đã tăng so với năm   1  và l i nhuận trước 

thuế cũng tăng với tốc độ tăng lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần.  iều đó 

chứng tỏ, Công ty đã quản lý tốt chi phí nên tốc độ tăng của l i nhuận trước thuế 

luôn lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần.  

2.1. . Chức năng, nhiệm v  của Công ty 

2.1.2.1.  h   năng 

Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc chuyên cung cấp các lo i mặt hàng 

nông sản chưa qua chế biến như s n lát, b p h t hoặc đã qua sơ chế như: Tinh bột, 

bột b p, bột m  có ngu n gốc từ các nông trường trong nước, đặc biệt là vùng T y 

Nguyên. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu về chất lư ng cũng như sự đa d ng, phong 

phú về hàng hóa, Công ty còn nhập khẩu từ các nước l n cận như: Cam-pu-chia, 

 ào,... cung cấp cho thị trường trong nước và ngoài nước. 

         Nhi m v  

  Kinh doanh đúng ngành nghề, đảm bảo chất lư ng hàng hóa theo tiêu chuẩn 

đã đăng ký, làm tròn nghĩa v  nộp thuế vào ng n sách nhà nước. 

 Phải đảm bảo quyền l i và l i ích h p pháp của người lao động. 

 Bảo vệ vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an ninh, thực hiện tốt h p đ ng 

với khách hàng. Bảo t n và phát triển ngu n vốn hiện có.  

2 1 3  Đ   đ  m hoạt đ ng kinh  o nh     C n  t  

          o i h nh  inh  o nh và  á   o i hàng h       h v   h  y u mà  ông ty 

  ng  inh  o nh 

Chuyên kinh doanh và cung cấp nông sản các lo i như sán lát, b p h t hoặc đã 

qua sơ chế như bột b p, bột s n ph c v  cho nhu cầu sản xuất thực phẩm và thức ăn 

gia súc, gia cầm...(Căn cứ vào giấy phép kinh doanh số 56/GP–B  ngày 18/02/2016 

do UBND tỉnh Bình  ịnh cấp). 
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         Th  tr  ng   u vào và th  tr  ng   u r  

 Thị trường đầu vào: S n, b p từ các nông trường T y Nguyên,...và hàng 

nhập khẩu từ Cam-pu-chia,  ào,... 

 Thị trường đầu ra: Hiện t i Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc chuyên 

cung cấp nông sản các lo i chưa qua chế biến và đã sơ chế cho khách hàng trong 

nước và xuất khẩu ra nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc... 

2.1.3.3       i m      á  ngu n      h  y u      ông ty  

Về vốn kinh doanh của Công ty, đối với Công ty TNHH T   NK Hoàng 

Ngọc là lo i hình doanh nghiệp thương m i và ho t động chủ yếu là xuất khẩu nên  

thường xuất hàng với số lư ng lớn và phải tu n thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất 

lư ng, quy cách nên cần phải có một ngu n vốn lớn. Chính vì vậy, n  phải trả lớn 

và chủ yếu là các khoản vay và n  ng n h n, vay và n  dài h n, phải trả cho nhà 

cung cấp. Và n  phải trả cũng chiếm tỷ trọng lớn trong t ng ngu n vốn. Và tùy tình 

hình chung từng năm mà mức vốn đầu tư vào Công ty cũng khác nhau, để đánh giá 

ngu n lực về vốn kinh doanh của Công ty ta đi ph n tích tình hình về ngu n vốn 

của Công ty qua 3 năm như sau: 

Bảng 2.2. Nguồn vốn của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc 

giai đoạn 2013 – 2015 

       (  n v  t nh:   ng) 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
2014/2013 2015/2014 

+/- % +/- % 

1. N  

phải trả 
116.851.528.504 72.274.371.596 110.392.558.619 -44.577.156.908 -38,15 38.118.187.023 52,74 

2. VCSH 17.629.106.904 26.553.955.200 39.423.993.285 8.924.848.296 50,63 12.870.038.085 48,47 

3. T ng 

cộng 
134.480.635.408 98.828.326.796 149.816.551.904 -35.652.308.612 -26,51 50.988.225.108 51,59 

(Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 

Qua kết quả tính toán ở bảng số liệu 2.2 ta thấy đư c trong năm   14, t ng n  

phải trả giảm 44.577.156.908 đ ng, tương ứng giảm 38,15% so với năm   13. Sang 

năm   15, t ng n  phải trả tăng 38.118.187.023 đ ng, tương ứng tăng 52,74% so 

với năm   14. Vốn chủ sở hữu l i biến động tăng dần qua 3 năm: năm   13, năm 

  1 , năm   1 . C  thể, năm   1  đã tăng 8.924.848.296 đ ng so với năm   13, 

tức tăng 50,63%, và t ng vốn chủ sở hữu năm   15 tiếp t c tăng 12.870.038.085 

đ ng, tương ứng tăng tới 48,47% so với năm   14. Với sự thay đ i của hai yếu tố 
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này đã làm cho t ng ngu n vốn năm   14 giảm 35.652.308.612 đ ng so với năm 

2013, tương ứng giảm 26,51%, nhưng sang năm   15 thì t ng ngu n vốn l i tăng 

50.988.225.108 đ ng so với năm   14, tương ứng t ng ngu n vốn năm   15 đã 

tăng tới 51,59% so với năm   14. Như vậy qua 3 năm   13,   1 ,   1  t ng ngu n 

vốn biến đ i phức t p: Giảm 26,51% ở năm   1  và tăng m nh ở năm   1   tăng 

tới 51,59 %). Như vậy, thông qua sự thay đ i của quy mô ngu n vốn kinh doanh 

của Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc qua 3 năm ở trên, ta có thể t m kết luận: 

Quy mô kinh doanh của Công ty giảm dần từ năm   13 đến 2014 r i tăng trở l i ở 

năm   1   tăng 51,59% .  ể biết nguyên nh n t i sao có sự thay đ i về quan điểm 

đầu tư giữa năm   1  và năm   1  như vậy và kết quả kinh doanh giữa hai năm 

này như thế nào thì ta sẽ ph n tích kỹ hơn ở phần thực tr ng kinh doanh của Công 

ty.  
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Thu mua nông sản 

Nhập kho và sơ chế, bảo quản 

Chào hàng 

Test mẫu 

Ký kết h p đồng 

Giao hàng 

Thanh toán 

2 1 4  Đ   đ  m t   h   qu  trình   nh  o nh v  t   h   qu n l  c a C n  t  

             o n    ọc 

              i m quy tr nh tổ ch c kinh doanh c a Công ty 

Sơ đồ 2.1. Quy trình kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ngu n: Phòng  inh  o nh  
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Chức năng, nhiệm v  của từng công đoạn của quy trình kinh doanh của 

Công ty: 

1. Thu mua nông sản:  à việc khi có tiểu thương đề nghị bán nông sản thì 

Công ty đánh giá chất lư ng của lô hàng, quyết định mua hàng hay không và 

thương lư ng giá nhập kho cho lô nông sản đó nếu chấp nhận mua, nếu hai bên đã 

thỏa thuận đư c giá thì việc nhập kho đư c tiến hành, đ ng thời Công ty thanh toán 

tiền hàng cho tiểu thương. 

2. Nhập kho và sơ chế, bảo quản: Sau khi nhập kho tùy vào độ ẩm, chất 

lư ng của nông sản, tiến hành các công đo n sơ chế như phơi, sấy để bảo quản, 

hoặc xay xát thành tinh bột để bán. Quản lý kho thường xuyên theo dõi tình hình 

bảo quản nông sản, số lư ng t n và chất lư ng từng lô hàng để ph c v  cho việc 

định giá lô hàng, s p xếp trật tự xuất hàng. 

3. Chào hàng:  à việc dựa trên tình hình t n kho về số lư ng, chất lư ng của 

hàng hóa, và giá mua vào bình qu n của lô hàng để chào hàng cho khách hàng.  

4. Test mẫu: Tùy vào yêu cầu của khách hàng và thỏa thuận về giá cả giữa hai 

bên, nếu khách hàng yêu cầu và giá cả h p lý thì Công ty sẽ chấp nhận g i mẫu 

nông sản cho các Công ty chuyên về giám định chất lư ng nông sản để kiểm tra và 

đánh giá chất lư ng hàng hóa, nếu đ t yêu cầu về chất lư ng thì hai bên sẽ ký kết 

h p đ ng bán hàng hóa. Và việc test mẫu này thường đư c khách hàng nước ngoài 

yêu cầu hơn là khách hàng trong nước, nên đối với khách hàng trong nước thường 

sẽ không có bước này. 

5. Ký kết h p đồng: đư c tiến hành ngay sau khi cả hai bên đã nhất trí về 

chất lư ng, giá cả hàng hóa. H p đ ng sẽ thể hiện về các nội dung như hình thức 

thanh toán, thời gian thanh toán, phương thức giao hàng, chính sách chiết khấu,... để 

việc trao đ i giữa hai bên diễn ra đư c thuận l i và thống nhất. 

6. Giao hàng: Hàng hóa đư c xuất bán cho khách hàng theo các điều khoản 

trong h p đ ng. 

7. Thanh toán: Sau khi bên mua nhận đư c hàng theo đúng các điều khoản đã 

đư c thỏa thuận trong h p đ ng sẽ tiến hành thanh toán tiền hàng cho Công ty theo 

thời gian, phương thức thanh toán đã thỏa thuận trong h p đ ng. 
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              i m tổ  h   quản         ông ty 

Với đặc thù là Công ty thương m i, ho t động chính là mua hàng hóa và bán 

l i, không cần qua các quy trình sản xuất phức t p đòi hỏi kỹ thuật, nhiều phòng 

ban, nên bộ máy quản lý của Công ty cũng nhỏ gọn.  

B  m   qu n l    a C n  t  đư c bố tr  theo s  đ  sau: 

Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản  ý của 

Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (Ngu n: Phòng  ành  h nh – Nh n s ) 

Chức năng, nhiệm v  của các bộ phận: 

 Giám đốc:  à người đứng đầu bộ máy quản lý, chỉ đ o và chịu trách nhiệm 

chung về mọi mặt ho t động kinh doanh của Công ty.  à người điều hành ho t động 

hàng ngày của Công ty, quyết định mọi vấn đề liên quan đến m c đích, quyền l i 

của Công ty.  

 Phòng Hành chính - Nhân sự: Chịu trách nhiệm về tuyển d ng, s p xếp, 

quản lý lực lư ng cán bộ, công nh n viên của Công ty và vấn đề hành chính như: t  

chức và quản lý bộ phận bảo vệ Công ty, bảo vệ ph n xưởng, kho bãi, các tài sản 

của Công ty. Tham mưu cho Ban giám đốc s p xếp t  chức bộ máy quản lý t  chức 

lao động, theo dõi thực hiện các chế độ chính sách.  

 Phòng Kinh doanh: Chịu trách nhiệm về lập kế ho ch và t  chức ho t 

động kinh doanh của Công ty. Tìm và đảm bảo  n định ngu n hàng chất lư ng và 

giá cả h p lý cho Công ty, tìm kiếm khách hàng, chào hàng, thỏa thuận giá cả, ký 

Phòng 

Hành 

chính 

– 

Nh n 

sự 

Phòng 

Kinh 

doanh 

Phòng 

Tài 

chính 

- 

Kế 

toán 

 Giám đốc 
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kết h p đ ng với khách hàng. Tìm kiếm ngu n nguyên liệu rẻ cho ho t động kinh 

doanh và có nhiệm v  kiểm soát chi phí ở mức tối ưu. 

 Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mưu cho lãnh đ o Công ty trong lĩnh 

vực quản lý các ho t động tài chính.  ánh giá s  d ng đúng tài sản, tiền vốn theo 

đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.  ịnh k  tập h p, phản ánh, cung cấp 

các thông tin cho lãnh đ o Công ty về tình hình biến động của ngu n vốn, hiệu quả 

s  d ng tài sản vật tư trong toàn Công ty. 

2 1 5  Đ   đ  m t   h      to n     C n  t  

2.1.5.1  Tổ  h      máy    toán c a Công ty 

Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc có ho t động kinh doanh không quá 

phức t p, địa bàn ho t động tập trung trên diện hẹp, do đó Ban lãnh đ o quyết định 

t  chức mô hình h ch toán một cấp – mô hình kế toán tập trung. Sau đ y là sơ đ  t  

chức bộ máy kế toán của Công ty. 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

  

 

 

 

 

  

   

Ghi chú:    : Quan hệ chức năng    

  : Quan hệ trực tuyến 

(Ngu n: Phòng  ành  h nh – Nh n s ) 

 Chức năng, nhiệm v  từng bộ phận:  

 ể quản lý có hiệu quả mọi ho t động kinh doanh của Công ty, ngoài việc t  

chức công tác quản lý các bộ phận kinh doanh, cần phải t  chức công tác h ch toán 

kế toán. Việc t  chức công tác h ch toán phải phù h p với đặc điểm, nhiệm v  của 

các bộ phận kế toán trong Công ty với t  chức bộ máy kế toán như trên thì chức 

năng, nhiệm v  của từng bộ phận như sau: 

Kế toán trƣởng:  à người lãnh đ o toàn bộ bộ máy kế toán t i Công ty, chịu 

trách nhiệm ph n công công việc, kiểm tra s  sách của các bộ phận kế toán. 

Kế toán trƣởng 

Kế toán thanh toán  Kế toán hàng hóa

  

Thủ quỹ 

Kế toán tổng h p 
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+  à người chịu sự điều hành của Giám đốc, Kế toán trưởng là người t  chức 

chỉ đ o toàn diện công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và h ch toán trong 

Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về lĩnh vực tài chính. 

+ Tr  giúp cho Giám đốc Công ty trong việc t  chức, chỉ đ o, thực hiện thống 

nhất toàn bộ công tác kế toán. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban lãnh đ o 

Công ty về việc quản lý tài chính của Công ty. 

+  à người đứng đầu bộ máy kế toán, quản lý t  chức thực hiện công tác kế 

toán theo qui định của pháp luật, có trách nhiệm truyền đ t các thông tin do cấp trên 

đề ra cho các kế toán viên. 

+ Củng cố và hoàn thiện công tác h ch toán kế toán của Công ty nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản lý, cũng như phù h p với chính sách đ i mới về công tác kế toán 

của Công ty. 

Kế toán tổng h p: Hàng tháng kiểm tra nội dung và cách h ch toán của từng 

thành viên điều chỉnh những sai sót.  ập Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà 

nước.  

Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm phản ánh chính xác, đầy đủ các nghiệp 

v  liên quan đến tình hình thanh toán n  với khách hàng, ng n hàng, Ng n sách nhà 

nước. Thanh toán lương và các khoản trích theo lương cho công - nh n viên trong 

Công ty và công nh n thuê ngoài. 

Kế toán hàng hóa: Có nhiệm v  lên báo cáo và phản ánh các nghiệp v  xuất, 

nhập hàng hóa hàng tháng. Tính giá và theo dõi tình hình t n kho hàng hóa, để cung 

cấp kịp thời báo cáo t n kho cho phòng kinh doanh, để ph c v  cho công tác tiêu 

th  hàng hóa. 

Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt của Công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp về tiền 

mặt, đảm bảo việc thu chi tiền mặt hàng ngày có chứng từ h p lệ và phản ánh đư c 

số tiền mặt t n cuối mỗi k  t i quỹ. Hàng ngày phải chuyển tiền nộp vào ng n hàng, 

giảm tối đa t n quỹ tiền mặt vào cuối ngày vư t quá quy định. Ngoài ra thủ quỹ còn 

có trách nhiệm s p xếp và cất giữ các chứng từ có liên quan một cách có hệ thống 

để thuận l i cho việc kiểm tra và tìm kiếm khi cần thiết. 

2.1.5.2    nh th      toán áp   ng t i Công ty 

2.1.5.2.1. Hình thức kế toán 

Xuất phát từ đặc điểm ho t động kinh doanh của Công ty, trình độ của đội ngũ 

nh n viên cũng như yêu cầu quản lý, Công ty đã lựa chọn hình thức kế toán là hình 

thức kế toán “Ch ng t  ghi sổ”.  
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2.1.5.2.2. Trình tự ghi sổ của Công ty 

 Quy trình ghi sổ theo hình thức ghi sổ “Chứng từ ghi sổ” của Công ty 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 (Ngu n: Phòng    toán – Tài  h nh  

Chú thích:  : Ghi hằng ngày 

 :  ối chiếu, kiểm tra 

 : Ghi cuối tháng, quý 

 Giải thích sơ đ :  

- Hằng ngày căn cứ vào Chứng từ kế toán, Bảng T ng h p chứng từ kế toán 

cùng lo i đã đư c kiểm tra, đư c dùng làm căn cứ ghi s , kế toán lập Chứng từ ghi 

s . Căn cứ vào Chứng từ ghi s  để ghi vào s   ăng ký Chứng từ ghi s , sau đó 

đư c dùng để ghi vào S  Cái. Các Chứng từ sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi s  

đư c dùng để ghi vào S , Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

- Cuối tháng, phải khóa s  tính ra t ng số tiền của các nghiệp v  kinh tế, tài 

chính phát sinh trên s   ăng ký chứng từ ghi s , tính ra T ng số phát sinh N , T ng 

Sổ và thẻ kế 

toán chi tiết 

Bảng tổng 

h p chi tiết 

Chứng từ gốc và 

bảng phân bổ 

Bảng tổng h p 

chứng từ kế 

toán cùng  oại 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Sổ Cái 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CH NH 

Sổ quỹ 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ 
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số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên S  Cái. Căn cứ vào S  Cái lập 

Bảng c n đối số phát sinh. 

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên S  Cái và Bảng t ng h p chi 

tiết  đư c lập từ các s , thẻ kế toán  đư c dùng để làm Báo cáo tài chính. 

- Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo T ng số phát sinh N  và T ng số 

phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng c n đối số phát sinh phải bằng nhau 

và bằng T ng số tiền phát sinh trên s   ăng ký chứng từ ghi s . T ng số dư N  và 

T ng số dư Có của các tài khoản trên Bảng c n đối số phát sinh phải bằng nhau, và 

số dư của từng tài khoản trên Bảng c n đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài 

khoản tương ứng trên Bảng t ng h p chi tiết. 

 Chính sách kế toán áp d ng 

 Ch     k  toán: Doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán theo thông tư số 

200/2014/TT-BTC. 

 Ni n    k  toán: B t đầu từ ngày  1 tháng  1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 của niên độ.  

   n v  tiền t  s  d ng: Công ty s  d ng   ng Việt Nam trong h ch toán kế 

toán. 

  á   h nh sá h    toán   i với hàng t n kho: 

 Nguyên t c ghi nhận hàng t n kho: Hàng t n kho đư c ghi nhận theo giá 

gốc.  

 Phương pháp giá trị hàng t n kho: Bình qu n gia quyền. 

 Phương pháp h ch toán hàng t n kho: Kê khai thường xuyên. 

 Tỷ giá trong quy  ổi ngo i t : Áp d ng theo tỷ giá thực tế. 

 Ph  ng pháp t nh  hấu h o TS  : Tính theo phương pháp đường th ng. 

   nh th c ghi sổ: Chứng từ ghi s  

 Kỳ k  toán: Năm.  

2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK 

Hoàng Ngọc 

2.2.1.  ình hình   t qu    nh  o nh     C n  t  tron       đoạn 2 13 – 2015 

           t quả ho t   ng  inh  o nh 

 ể thấy đư c tình hình sơ bộ ho t động kinh doanh của Công ty, ta đi đánh giá 

khái quát kết quả ho t động kinh doanh của Công ty qua 3 năm gần đ y nhất    13 

– 2015). 
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Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc trong giai đoạn  2013– 2015) 

(  n v  t nh:   ng) 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch 

năm 2014/2013 

Chênh  ệch 

năm 2015/2014 

+/-  (%) +/-  (%) 

 1. Doanh thu BH và 

CCDV     
728.624.777.560 562.867.330.965 646.495.350.606 -165.757.446.595 -22,75 83.628.019.641 14,86 

  . Các khoản giảm trừ 

DT     
- - - - - - - 

 3. DTT về BH và CCDV  728.624.777.560 562.867.330.965 646.495.350.606 - 165.757.446.595 -22,75 83.628.019.641 14,86 

  . Giá vốn hàng bán      677.632.167.725 504.076.364.726 577.826.182.868 - 173.555.802.999 -25,61 73.749.818.142 14,63 

 5. LN gộp về BH và 

CCDV  
50.992.609.835 58.790.966.239 68.669.167.738 7.798.356.404 15,29 9.878.201.499 16,8 

 6. Doanh thu ho t động 

TC     
2.476.653.140 2.325.099.253 1.846.344.571 -151.553.887 -6,12 -478.754.682 -20,59 

 7. Chi phí tài chính      8.693.050.520 6.989.875.923 12.125.340.550 -1.703.174.597 -19,59 5.135.464.627 73,47 

 - Trong đó: Chi phí lãi 

vay      
7.298.643.715 5.448.233.247 6.899.598.552 -1.850.410.468 -25,35 1.451.365.305 26,64 

 8. Chi phí bán hàng      36.520.442.309 46.806.379.295 48.510.460.052 10.285.936.986 28,16 1.704.080.757 3,64 

 9. Chi phí Q DN     2.215.170.578 1.998.731.218 3.803.576.778 -216.439.360 -9,77  1.804.845.560 90,30 

 10. L i nhuận thuần từ 

H KD  
6.040.599.568 5.321.079.056 6.076.134.929 -719.520.512 -11,91 755.055.873 14,19 
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 11. Thu nhập khác      416.164.491 17.533.898 232.933.333 -398.630.593 -95,79 215.399.435 1228,95 

 1 . Chi phí khác      391.200.909 63.720.000 230.000.000 -327.480.909 -83,71 166.280.000 260,95 

 13. L i nhuận khác  24.963.582 (46.186.102) 2.933.333 -71.149.684 -285,01 49.119.435 -106,35 

 14. T ng LNKT trước 

thuế  
6.065.563.150 5.274.892.954 6.079.068.262 -790.670.196 -13,04 804.175.308 15,25 

 15. CP thuế TNDN hiện 

hành     
1.516.390.788 1.160.476.450 1.337.395.018 -355.914.338 -23,47 176.918.568 15,25 

 16. CP thuế TNDN hoãn 

l i      
- - - - - - - 

 17. LNST thu nhập 

doanh nghiệp  
4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 -434.755.858 -9,56 627.256.740 15,25 

(Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 
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Nhìn qua bảng báo cáo kết quả ho t động kinh doanh và những con số ph n 

tích trên của Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc, ta có thể đánh giá sơ bộ vài 

nét về sự biến động của những chỉ tiêu chính, ảnh hưởng đến kết quả ho t động 

kinh doanh của Công ty như sau:  

Thứ nhất, ta xét riêng ho t động cung cấp hàng hóa và dịch v  của Công ty, 

theo trình tự thời gian từ năm   13,   1  đến   1  thì: Thị trường tiêu th  giảm 

dần, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch v  của Công ty có xu hướng 

giảm ở năm   1  và tăng nhẹ trở l i ở năm   1 , nhưng vẫn thấp hơn so với năm 

  13. Cũng tương tự như vậy, giá vốn hàng bán cũng biến động với cùng xu hướng 

với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch v : C  thể, giá vốn hàng bán 

giảm ở năm   1  và tăng nhẹ trở l i ở năm   1 , nhưng vẫn thấp hơn giá vốn hàng 

bán của năm 2013. Nhưng l i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v  l i tăng 

dần qua ba năm. Như vậy, trong khi quy mô tiêu th  bị thu hẹp, doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp dịch v  giảm mà l i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

v  l i tăng, điều đó chứng tỏ tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch v  giảm và tỷ lệ l i nhuận gộp trên doanh thu thuần tăng. 

  y có phải là hệ quả của việc Công ty thực hiện hiệu quả các biện pháp tiết kiệm 

chi phí trong công tác thu mua và bảo quản nông sản hay không, hay do một nguyên 

nh n khách quan nào khác, để cùng làm rõ vấn đề trên ta đi s u vào ph n tích c  thể 

sự biến động từng chỉ tiêu: Về doanh thu thuần, năm   1  doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch v  của Công ty giảm 165.757.4  . 9  đ ng so với năm 

  13, tương ứng giảm 22,75%. Giá vốn hàng bán năm   1  giảm 173.555.802.999 

đ ng so với năm   13 và l i nhuận gộp tăng 7.798.356.    đ ng, tương ứng tăng 

15,29% so với năm   13. Qua các con số ph n tích trên ta thấy năm   1  doanh 

nghiệp đã giảm đư c giá vốn hàng bán. Doanh thu giảm thì kéo theo giá vốn giảm, 

đó là điều đương nhiên, nhưng ở đ y tốc độ giảm của giá vốn l i nhanh hơn tốc độ 

giảm của doanh thu và l i nhuận gộp tăng 7.798.356.404 đ ng.   y là kết quả của 

việc  n định ngu n hàng, thay đ i quan điểm mua hàng. Năm   13, Công ty nhận 

đư c nhiều đơn đặt hàng ở quý một nên đã thu mua    t khi vào mùa để dự trữ. Bên 

c nh đó, Công ty l i có thêm đối thủ c nh tranh mới, làm cho ngu n nông sản bị 

chia sẻ, điều đó khiến cho Công ty phải thả lỏng tiêu chuẩn chất lư ng thu mua để 

đảm số lư ng đáp ứng cho các đơn hàng, nên nông sản đư c mua với giá cao mà 

nông sản l i không đ t chất lư ng, độ ẩm cao, nên khi qua công đo n sấy, lư ng 

nông sản bị hao h t đáng kể đ ng thời làm tăng chi phí nh n công để phơi sấy nông 

sản, tăng chi phí bảo quản nông sản. Do đó, giá vốn hàng bán năm   13 đã tăng vọt 
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khiến cho l i nhuận Công ty bị giảm. Bên c nh đó, chất lư ng nông sản thấp đã làm 

Công ty mất đi nhiều khách hàng. Rút kinh nghiệm từ bài học ch y đua số lư ng 

năm   13. Năm   1  ban lãnh đ o Công ty đã chủ trương siết chặt kh u thu mua, 

thu mua nông sản phải đảm bảo chất lư ng để tránh hao h t, đ ng thời n ng cao 

chất lư ng nông sản để lấy l i uy tín với khách hàng,  n định l i tình hình ho t động 

kinh doanh của Công ty. Và kết quả là, năm   1 , l i nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch v  đã tăng 7.798.356.404 đ ng tương ứng tăng 1 , 9% so với năm 

2013.   y là dấu hiệu đáng mừng, và là bước đầu thuận l i để Công ty  n định l i 

ho t động kinh doanh của mình.  ến năm   1 , doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch v  đã tăng trở l i, tăng 83.628.019.641 đ ng, tương ứng tăng 1 ,8 % 

so với năm   1 , kéo theo giá vốn hàng bán tăng 73.749.818.142 đ ng, tương ứng 

tăng 1 , 3%, và l i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v  tăng 9.878.201.499 

đ ng, tương ứng tăng 1 ,8%. Ta thấy, tốc độ tăng của giá vốn gần bằng tốc độ tăng 

của doanh thu thuần. Tốc độ tăng của l i nhuận gộp năm   1  so với   1  là 16,8% 

lớn hơn tốc độ tăng l i nhuận gộp năm   1  so với 2013. 

 ể thấy rõ hơn xu hướng biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch v , giá vốn hàng bán, l i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v  qua 3 

năm   13,   1 ,   1  ta theo dõi biểu đ  sau: 

728,624,777,560 

562,867,330,965 

646,495,350,606 
677,632,167,725 

504,076,364,726 

577,826,182,868 

50992609835 58790966239 68669167738 
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Giá vốn hàng bán 

Lợi nhuận gộp 

 

Biểu đồ 2.1. Xu hƣớng biến động của doanh thu thuần về BH và CCDC, 

giá vốn hàng bán,   i nhuận gộp qua 3 năm 2013, 2014, 2015 

Một lần nữa qua biểu đ  ta có thể kh ng định đư c rằng: Công ty ngày càng 

giảm đư c chi phí giá vốn, thể hiện ở chỗ đường thể hiện giá vốn hàng bán biến 

động cùng xu hướng với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch v , nhưng  
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ngày càng thấp hơn đường thể hiện doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

v , điều đó cho thấy tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần ngày càng giảm, đường thể 

hiện l i nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch v  ngày càng tăng.   ng thời, 

khoảng cách giữa hai đường ngày càng rộng cũng thể hiện l i nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch v  ngày càng tăng.  

 Nh  v y  à t nh h nh  inh  o nh   a  ông ty  ã ổn   nh tr  l i. Th  tr  ng 

ti u th   ã tăng tr  l i,  ông ty  ã  ấy l i      uy t n     m nh tr n th  ng tr  ng. 

  c bi t  à   ông ty  ã ổn   nh    c ngu n nông sản thu mua, thu mua nông sản 

  t chất    ng với giá cả h p      iều     ã giúp  ông ty giảm      giá v n hàng 

 án   a nông sản. Dấu hi u  áng m ng  à   i nhu n g p t  ho t   ng cung cấp 

hàng h   và   ch v   i n t c tăng qu    năm  0     0     0      y  à nền tảng    

 ông ty ổn   nh tr  l i và phát tri n bền v ng. 

- Về chi phí bán hàng: Do hệ l y hàng kém chất lư ng năm   13 đã làm cho 

số lư ng khách hàng đặt hàng ở quý 1 năm   1  giảm đáng kể. Trước tình hình đó,  

Công ty đã chủ trương thực nhiều biện pháp nhằm thu hút khách hàng như: Thiết kế 

l i website, thay đ i nhiều tính năng của website để thu hút khách hàng, thuận tiện 

cho việc tìm hiểu thông tin về hàng hóa, về Công ty hơn, kết h p với chú trọng 

công tác bảo quản nông sản để đảm bảo giữ đư c chất lư ng nông sản.   ng thời 

năm   1 , các yêu cầu của về chất lư ng và các thủ t c đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm ngày càng bị khách hàng đòi hỏi cao hơn như: Phải test mẫu s n lát để 

minh chứng cho hàng hóa đ t chất lư ng mà khách hàng yêu cầu, và phải test nhiều 

mẫu để đảm bảo độ chính xác, kh  trùng tàu, giám định tàu hàng và s n lát... Việc 

này đã làm cho chi phí bán hàng năm   1  tăng m nh, tăng 10.285.936.986 đ ng, 

tương ứng tăng 28,16% so với năm   13 trong khi doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch v  năm   1  l i giảm so với năm   13. Năm   1 , khi các thủ t c 

bán hàng đã  n định nên chi phí bán hàng của Công ty tăng trong mức h p lý, khi 

doanh thu thuần tăng tới 14,86% thì chi phí bán hàng chỉ tăng 1.704.080.757 đ ng, 

tương ứng tăng 3,  %, tốc độ tăng này rất nhỏ so với tốc độ tăng của DTT. 

- Về chi phí quản  ý doanh nghiệp: Năm   1  do số lư ng nông sản thu mua 

giảm m nh so với 2013. C  thể, hàng t n kho bình qu n năm   1  là 

3 .  9.1 3.  3 đ ng, còn hàng t n kho bình qu n năm   13 là 8 . 73.9  . 1  

đ ng, giảm  9.   .8  .1 7 đ ng, tương ứng giảm  8, 8%.  ể giảm bớt chi phí 

doanh nghiệp đã quy ho ch nông sản vào những kho trọng điểm nhằm c t giảm bớt 

chi phí thuê kho, chi phí quản lý, bảo vệ, đ ng thời chấm dứt h p đ ng bảo hiểm tài 

sản, cháy n  ở những kho đã chấm dứt h p đ ng thuê nên chi phí quản lý doanh 
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nghiệp năm   1  đã giảm 216.439.360 đ ng, tương ứng giảm 9,77% so với 2013. 

 ến năm   1 , khi ngu n hàng và quan điểm thu mua đã  n định, và đặc biệt là số 

lư ng khách hàng đã tăng trở l i, lư ng nông sản thu mua lớn, Công ty l i tăng 

cường quản lý, và ký kết h p đ ng bảo hiểm trở l i để giảm thiểu thiệt h i khi có sự 

cố xảy ra.  ặc biệt là ở thời điểm cuối năm, để tri  n những khách hàng lớn, và duy 

trì khách hàng tiềm năng, Công ty đã t  chức nhiều hội nghị, hội thảo khách hàng, 

chính vì vậy chi phí quản lý doanh nghiệp năm   1  đã tăng đột biến so với năm 

2014, tăng 1.804.845.560 đ ng, tương ứng tăng 9 ,3%. Nhưng điều này không phải 

là xấu, vì nó phù h p với quy mô tiêu th  và chiến lư c kinh doanh của Công ty 

trong năm   1 .  

 hi ph   án hàng   hi ph  quản     o nh nghi p năm  0  , 20   tăng sẽ  àm 

giảm l i nhu n tr ớc thu  và s u thu  c a  ông ty  nh ng  iều      i  hông phải  à 

xấu mà n       nghĩ  m  r ng th  tr  ng ti u th , t o uy t n  s  tin t  ng c    há h 

hàng   i với hàng h     a  ông ty  giúp  ông ty   nh ổn l i ho t   ng kinh doanh 

c   m nh và phát tri n v ng m nh trong th i gian tới.  

Ta tiếp t c ph n tích ho t động tài chính của Công ty: 

- Về Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu ho t động tài chính của 

Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc chủ yếu là doanh thu từ đầu tư tài chính 

(còn lãi tỷ giá thường không đáng kể), ta thấy doanh thu ho t động tài chính giảm 

dần qua 3 năm và tốc độ giảm ngày càng nhiều. C  thể, năm   1  giảm 

1 1.  3.887 đ ng so với năm   13, tương ứng giảm 6,12%. Nhưng điều này h p lý 

vì mức đầu tư tài chính năm   1  giảm còn 9.98 .1  .    đ ng, so với năm   13 ở 

mức 1 .   .   .    đ ng (giảm  . 7 .9  .    đ ng tương ứng giảm 33,7%), điều 

đó cho thấy năm   1  Công ty đầu tư tài chính có hiệu quả hơn năm   13, vì tốc độ 

giảm của doanh thu tài chính nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ giảm của số vốn đầu 

tư tài chính. Nhưng ở năm   1  thì ngư c l i giá trị đầu tư vào tài chính tăng m nh 

từ mức 9.98 .1  .    đ ng ở năm   1  tăng lên thành 3 .3  .   .    đ ng  tăng 

  .31 .9  .    đ ng, tức là tăng   3, 8% , nhưng trái l i doanh thu ho t động tài 

chính l i không những không tăng mà còn giảm, giảm  78.7  . 8  đ ng so với 

năm   1 , tương ứng giảm 20,59%. Do trong năm   1 , Công ty m nh d n đầu tư 

tài chính nhưng thị trường tài chính năm   1  bất  n, khiến cho l i nhuận từ đầu tư 

tài chính giảm m nh. Như vậy, ta có thể kết luận rằng: Năm   1 , đầu tư tài chính 

kém hiệu quả. Bên c nh đó, chi phí tài chính l i giảm ở năm   1 , giảm 

1.7 3.17 . 97 đ ng, tương ứng giảm 25,35% so với năm   13. Năm   1  l i tăng 

 .13 .   .  7 đ ng tương ứng tăng 73, 7%. Nguyên nh n của sự tăng m nh của 
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chi phí tài chính năm   1  là do năm   1  Công ty tăng ngu n tài tr  vốn từ bên 

ngoài bằng ngu n vay và n  thuê tài chính ng n h n, khoản m c này năm   1  là 

1  .   .8 7.833 đ ng trong khi cả khoản m c n  phải trả năm   1  chỉ đ t 

 1.7 8. 97.    đ ng, nên đã làm cho chi phí lãi vay tăng m nh, kéo theo là sự tăng 

lên của chi phí tài chính. Kết h p sự biến động của cả hai chỉ tiêu trên l i, ta thấy 

ho t động tài chính năm   1  hiệu quả hơn năm   13, và hiệu quả ho t động tài 

chính năm   1  kém hơn so với năm   1 .  

Ta thấy năm  0     u t  tài  h nh  ém hi u quả, doanh thu ho t   ng tài 

 h nh giảm  trong  hi    ng v n   u t  vào ho t   ng tài  h nh   i tăng m nh  Và 

cả vi    hi ph  tài  h nh tăng m nh  o tăng huy   ng v n t  vay và n  thu  tài 

 h nh ngắn h n, k t h p cả hai y u t  này   i th    i nhu n t  ho t   ng   u t  tài 

 h nh sẽ  m  và t      iềm hãm   i s  tăng   n   a l i nhu n g p  và   t quả  à  àm 

giảm l i nhu n tr ớc thu  và   i nhu n sau thu  c a  ông ty  

- Về hoạt động khác: ta thấy trong 3 năm, thì l i nhuận khác ở năm   13 là 

cao nhất. Năm   1 , l i nhuận khác giảm 71.149.684 đ ng, tương ứng giảm 

285,01% so với năm   13. Năm   1 , l i nhuận khác tiếp t c giảm nhưng với mức 

thấp hơn, giảm 49.119.435 đ ng, tương ứng giảm 106,35%.  

Kết luận: T ng h p các biến động trên l i, ta thấy doanh thu thuần cao nhất là 

ở năm   13, giảm ở năm   1 , tăng nhẹ trở l i ở năm   1 , nhưng nhờ việc thay 

đ i quan điểm thu mua, giá vốn hàng bán đã giảm xuống mức tối ưu. Nên l i nhuận 

gộp l i tăng đều qua các năm. Nhưng l i có những tác động kiềm hãm l i nhuận 

trước thuế của hai năm này l i, như ở năm   1  thì việc vực dậy thị trường lấy l i 

khách hàng đã làm cho chi phí bán hàng tăng cao so với   13  tăng  8,1 %  cộng 

với lỗ từ ho t động khác  lỗ 46.186.102 đ ng, tức 285,01%) nên dù đã giảm tới mức 

tối ưu giá vốn nhưng l i nhuận trước thuế của năm   1  vẫn giảm so với năm   13, 

giảm 790.670.196 đ ng (giảm 13,04%) trong khi l i nhuận gộp năm   1  tăng 

7.798.3  .    đ ng so với năm   13  tăng 15,29%). Năm   1 , đáng tiếc là ho t  

động tài chính năm   1  l i kém hiệu quả, cùng với việc chi phí tài chính tăng cao, 

chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 90% đã làm giảm l i nhuận trước thuế của 

năm   1  l i cho dù l i nhuận gộp của năm   1  là  8.  9.1 7.738 đ ng tăng hơn 

mức 50.992.609.835 của năm   13 là 17. 7 .  7.9 3 đ ng tương ứng tăng 3 ,  %. 

2.2.1.2.  ánh giá   t quả   t      

Qua những ph n tích trên, ta thấy năm   1  là một bước ngoặc chuyển đ i 

tình hình kinh doanh của Công ty, từ tình hình ở năm   13: Công ty ch y đua số 

lư ng nông sản thu mua để đáp ứng đủ các đơn đặt hàng trong điều kiện có những 
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nh n tố khách quan khác khiến cho ngu n nông sản bị chia sẻ, mà không kiểm soát 

chặt chẽ chất lư ng đã làm cho nông sản bị hao h t ở mức độ cao, tốn nhiều chi phí 

bảo quản đã làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty không cao. Chất lư ng nông 

sản kém ở năm   13 đã làm Công ty bị mất nhiều khách hàng, đứng trước tình hình 

này, năm   1  Công ty đã chủ trương siết chặt chất lư ng kh u thu mua, đ ng thời 

tăng cường quảng bá thương hiệu, tăng cường chính sách tín d ng thương m i cho 

khách hàng, giới thiệu sản phẩm, Công ty để lấy l i thị trường và kết quả là kết quả 

kinh doanh năm   1  không quá thấp so với năm   13, LNST thu nhập doanh 

nghiệp năm 2014 giảm ở mức tương đối là  3 .7  .8 8 đ ng, tương ứng giảm 

9,56% so với năm   13. Trên đà vực dậy của năm   1 , tình hình năm   1  đã b t 

đầu có bước tiến triển, năm   1  l i nhuận sau thuế của Công ty tăng   7.   .7   

đ ng tương ứng tăng 1 ,  %, tăng so với năm   13 là 19 .   .88  đ ng tương ứng 

tăng  , 3%. Như vậy là, sau bước chuyển mình thành công ở năm   1 , tình hình 

kinh doanh năm   1  của Công ty đã  n định trở l i và bước đầu có tiến triển.  ể 

thấy rõ hơn về sự biến động LNST của Công ty qua 3 năm   13 – 2015 biến đ i 

như thế nào, ta theo dõi biểu đ  sau: 

 

Biểu đồ 2.2. L i nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong 

giai đoạn 2013 – 2015 

 ặc dù, tình hình kinh doanh của Công ty có nhiều biến động, nhưng l i 

nhuận từ ho t động kinh doanh của Công ty vẫn không biến động nhiều qua các 

năm, l i nhuận đều dương qua các năm. L i nhuận năm   1  giảm so với năm 

2013, do doanh thu thuần giảm và tình hình kinh doanh có nhiều biến đ i. Nhưng 
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nhìn chung tình hình ho t động kinh doanh của Công ty trong cả giai đo n 2013- 

2015 đ t kết quả khá tốt. Công ty kiểm soát giá vốn ngày càng hiệu quả, l i nhuận 

gộp liên t c tăng qua các năm dù doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch v  

giảm trong cả giai đo n 2013-2015. Tuy nhiên do thị trường tài chính bất  n và có 

nhiều biến đ i trong các thủ t c bán hàng nên làm cho chi phí tăng đột biến và ho t 

động tài chính kém hiệu quả, chính những điều đó đã làm hãm l i t ng l i nhuận kế 

toán trước thuế cũng như l i nhuận sau thuế của Công ty. Nhưng công tác kiểm soát 

giá vốn hàng bán tốt, thị trường tiêu th  mở rộng trở l i, Công ty đã lấy l i uy tín 

của mình đối với khách hàng...   y là dấu hiệu cốt lõi hứa hẹn ho t động kinh 

doanh của Công ty sẽ khởi s c trong thời gian tới. 

2.2.2. Ph n t  h h  u qu    nh  o nh   a C n  t               o n    ọc 

         Ph n t  h hi u quả s    ng tài sản 

2.2.2.1.1. Ph n tích hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n 

Tài sản ng n h n là những tài sản có thời gian s  d ng, lu n chuyển và thu h i 

trong vòng một năm hoặc một chu k  kinh doanh. Tài sản ng n h n có đặc điểm 

lu n chuyển không ngừng từ hình thái tiền tệ sang dự trữ và tiêu th , r i từ tiêu th  

chuyển sang hình thái tiền tệ ban đầu. Hơn nữa, vòng quay của tài sản ng n h n 

nhanh hơn vòng quay của vốn cố định nên hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty. Vì thế, việc s  d ng tài sản 

ng n h n không những tiết kiệm vốn, n ng cao l i nhuận cho Công ty mà còn phản 

ánh trình độ quản lý và s  d ng tài sản của Công ty. 

Việc ph n tích tài sản ng n h n giúp chúng ta đánh giá về tình hình s  d ng tài 

sản, đ ng thời nghiên cứu những nh n tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến 

hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tích cực 

nhằm n ng cao hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n. Dựa vào Bảng c n đối kế toán và 

Bảng báo cáo kết quả ho t động kinh doanh của Công ty ta có bảng ph n tích hiệu 

quả s  d ng tài sản ng n h n của Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc như sau:   
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Bảng 2.4. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc năm 2013 - 2015 

(  n v  t nh:   ng) 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch năm  

2014/ 2013 

Chênh  ệch năm  

2015/ 2014 

 %  % 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền  1.863.687.893 2.303.476.711 1.892.718.317  439.788.818 23,60 -410.758.394 -17,83 

2. Các khoản đầu tư tài chính ng n h n 7.530.000.000 12.522.050.000 23.142.050.000 4.992.050.000 66,30 10.620.000.000 84,81 

3. Các khoản phải thu ng n h n bình qu n 12.989.666.979 711.849.289 45.769.553.822 -12.277.817.690 -94,52 45.057.704.533 6.329,67 

4. Hàng t n kho bình qu n 84.673.925.410 35.069.123.263 34.699.151.917 -49.604.802.147 -58,58 -369.971.346 -1,05 

5. Tài sản ng n h n khác 3.600.718.715 17.598.242.048  14.648.042.518 13.997.523.333 388,74 -2.950.199.530 -16,76 

6. T ng TSNHbq 110.657.998.997 68.204.741.310 120.151.516.574 -42.453.257.687 -38,36 51.946.775.264 76,16 

7. Doanh thu thuần 731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

8. HTSNH  vòng   k   (8)=(7)/(6) 6,58 8,25 5,38 1,67 25,38 -2,87 -34,79 

9. NTSNH  ngày  (9)=360/(8) 55 44 67 -11 -20 23 52,27 

10. HPTNH  vòng   k ) (10)=(7)/(3) 56,09 790,71 14,13 734,62 1.309,72 -776,58 -98,21 

11. NPTNH  ngày  (11)=360/(10) 6 1 25 -5 -83,33 24 2400 

12. Giá vốn hàng bán 677.632.167.725 504.076.364.726 577.826.182.868 -173.555.802.999 -25,61 73.749.818.142 14,63 

13. HHTK  vòng   k ) (13)=(12)/(4) 8 14,37 16,65 6,37 79,63 2,28 15,87 

14. NHTK  ngày  (14)=360/(13) 45 25 22 -20 -44,33 -3 -12 

  Ngu n: Tá  giả t  tổng h p ) 
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Dựa vào bảng số liệu  .4 ta thấy t ng TSNH bình qu n năm   14 giảm 

42.453.257.687 đ ng so với năm   13, tức là giảm 38,36% so với năm   13. 

Nhưng sang đến năm   15 thì t ng TSNH bình qu n của Công ty l i tăng so với 

năm   14, con số tăng ở đ y lên tới 51.946.775.264 đ ng, tương ứng tăng 76,16% 

so với năm   14. Hai khoản m c làm cho t ng TSNH năm   1  tăng là: Các khoản 

phải thu ng n h n và các khoản đầu tư tài chính ng n h n.  ặc dù các chỉ tiêu: Tiền 

và các khoản tương đương tiền, hàng t n kho, tài sản ng n h n khác giảm nhưng 

với mức độ giảm ít hơn nhiều so với hai chỉ tiêu: Các khoản phải thu ng n h n và 

các khoản đầu tư tài chính ng n h n nên t ng TSNH vẫn tăng m nh  tăng 7 ,1 %  

so với năm   1 . Trong đó, ảnh hưởng nhiều nhất là chỉ tiêu các khoản phải thu 

ng n h n, ta thấy các khoản phải thu ng n h n tăng đột biến so với năm   1 , tăng 

  .  7.7  . 33 đ ng, tương ứng tăng  .3 9, 7% do tình hình tiêu th  năm   1  đã 

bình  n trở l i nhờ chính sách đảm bảo chất lư ng kh u thu mua, quảng bá thương 

hiệu, tăng chính sách tín d ng cho khách hàng, nên doanh thu thuần ở năm   1  

tăng, đ ng thời do chính sách tín d ng thương m i dễ dãi đã kéo theo sự tăng đột  

biến của các khoản phải thu khách hàng. Chính sự biến động này cộng với công tác 

quản lý và thu h i n  năm   1  lỏng lẻo đã làm cho t ng TSNH bình qu n tăng 

m nh ở năm   1 .  

Theo số liệu bảng 2.4 ta thấy qua 3 năm gần đ y tình hình s  d ng TSNH của 

Công ty biến động, thể hiện qua tốc độ lu n chuyển TSNH và số ngày 1 vòng quay 

TSNH của các năm. C  thể, trong năm   13 tốc độ lu n chuyển TSNH là  , 8 

vòng k , sang năm   1  tốc độ lu n chuyển TSNH là 8,   vòng k , nhanh hơn so 

với tốc độ lu n chuyển TSNH năm   13 là 1,67 vòng k  tương ứng tăng 25,38% so 

với năm   13. Tốc độ lu n chuyển tài sản năm   1  tăng so với năm   13 đã làm 

giảm số ngày 1 vòng quay TSNH. Năm 2013, số vòng quay TSNH đ t 6,58 

vòng/k , tức là TSNH lu n chuyển 1 vòng mất 55 ngày. Sang năm   14 thì Công ty 

tăng số vòng quay lên 8,25 vòng/k , tức là Công ty chỉ mất 44 ngày để quay 1 vòng 

TSNH. Như vậy từ năm   13 đến năm   14 thì số ngày 1 vòng quay TSNH giảm 

xuống 11 ngày, tương ứng giảm 20%. Như vậy có thể kết luận rằng năm   1  Công 

ty đã s  d ng hiệu quả TSNH. Sự biến động hiệu suất s  d ng TSNH như trên là do 

tác động của nhiều nh n tố, nhưng 2 nh n tố chính tác động là DTT và TSNH bình 

qu n.  ể thấy đư c sự ảnh hưởng của nh n tố DTT và TSNH bình qu n đến tốc độ 

lu n chuyển của TSNH trong k  ta tiến hành ph n tích thông qua phương trình kinh 

tế như sau: 
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Ta có phương trình kinh tế: 

HTSNH = 
DTT 

TSNHbq 

- Năm 2014 so với năm 2013: 

Mức biến động của HTSNH là:  

HTSNH2014 – HTSNH2013 = 8,25 – 6,58= 1, 7  vòng k ) 

S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để ph n tích ảnh hưởng của DTT và 

TSNHbq đến sự biến động của số vòng quay TSNH. 

Mức độ ảnh hưởng của TSNHbq đến HTSNH: 

DTT2013 
- 

DTT2013 
= 

731.517.595.191 
- 

731.517.595.191 
= + ,1  vòng k ) 

TSNHbq2014 TSNHbq2013 68.204.741.310 110.657.998.997 

Mức độ ảnh hưởng của DTT đến HTSNH:  

DTT2014 
- 

DTT2013 
= 

565.209.964.116 
- 

731.517.595.191 
= - , 3  vòng k ) 

TSNHbq2014 TSNHbq2014 110.657.998.997 110.657.998.997 

T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến HTSNH: 

            HTSNH =  HTSNH_TSNHbq + HTSNH_DTT = (+4,1) + (-2,43) = 1,67 (vòng k ) 

Qua đó cho thấy số vòng quay của TSNH tăng lên 1, 7 vòng k  là do sự tác 

động của cả hai nh n tố: 

- Nh n tố TSNH bình qu n giảm m nh, giảm 42.453.257.687 đ ng, tương ứng 

giảm 38,3 % đã làm tăng tốc độ lu n chuyển TSNH lên  ,1 vòng k , TSNH  bình 

qu n năm   1  giảm m nh là do sự s t giảm của hai khoản m c: Giảm nhiều nhất 

là hàng t n kho, c  thể giảm  9.   .8  .1 7 đ ng, điều này là do Công ty rút kinh 

nghiệm từ sai lầm trong quan điểm thu mua    t, thả lỏng chỉ tiêu chất lư ng làm 

cho hàng vừa kém chất lư ng, Công ty vừa mất uy tín vừa làm cho lư ng hao h t 

lớn ở năm   13, nên năm   1  Công ty đã siết chặt l i chất lư ng thu mua, và số 

lư ng nông sản dự trữ h p lý khiến cho lư ng hàng t n kho giảm đáng kể, nh n tố 

thứ hai làm giảm TSNH là khoản phải thu ng n h n, khoản phải thu ng n h n giảm 

do quy mô tiêu th  bị thu hẹp, việc trao đ i buôn bán với khách hàng giảm, nên 

khoản phải thu khách hàng 2014 giảm 1 . 77.817. 9  đ ng, tương ứng giảm 

94,52% so với năm   13. 

- Nh n tố DTT giảm 166.307.631.075 đ ng, tương ứng giảm 22,73% so với 

năm   13, DTT giảm làm cho tốc độ lu n chuyển TSNH giảm theo là  , 3 vòng k , 

đ y chính là hệ l y của việc hàng kém chất lư ng do thu mua    t năm   13, đã làm 

Công ty mất uy tín với khách hàng khiến cho lư ng đơn đặt hàng của khách hàng 

giảm. 
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Hai nh n tố trên đã tác động ngư c chiều nhau lên tốc độ lu n chuyển TSNH, 

nh n tố TSNH bình qu n làm tăng tốc độ lu n chuyển TSNH, còn DTT thì làm 

giảm tốc độ lu n chuyển TSNH, nhưng nhờ sự c n đối l i lư ng hàng thu mua để 

t o mức t n kho h p lý đã làm cho TSNH h n giảm đã tác động tăng tốc độ lu n 

chuyển TSNH nhiều hơn mức giảm do sự s t giảm DTT g y ra. T ng h p ảnh 

hưởng của hai nh n tố này l i, tốc độ lu n chuyển TSNH của năm   1  tăng so với 

năm   13 là 1, 7 vòng k  tương ứng số ngày một vòng quay TSNH đã giảm 11 

ngày, tương ứng giảm 20% so với số ngày một vòng quay TSNH ở năm   13. Như 

vậy, năm   1  Công ty đã s  d ng TSNH hiệu quả, tiết kiệm. Giá trị TSNH  Công 

ty tiết kiệm đư c là: 

Giá trị TSNH tiết kiệm = 
DTT2014 ×  NTSNH2014 – NTSNH2013) 

360 

 = 565.209.964.116 ×  44 – 55) 

  360 

 = – 17.270.304.459  đ ng) 

- Năm 2015 so với năm 2014: Tuy hiệu quả s  d ng TSNH của năm   1  có 

dấu hiệu khả quan nhưng sang năm   1  thì với chính sách tín d ng thương m i dễ 

dãi trong điều kiện doanh thu thuần tăng cao cộng với việc công tác quản lý và thu 

h i công n  lỏng lẻo đã làm tăng đột biến chỉ tiêu khoản phải thu ng n h n, số vốn 

của Công ty bị khách hàng chiếm d ng lớn, làm cho t ng TSNH bình qu n tăng, 

vốn ứ đọng, làm chậm l i tốc độ chuyển đ i của khoản phải thu thành tiền, dẫn đến 

Công ty đã s  d ng TSNH không hiệu quả. Tốc độ lu n chuyển TSNH năm   1  

chậm hơn so với năm   1  là  ,87 vòng k , tức là giảm xuống  ,38 vòng k , tương 

ứng giảm 3 ,79%.  iều này có nghĩa là với cùng một đ ng TSNH đem đầu tư vào  

kinh doanh năm   1  đã mang về cho Công ty ít đi  ,87 đ ng doanh thu thuần so 

với năm   1 .   ng thời, 1 vòng quay TSNH tăng lên thành 67 ngày, tức là tăng so 

với năm   1  là  3 ngày, tương ứng tăng  3,27%. Như vậy có thể đánh giá hiệu 

quả s  d ng tài sản ng n h n của Công ty trong năm   1  là chưa tốt.  ể hiểu rõ 

hơn về nguyên nh n và mức độ tác động của từng nh n tố ảnh hưởng đến sự biến 

động về hiệu quả s  d ng TSNH của   năm trên ta tiến hành ph n tích sự ảnh 

hưởng của   nh n tố: DTT và TSNH bình qu n đến hiệu suất s  d ng TSNH của 

Công ty qua   năm   1 ,   1 . 
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- Ảnh hưởng của nh n tố TSNH đến HTSNH: 

DTT2014 
– 

DTT2014 
= 

565.209.964.116 
–  

565.209.964.116 
= -3, 7  vòng k ) 

TSNHbq2015 TSNHbq2014 120.151.516.574 68.204.741.310 

- Ảnh hưởng của nh n tố DTT đến HTSNH: 

DTT2015 
– 

DTT2014 
= 

648.574.628.510 
–  

565.209.964.116 
  + ,7  vòng k ) 

TSNHbq2015 TSNHbq2015 120.151.516.574 120.151.516.574 

- T ng h p mức độ ảnh hưởng của   nh n tố trên đến sự biến động của HTSNH: 

(– 3,57) + (+ 0,7) = –  ,87  Vòng k ) 

Với kết quả tính toán trên cho thấy việc s  d ng các chính sách tín d ng 

thương m i và quảng bá sản phẩm, kết h p việc thu mua nông sản chất lư ng cao, 

tu n thủ nghiêm ngặt các thủ t c về chất lư ng và an toàn vệ sinh hàng hóa đã giúp 

cho Công ty lấy l i đư c uy tín với khách hàng, mở rộng l i thị trường, làm tăng 

doanh thu thuần của Công ty. Năm   1 , DTT của Công ty tăng 83.364.664.394 

đ ng, tương ứng tăng 14,75% so với năm   1 . Từ đó tác động tăng tốc độ lu n 

chuyển TSNH, c  thể là tăng thêm 0,7 (vòng/k ), nhưng tốc độ tăng của doanh thu 

thuần rất nhỏ so với tốc độ tăng của khoản phải thu khách hàng ng n h n, các khoản 

phải thu khách hàng ng n h n tăng m nh là do chính sách tín d ng thương m i bị 

quá đà để thu hút khách hàng cộng với việc quản lý và thu h i công n  của Công ty 

chưa đư c chặt chẽ, (doanh thu thuần tăng 14,75%, trong khi các khoản phải thu 

ng n h n tăng tới 6.329,67%), do các khoản phải thu tăng m nh làm tăng t ng 

TSNH tác động giảm lên tốc độ lu n chuyển TSNH, giảm tới 3, 7  vòng k ). T ng 

h p ảnh hưởng của hai nh n tố đó l i, kết quả là số vòng quay TSNH giảm 2,87 

 vòng k ). Như vậy, ta có thể kết luận rằng Công ty đã s  d ng không hiệu quả và 

lãng phí TSNH, theo công thức tính giá trị TSNH tiết kiệm  hay lãng phí  đã trình 

bày ở phần trên, thì giá trị TSNH bị lãng phí trong năm   1  là 41.436.712.377 

đ ng. 

Nh  v y, với t nh h nh   năm  0    à: Kh u thu mu  nông sản thả lỏng ti u 

chuẩn chất    ng, thu mua s     ng lớn    tr   hi vào mù  trong  iều ki n ngu n 

nông sản b  chia sẻ bới  á    i th  c nh tranh mới trong  ùng ngành   ã  àm  ho 

   ng hàng t n kho c a  ông ty lớn  nông sản thu mu   hông  ảm bảo    ẩm     

x    hông nh ng  àm  ho  ông ty mất uy t n với  há h hàng mà  òn  àm giảm hi u 

quả s  d ng TSNH c a  ông ty  Năm  0     hi ngu n hàng  ã ổn   nh tr  l i     

ổn   nh l i t nh h nh  inh  o nh   a  ông ty   ông ty  ã  h    ng si t ch t  h u 

thu mu   mu  nông sản   t chất    ng và    tr    m c h p    nh     mà hi u quả 

s  d ng TSNH c a  ông ty hi u quả h n năm  0  .   ng th i,  ông ty th c hi n 
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nhiều  h nh sá h t  h        thu hút  há h hàng nhằm tăng doanh thu thu n nh : 

Quảng  á th  ng hi u c a  ông ty  tu n th  nghi m ng t  á  ti u  huẩn chất 

   ng và v  sinh về hàng h    th c hi n  h nh sá h t n   ng th  ng m i thả lỏng. 

Tr n  à ổn   nh     doanh thu thu n năm  0    ã tăng tr  l i  nh ng năm  0   

 ông ty  ã s  d ng  h nh sá h t n   ng th  ng m i quá  à c ng với  ông tá  quản 

    ông n  lỏng lẻo  ã  àm  ho giá tr  khoản phải thu ngắn h n năm  0   tăng v t, 

tăng  .329,67%, với t      tăng  ớn h n rất nhiều l n so với t      tăng   a doanh 

thu thu n (tăng    75%  này  ã  àm giảm hi u quả s  d ng TSNH năm  0   so với 

năm  0  .  

 ối với Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc, trong TSNH thì   khoản m c: 

Các khoản phải thu khách hàng và khoản m c hàng t n kho (HTK) chiếm tỷ trọng 

khá cao và có tốc độ tăng nhanh trong các khoản m c của tài sản ng n h n. Do vậy 

nếu công tác quản lý   khoản m c này tốt sẽ góp phần đáng kể cho việc tăng hiệu 

suất s  d ng TSNH của Công ty. Vì vậy, ta sẽ tiến hành ph n tích hiệu quả s  d ng 

khoản phải thu và hàng t n kho của Công ty trong 3 năm gần đ y    13 – 2015). 

2.2.2.1.2. Phân tích hiệu quả s  d ng các khoản phải thu 

Các khoản phải thu ng n h n của Công ty bao g m: Phải thu khách hàng, trả 

trước cho người bán và các khoản phải thu khác.   y là số tài sản của Công ty mà 

các cá nh n, t  chức khác t m thời chiếm d ng. Qua kết quả tính toán ở bảng 2.4 ta 

thấy tốc độ lu n chuyển khoản phải thu ng n h n năm   14 tăng m nh so với năm 

2013, nhưng sang năm   15 l i giảm đột ngột. Năm   14, khoản phải thu ng n h n 

quay đư c 790,71 vòng, tức đã tăng 73 ,   vòng so với năm   13, tương ứng tăng 

1.309,72%.  iều này có nghĩa là số ngày trung bình của một chu k  n  năm   14 là 

1 ngày, giảm 5 ngày, tương ứng giảm 83,33% so với năm   13.  iều này chứng tỏ 

công tác quản lý và thu h i n  của Công ty năm 2014 hiệu quả. Tuy nhiên, sang 

năm   15 thì khoản phải thu ng n h n tăng đột biến, nguyên nh n là do chính sách 

tín d ng thương m i thả lỏng nhằm lấy l i thị trường của Công ty bị quá đà và công 

tác quản lý và thu h i n  lỏng lẻo. C  thể, năm   15 khoản phải thu ng n h n chỉ 

quay đư c 14,13 vòng k , giảm cực m nh so với mức 790,71 (vòng k ) là 776,58 

(vòng k ), tương ứng giảm 98,21% so với năm   14. Nghĩa là trong năm   15, để 

thu h i đư c khoản bị chiếm d ng của mình, Công ty mất tới 25 ngày, tăng 24 ngày 

so với năm   14, tương ứng tăng 2.400%. 

Do đó, ta có thể kết luận đư c rằng công tác quản lý và thu h i n  của Công ty 

năm   1  rất tốt. Bằng chứng cho thấy là DTT năm   14 chỉ thấp hơn DTT năm 

  13 là 166.307.631.075 đ ng, tương ứng thấp hơn 22,73% nhưng công tác thu h i 
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n  tốt dẫn tới lư ng tiền phải thu của khách hàng giảm với mức nhiều hơn. C  thể, 

khoản phải thu ng n h n giảm 12.277.817.690 đ ng so với năm   13, tương ứng 

giảm 94,52%. Tuy nhiên đến năm   15, chính sách tín d ng thương m i bị l m 

d ng quá mức, không đư c kiểm soát, công tác quản lý và thu h i n  l i không 

đư c chặt chẽ, tuy DTT có tăng là 83.364.664.394 đ ng  tăng 1 ,75%  nhưng 

khoản phải thu l i tăng ở mức khủng hơn, tăng   .  7.7  . 33 đ ng so với mức 

711.849.289 ở năm   1  tức là tăng 6.329,67% lớn hơn rất nhiều lần so với tốc độ 

tăng của DTT. Biết rằng, Công ty đang thực hiện nhiều chính sách nhằm lấy l i thị 

trường trong đó có chính sách tín d ng thương m i nới lỏng, nhưng với sự chênh 

lệch quá lớn về mức độ tăng giữa khoản phải thu và DTT như thế này thì chúng ta 

có thể kh ng định rằng, công tác quản lý thu h i n  của Công ty năm   1  yếu kém. 

Công ty cần phải c n nh c l i chính sách tín d ng của mình và cải t  công tác quản 

lý và thu h i n  để giảm khoản phải thu xuống ngưỡng an toàn, giải phóng lư ng 

vốn bị khách hàng chiếm d ng, tăng tốc độ lu n chuyển tài sản ng n h n, đ ng thời 

tăng đư c hiệu quả s  d ng tài sản của Công ty.    

2.2.2.1.3. Phân tích hiệu quả s  d ng hàng tồn kho 

Dựa vào kết quả tính toán đư c ở bảng 2.4 ta thấy số vòng quay hàng t n kho 

(HTK) liên t c tăng từ năm   13 đến năm   15. C  thể, năm   14 HTK quay đư c 

1 ,37 vòng/k , tăng  ,37 vòng/k , tăng 79,63% so với năm   13. Tương ứng, số 

ngày một vòng quay HTK đã giảm 20 ngày, tương ứng giảm 44,33% so với năm 

2013.  iều này có nghĩa là tốc độ lu n chuyển hàng t n kho ngày càng nhanh, công 

tác quản lý HTK tốt. Sang đến năm   15, công tác quản lý HTK tốt tiếp t c đư c 

phát huy. Số vòng quay HTK tiếp t c tăng lên mức 1 ,   vòng k , tương ứng tăng 

2,28 vòng/k  so với năm   14, tức là tăng 15,87%.  iều này có nghĩa là số ngày 

một vòng quay HTK đã giảm 3 ngày, tương ứng giảm 12% so với năm   14. Như 

ta đã biết, đối với một Công ty kinh doanh nông sản như Công ty TNHH TM XNK 

Hoàng Ngọc thì hàng t n kho ở đ y không phải là sản phẩm t o thành mà chủ yếu 

là nông sản thu mua. Do tính chất mùa v  và ph  thuộc vào thiên nhiên của mặt 

hàng nông sản, làm cho ngu n nông sản không  n định, bên c nh đó ngu n nông 

sản thu mua còn bị chia sẻ bởi các Công ty cùng ngành, nên việc quyết định số 

lư ng nông sản thu mua, thời điểm thu mua để trữ ở mức tối ưu khi vào mùa là một 

điều khó. Chính vì vậy, sai lầm ch y theo số lư ng, thu mua nông sản    t, thả lỏng 

chỉ tiêu chất lư ng để đáp ứng đư c các đơn hàng đã làm cho nông sản bị hao h t 

lớn, kém chất lư ng ở năm   13 là điều dễ hiểu, số lư ng nông sản t n kho lớn đã 

làm giảm tốc độ luôn chuyển hàng t n kho của Công ty. 
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 S ng năm  0    năm  0   trong  iều ki n  à ngu n nông sản thu mua  ã ổn 

  nh,  ông ty  ã th y  ổi qu n  i m thu mua, thu mua nông sản   t chất    ng  và 

v         giảm hao h t, giảm  hi ph   ảo quản n n  ã giảm    c    ng hàng t n 

  ng, n n t       u n  huy n hàng t n kho tăng d n qu   á  năm   ông tá  quản    

hàng t n kho hi u quả, g p ph n  àm  ho hi u quả s  d ng TSNH c a  ông ty ngày 

 àng tăng  Và   y  à  ấu hi u t t, g p ph n n ng   o hi u quả kinh doanh c a 

 ông ty   ông ty c n gi  v ng và phát huy  h nh sá h quản    hàng t n  ho này 

trong th i gian tới.  

2.2.2.1.4. Phân tích hiệu quả s  d ng tài sản dài hạn 

 ối với Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc, tài sản dài h n (TSDH) bao 

g m các khoản m c như: Tài sản cố định (TSC ), bất động sản đầu tư, các khoản 

đầu tư tài chính dài h n, TSDH khác. Trong đó, khoản m c TSC  chiếm tỷ trọng 

lớn nhất. Do đó khi ph n tích hiệu quả s  d ng TSDH, ta ph n tích hiệu quả s  

d ng TSC  của Công ty. 

Hiệu quả s  d ng TSC  phản ánh trình độ s  d ng các ngu n lực sẵn có của 

Công ty để mang l i hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Thông qua ph n tích hiệu 

quả s  d ng TSC  cho phép chúng ta đánh giá chính xác tình hình s  d ng TSC  

và những nh n tố ảnh hưởng tới sự tăng giảm hiệu quả s  d ng TSC . Từ đó có thể 

thấy đư c những ưu, như c điểm, đ ng thời rút ra những kinh nghiệm, chính sách 

phù h p cho những năm tiếp theo. 

 Dựa vào số liệu Bảng c n đối kế toán của Công ty qua 3 năm   13, 2014, 

2015 ta có bảng ph n tích hiệu quả s  d ng TSC  của Công ty như sau: 
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Bảng 2.5. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng tài sản cố định của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2015 

(  n v  t nh:   ng) 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
Chênh  ệch 2014 so với 2013 Chênh  ệch 2015 so với 2014 

+ / - % + / - % 

1. TSDHbq 23.822.636.412 30.623.585.486 29.665.035.332 6.800.949.074 28,55 -958.550.154 -3,13 

2. Giá trị còn l i của TSC bq 23.112.382.695 30.380.221.719 29.209.484.054 7.267.839.024 31,45 -1.170.737.665 -3,85 

3. DTT  731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

4.   i nhuận sau thuế 4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 -434.755.858 -9,56 627.256.740 15,25 

5. Hiệu suất s  d ng TSDH 

 vòng / k  ) (5)=(3)/(1) 
30,59 18,38 21,79 -12,21 -39,91 3,41 18,57 

6. Hiệu suất s  d ng TSC  

 vòng   k ) (6)=(3)/(2) 
31,53 18,53 22,13 -13,00 -41,23 3,61 19,46 

7.Tỷ suất sinh lời của TSC  

(%) (7)=(4)/(2)*100 
20 14 16 -6 -30 2 14,29 

               (Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 
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Qua bảng ph n tích  .5 ta thấy chỉ tiêu TSDH và TSC  liên t c biến động qua 

các năm từ năm   13-2015. C  thể, chỉ tiêu TSDH năm   14 tăng m nh, tăng 

6.800.949.074 đ ng, tương ứng tăng 28,55% so với năm   13. Sang năm   1 , 

TSDH đ t 29.665.035.332 đ ng, giảm nhẹ so với mức 30.623.585.486 đ ng của 

năm   1  là 958.550.154 đ ng, tương ứng giảm 3,13% so với TSDH của năm 

2014. Trong đó, TSC  giảm là nguyên nh n chính cho sự s t giảm của TSDH này. 

Năm   14, giá trị TSC  còn l i bình qu n đã tăng so với năm   13 là 

7.267.839.024 đ ng, tương ứng tăng 31,45%. Sang đến năm   15, giá trị TSC  còn 

l i bình qu n giảm xuống và đ t mức 29.209.484.054 đ ng, tương ứng giảm 

1.170.737.665 đ ng so với năm   14. Tuy nhiên, do DTT l i biến động ngư c với 

xu hướng của TSC . C  thể, DTT năm   1  giảm 166.307.631.075 đ ng, tương 

ứng giảm 22,73%. Năm   1 , DTT tăng so với năm   1  là 83.364.664.394 đ ng 

nên đã làm cho hiệu suất s  d ng TSC  (hiệu suất s  d ng TSC  = Doanh thu 

thuần/Giá trị còn l i của TSC  bình qu n) giảm l i càng giảm ở năm   1 , tăng l i 

càng tăng ở năm   1 . C  thể, năm   14 cứ 1 đ ng đầu tư vào TSC  mang l i 

18, 3 đ ng DTT, tức giảm 13 đ ng so với năm   13, tương ứng giảm 41,23%. 

Sang năm   15 thì hiệu suất này có sự chuyển biến tích cực, số đ ng DTT đư c t o 

ra từ 1 đ ng TSC  tăng lên 22,13 đ ng, tức tăng 3,61 đ ng, tương ứng tăng 19,46% 

so với năm   14. Nhưng năm   1 , hiệu suất s  d ng tài sản cố định vẫn thấp hơn 

so với năm   13 là  31, 3 – 22,13 bằng 9,  đ ng tương ứng giảm 29,81%). Như 

vậy, ta thấy hiệu suất s  d ng tài sản cố định của năm   1  đã phần nào đư c cải 

thiện so với năm   1 . Nhưng nhìn chung, thì hiệu suất s  d ng tài sản trong giai 

đo n 2013-  1  có xu hướng giảm. Yếu tố cấu thành nên TSC  ở Công ty TNHH 

T   NK Hoàng Ngọc chủ yếu là tài sản cố định hữu hình.  ể hiểu rõ hơn sự ảnh 

hưởng của các nh n tố đến hiệu suất s  d ng tài sản cố định, ta đi ph n tích các 

nh n tố tác động thông qua phương trình sau: 

HTSC  = 
DTT 

Giá trị còn l i của TSC  bình qu n 

 ể c  thể hơn ta đi xét sự ảnh hưởng của các nh n tố đến Hiệu suất s  d ng 

TSC  năm   14 so với năm   15. 

 ức biến động của HTSC  là: 

HTSC  = HTSC 2015 – HTSC 2014 = 22,13 – 18,53 = + 3,6 (Vòng k   

S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để ph n tích sự ảnh hưởng của các 

nh n tố DTT và giá trị còn l i của TSC  bình qu n đến chỉ tiêu HTSC  . 
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- Ảnh hưởng của nh n tố giá trị còn l i của TSC  bình qu n đến HTSC : 

HTSC  TSC bq  = 
DTT2014 

– 
DTT2014 

Giá trị còn l i của TSC bq2015 Giá trị còn l i của TSC bq2014 

 
= 

565.209.964.116 
– 

565.209.964.116 

 29.209.484.054 30.380.221.719 

 = –  ,7   vòng k ) 

- Ảnh hưởng của nh n tố DTT đến HTSC : 

HTSC (DTT) = 
DTT2015 

– 
DTT2014 

Giá trị còn l i của TSC bq2015 Giá trị còn l i của TSC bq2015 

 
= 

648.574.628.510 
– 

565.209.964.116 

 29.209.484.054 29.209.484.054 

 =      + ,8   vòng k ) 

- T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến HTSC : 

HTSC  =  HTSC  TSC bq) + HTSC (DTT) = (– 0,74) + 2,86 = +2,12 (Vòng k   

Như vậy, hiệu suất s  d ng TSC  năm   15 tăng  ,1  vòng k  so với năm 

2014 do sự tác động của   nh n tố: DTT năm   15 tăng so với năm   14 đã làm 

cho HTSC  tăng  ,8  vòng k  và giá trị còn l i TSC  bình qu n năm   15 tăng làm 

cho HTSC  giảm 0,74 vòng k . 

Như vậy, qua việc ph n tích c  thể, một lần nữa cho ta thấy năm   15 Công ty 

đã cải thiện đư c hiệu quả s  d ng TSC , việc quy ho ch l i kho hàng, thiết kế l i 

kho để tận d ng đư c tối đa sức chứa của kho tránh trường h p lãng phí, có kho bỏ 

trống và chứa chưa hết công suất. Cộng với sự tăng lên của DTT ở năm   1 , đã 

giúp Công ty n ng cao đư c hiệu quả s  d ng TSC  so với năm   1 , góp phần 

n ng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

Cũng từ bảng số liệu tính toán trên ta thấy tỷ suất sinh lời của TSC  của Công 

ty giảm ở năm   14 và l i tăng lên ở năm   15. C  thể, tỷ suất sinh lời của TSC  

năm   14 giảm 6%, tương ứng giảm 30% so với năm   13. Nghĩa là cứ 100 đ ng 

giá trị còn l i của TSC  bình qu n thì l i nhuận sau thuế mang về giảm 6 đ ng. 

Nguyên nh n là do l i nhuận sau thuế năm   14 giảm  3 .7  .8 8 đ ng còn giá trị 

còn l i TSC  bình qu n l i tăng 7.  7.839.    đ ng. Sang năm   15, tỷ suất sinh 

lời TSC  tăng nhẹ trở l i so với năm   14 là 2%, tương ứng tốc độ tăng là 14,29%.  

Nh  v y, năm  0   hi u suất s  d ng tài sản c    nh  ũng nh  s c sinh l i 

c   tài sản c    nh giảm  s ng năm  0   h i  h  ti u này  ều tăng   iều     h ng 

tỏ hi u quả s  d ng tài sản c    nh c a  ông ty ngày  àng hi u quả. B n   nh vi c 
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s  d ng t i     ông suất c   TS      tránh  ãng ph  th   ông ty c n  hú tr ng   n 

vi c mua sắm TS   mới    ph c v  t t h n ho t   ng kinh doanh c a  ông ty  

  ng th i c n     i n pháp s  d ng t i    hi u quả TS   nhằm m  r ng ho t   ng 

kinh doanh, n ng   o hi u quả ho t   ng kinh doanh c   toàn  ông ty trong t  ng 

lai. 

2.2.2.1.5. Phân tích chỉ tiêu ROA 

ROA là chỉ tiêu dùng để ph n tích hiệu quả s  d ng tài sản. Thông qua chỉ 

tiêu này ta có thể thấy đư c tình hình s  d ng tài sản cũng như việc quản lý các lo i 

tài sản có thật sự hiệu quả hay không. Như vậy, để đánh giá sức sinh l i từ tài sản 

của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc, ta đi lập bảng ph n tích chỉ tiêu ROA 

như sau: 
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Bảng 2.6. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng tài sản  ROA) của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2015 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
Chênh  ệch 2014/2013 Chênh  ệch 2015/2014 

+/- % +/- % 

1. T ng TSNHbq   ng 110.657.998.997 68.204.741.310 120.151.516.574 -42.453.257.687 -38,36 51.946.775.264 76,16 

 . T ng TSDHbq   ng 23.822.636.412 30.623.585.486 29.665.035.332 6.800.949.074 28,55 -958.550.154 -3,13 

3. T ng TSbq   ng 134.480.635.409 98.828.326.796 149.816.551.906 -35.652.308.613 -26,51 50.988.225.110 51,59 

4. DTT   ng 731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

5. GVHB   ng 677.632.167.725 504.076.364.726 577.826.182.868 -173.555.802.999 -25,61 73.749.818.142 14,63 

6. LNST   ng 4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 -434.755.858 -9,56 627.256.740 15,25 

7. Số vòng quay của TS   ần 5,42 5,70 4,32 0,28 5,12 -1,38 -24,23 

8. Tỷ suất  NST trên DTT % 0,62 0,73 0,73 0,11 17,08 0,00 0,00 

9. Tỷ suất sinh lời của TS % 3,38 4,16 3,16 0,78 23,07 -1,00 -23,98 

1 . Số vòng quay TSNH vòng k  6,58 8,25 5,38 1,67 25,33 -2,87 -34,80 

11. Số vòng quay TSDH vòng k  30,59 18,38 21,79 -12,21 -39,91 3,41 18,57 

1 . Tỷ suất GVHB trên DTT % 93,00 89,56 89,38 -3,45 -3,71 -0,18 -0,20 

  Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 

Trong đó:  (7) = HTS = (4) / (3)  (10) = HTSNH = (4) / (1) 

 (8) = ROS = (6) / (4) *100  (11) = HTSDH = (4) / (2) 

 (9) = ROA = (6) / (3) *100  (12) = (5) / (4) *100 
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Qua kết quả ph n tích ở bảng 2.6 và biểu đ  2.3 ta thấy sức sinh lời của tài sản 

(ROA) tăng lên ở năm   14, nhưng sang năm   15 l i giảm. Năm   14, sức sinh 

lời của TS là 4,16%, tăng  ,78%, tương ứng với tốc độ tăng là 23,07% so với năm 

2013. Nghĩa là cứ 1   đ ng TS dùng vào kinh doanh đem l i 4,16 đ ng LNST tăng 

 ,78 đ ng so với năm   13.  ến năm   15, ROA l i giảm 1% tương ứng tốc độ 

giảm là 23,98% so với năm   14.  iều này tương ứng với việc cứ 1   đ ng TS 

dùng vào ho t động kinh doanh sẽ t o ra đư c 3,16 đ ng LNST giảm 1 đ ng so với 

mức  ,1  đ ng năm   1 .  

 
Biểu đồ 2.3. Xu hƣớng biến động của HTS, ROS, ROA 

từ năm 2013 đến năm 2015 

Có hai nh n tố ảnh hưởng đến ROA là HTS (hiệu suất s  d ng tài sản  và ROS 

(sức sinh lời của DTT), hai nh n tố này ảnh hưởng đến ROA thể hiện qua phương 

trình sau: ROA = HTS  ROS. 

Ta s   d ng phương trình Dupont kết h p với phương pháp số chênh lệch để 

ph n tích mức độ ảnh hưởng của   nh n tố: Hiệu suất s  d ng tài sản và tỷ suất 

 NST trên doanh thu đến sự biến động của ROA  

- Năm 2014 so với năm 2013: 

Mức độ biến động của ROA: 

ROA = ROA2014 – ROA2013 = 4,16%  – 3,38% = 0,78% 
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 ức độ ảnh hưởng của nh n tố HTS đến ROA: 

ROAHTS = (HTS2014 – HTS2013) × ROS2013 

 = (5,70 – 5,42) × 0,62% 

 = 0,17%   

 ức độ ảnh hưởng của nh n tố ROS đến ROA: 

ROAROS = HTS2014  × (ROS2014 – ROS2013) 

 = 5,70  × (0,73% – 0,62%) 

 = 0,61%   

T ng h p mức độ ảnh hưởng của   nh n tố trên đến ROA: 

ROA = ROAHTS + ROAROS = (0,17%) + (0,61%) = 0,78% 

Qua ph n tích trên ta thấy, nh n tố sức sinh lời của DTT ảnh hưởng m nh đến 

sức sinh lời của tài sản hơn nh n tố hiệu quả s  d ng tài, c  thể: ROS năm   1  là 

 ,73% tăng hơn mức 0,62% của năm   13 là  ,11% tương ứng với tốc độ tăng là 

17, 8% đã tác động làm cho ROA năm   1  tăng  , 1% so với năm 2013, ROS 

tăng do quy mô tiêu th  năm   1  bị thu hẹp nên DTT giảm, giảm 166.307.631.075 

đ ng tương ứng giảm 22,73% điều này sẽ làm tăng ROS. L i nhuận sau thuế giảm, 

sẽ làm giảm ROS nhưng do giảm với tốc độ nhỏ hơn tốc độ giảm của DTT, c  thể 

l i nhuận sau thuế giảm  3 .7  .8 8 đ ng, tương ứng giảm 9,56% ( 22,73%), nên 

t ng h p ảnh hưởng của hai nh n tố này l i ROS tăng. Nh n tố thứ hai tác động đến 

ROA là HTS, HTS năm   1  là  ,7 lần tăng  , 8 lần so với năm   13 tương ứng tăng 

 ,1 %.  iều đó chứng tỏ năm   1  Công ty s  d ng tài sản hiệu quả và tiết kiệm 

hơn năm   13, nên đã làm cho tỷ suất sinh lời của của tài sản tăng  ,17% so với 

năm   13. T ng h p ảnh hưởng của hai nh n tố trên đã làm cho tỷ suất sinh lời của 

tài sản tăng  ,78% so với năm   13.   y là dấu hiệu tốt chứng tỏ Công ty s  d ng 

tài sản ngày càng hiệu quả.  

- Năm 2015 so với năm 2014: 

Mức độ biến động của ROA:   

ROA = ROA2015 – ROA2014 = 3,16%  – 4,16% = (– 1,0)% 

Mức độ ảnh hưởng của nh n tố HTS đến ROA: 
ROA

HTS 
= (HTS2015 – HTS2014) × ROS2014 

 = (4,32 –  ,7  ×  ,73% = (– 1,0)%   

 



59 

 

Mức độ ảnh hưởng của nh n tố ROS đến ROA: 

ROA
ROS 

= HTS2015 ×  ROS2015 – ROS2014) 

 = 4,32 × (0,73% – 0,73%) =  0%   

T ng h p mức độ ảnh hưởng của   nh n tố trên đến ROA: 

ROA = ROAHTS + ROAROS = (– 1%) + 0% = (– 1)% 

Từ kết quả ph n tích trên ta thấy, nh n tố hiệu suất s  d ng tài sản đã làm chỉ 

tiêu ROA giảm 1%, và nh n tố ROS đã không ảnh hưởng đến ROA. Do đó để đánh 

giá sự biến động của ROA ta đi ph n tích sự ảnh hưởng của HTS đến ROA. 

Nh n tố hiệu suất s  d ng tài sản HTS của năm   15 giảm so với năm   14 là 

1,38 lần, do đó nh n tố này đã làm cho ROA giảm 1%. Sự giảm xuống của HTS này 

là do tốc độ tăng của tài sản lớn hơn tốc độ tăng của DTT rất nhiều lần đã làm cho 

hiệu suất s  d ng TS giảm. C  thể, trong năm   15 khoản m c TSNH đã tăng rất 

nhiều so với năm   14, tăng  1.9  .77 .  4 đ ng, tương ứng tăng 7 ,1 %, và 

TSDH có giảm nhưng giảm rất ít, giảm 958.550.154 đ ng, tương ứng giảm 3,13% 

nên t ng TS vẫn tăng  tăng   .988.   .110 đ ng, tức là tăng  1, 9% . TSNH tăng 

nhiều và với tốc độ lớn như vậy là do năm   1 ,   1  là giai đo n Công ty đang s  

d ng nhiều chính sách để thu hút khách hàng, để tăng quy mô tiêu th  của Công ty. 

Trong đó, chính sách tín d ng thương m i đư c Công ty thả lỏng quá mức, và công 

tác quản lý và thu h i công n  năm   1  kém hiệu quả đã khiến cho khoản phải thu 

khách hàng tăng vọt ở năm   1 , khoản phải thu khách hàng tăng   .  7.7  . 33 

đ ng so với mức 711.8 9. 89 đ ng của năm   1  là   .  7.7  . 33 đ ng, tương 

ứng với tăng  .3 9,67%, và nh n tố tăng thứ hai trong TSNH là đầu tư tài chính 

ng n h n, khoản m c đầu tư tài chính ng n h n tăng 1 .   .   .    đ ng so với 

năm   1 , tương ứng tăng 8 ,81%. Do sự tăng đột biến của hai khoản m c này nên 

dù các khoản như: Tiền và các khoản tương đương tiền, hàng t n kho, tài sản ng n 

h n khác có giảm nhưng với tốc độ chậm hơn tốc độ tăng của khoản phải thu và đầu 

tư tài chính ng n h n nên t ng h p ảnh hưởng của các nh n tố l i vẫn làm cho 

TSNH tăng, kéo theo t ng tài sản của Công ty tăng. 

Nh  v y, t  ph n t  h tr n m t l n n      th  k t lu n    c rằng  năm  0   

 ông ty TN   TM XN   oàng Ng c  ã s  d ng  hông hi u quả  á   o i tài sản 

trong  ông ty  do khoản phải thu  há h hàng ngắn h n c a  ông ty tăng quá   o  

 àm  ho    ng v n b   há h hàng  hi m d ng quá nhiều, khi n cho t       u n 

chuy n tài sản giảm.    giúp cho hi u suất s  d ng tài sản c a  ông ty tăng th  
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 ông ty c n quản    t t h n n a ngu n l   tài sản c   m nh,   ng th i c n   n   i 

khoản phải thu  há h hàng s o  ho h p l     v a gi        há h hàng v   tăng 

   c t       u n  huy n v n   u   ng, giảm thi u khả năng  hông  òi    c n , 

g p ph n t o ra l i nhu n t i     ho  ông ty  

2.2.2.2. Ph n t  h hi u quả s  d ng ngu n v n 

Ngoài việc xem xét hiệu quả kinh doanh dưới góc độ s  d ng tài sản, khi ph n 

tích cần xem xét hiệu quả s  d ng vốn dưới góc độ sinh l i vốn.   y là một trong 

những nội dung ph n tích không những đư c các nhà quản trị doanh nghiệp mà cả  

nhà đầu tư, các nhà tín d ng đặc biệt quan t m vì nó g n liền với l i ích của họ.  ể 

ph n tích hiệu quả s  d ng vốn ta ph n tích các chỉ tiêu: Hiệu quả s  d ng vốn vay, 

hiệu quả s  d ng vốn chủ sở hữu (ROE)  

2.2.2.2.1. Phân tích hiệu quả s  d ng vốn vay 

Hiệu quả s  d ng vốn vay đư c đánh giá thông qua chỉ tiêu hệ số chi trả lãi 

vay, chỉ tiêu này đư c dùng để đánh giá khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp từ 

l i nhuận kinh doanh là cao hay thấp. Nó phản ánh mối quan hệ giữa chi phí lãi vay 

và l i nhuận của doanh nghiệp. Dựa vào những số liệu thu thập đư c t i Công ty ta 

có bảng ph n tích sau: 
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Bảng 2.7. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng vốn vay của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2015 

 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch 

2014/2013 

Chênh  ệch 

2015/2014 

+/- % +/- % 

1. LNTT   ng 6.065.563.150 5.274.892.954 6.079.068.262 -790.670.196 -13,04 804.175.308 15,25 

 . Chi phí lãi vay   ng 7.298.643.715 5.448.233.247 6.899.598.552 -1.850.410.468 -25,35 1.451.365.305 26,64 

3. EBIT (3)=(1)+(2)   ng 13.364.206.865 10.723.126.201 12.978.666.814 -2.641.080.664 -19,76 2.255.540.613 21.03 

 .Hệ số chi trả lãi 

vay (4)=(3)/(2) 
 ần 1,83 1,97 1,88 0,14 7,65 -0,09 -4,57 

 

(Ngu n: Tá  giả t  tổng h p)



62 

 

Nhìn vào bảng số liệu tính toán  .7 ta có thể thấy chỉ tiêu hệ số chi trả lãi vay 

tương đối  n định và biến động nhẹ qua 3 năm   13 –   1 . C  thể, năm   1  đ t 

1,97 lần, con số này tăng  ,1  lần so với năm   13 và tương ứng với tốc độ tăng là 

7,65%, ta thấy năm   1  l i nhuận trước thuế và lãi vay giảm  .  1. 8 .    đ ng, 

tương ứng với tốc độ giảm là 19,7 %, nhưng tốc độ giảm này vẫn nhỏ hơn tốc độ 

giảm của lãi vay là   ,3 %  tương ứng giảm 1.8  . 1 .  8 đ ng  nên đã làm cho 

hệ số chi trả lãi vay tăng.  iều này cho thấy, năm   1  Công ty đã s  d ng vốn vay 

hiệu quả, tuy vay ít hơn nhưng mức l i nhuận trên mỗi đ ng vay l i cao hơn năm 

2013. Sang năm   1 , Công ty s  d ng vốn vay kém hiệu quả hơn năm   1  thể 

hiện ở việc chỉ tiêu này bị giảm nhẹ còn 1,88 lần, giảm  , 9 lần so với năm   1 , 

tương ứng với tốc độ giảm 4,57%.  

Tuy hệ số chi trả lãi vay biến động tăng giảm không theo một xu hướng c  thể 

trong 3 năm   13 –   1 . Nhưng nhìn chung chỉ tiêu này biến động với biên độ 

nhỏ, và chỉ tiêu này luôn lớn hơn 1 rất nhiều (gần xấp xỉ    điều này cho thấy khả 

năng chi trả lãi vay của Công ty rất tốt, Công ty làm ăn có lãi, sau khi chi trả lãi vay 

còn có thể nộp thuế cho Ng n sách nhà nước, trích lập các quỹ doanh nghiệp, tích 

lũy, ph n chia l i nhuận cho chủ sở hữu.  

2.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả s  d ng vốn chủ sở hữu (ROE) 

Ho t động tài chính là nội dung cơ bản, là một bộ phận cấu thành ho t động 

kinh doanh của doanh nghiệp nên để ho t động kinh doanh đư c tiến hành thuận l i 

và đ t hiệu quả cao, doanh nghiệp cần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của ho t 

động tài chính. 

Nghiên cứu hiệu quả tài chính nhằm đánh giá sự tăng trưởng của tài sản cho 

doanh nghiệp so với t ng số vốn mà DN thực có, đó là khả năng sinh lời vốn chủ sở 

hữu. Khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu thể hiện qua mối quan hệ giữa l i nhuận sau 

thuế với vốn chủ sở hữu, vốn tự có của DN. 
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Bảng 2.8. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc năm 2013 – 2015 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch 2014/2013 Chênh  ệch 2015/2014 

+/- % +/- % 

1. T ng TS bq    ng 134.480.635.407,5 98.828.326.795,5 149.816.551.904 -35.652.308.612 -26,51 50.988.225.108,5 51,59 

2. DTT   ng 731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

3. LNST   ng 4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 -434.755.858 -9,56 627.256.740 15,25 

 . Số vòng quay của 

TS (HTS) 
 ần 5,42  

5,70 

 

4,32 

 

0,28 

 

5,12 

 

-1,38 

 

-24,23 

 

 . Sức sinh lời của 

DTT (ROS) 
% 0,62 0,73 0,73 0,11 17,08 0,00 

0,34 

(0,00) 

 . Sức sinh lời của 

TS (ROA) 
% 3,38 4,16 3,16 0,78 23,07 -1,00 -23,98 

7. VCSH bq   ng 17.629.106.904 26.553.955.200 39.423.993.285 8.924.848.296 50,63 12.870.038.085 48,47 

8. N  phải trả bq   ng 116.851.528.504 72.274.371.596 110.392.558.619 -44.577.156.908 -38,15 38.118.187.023 52,74 

9. Hệ số n   HN)  ần 0,87 0,73 0,74 -0,14 -15,84 0,01 0,76 

10. ROE % 25,80 15,49 12,03 -10,31 -39,95 -3,46 -22,33 

(Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 

Trong đó: Chỉ tiêu       Chỉ tiêu       Chỉ tiêu  1                      

 Chỉ tiêu       [Chỉ tiêu  3    Chỉ tiêu    ] * 1   

 Chỉ tiêu       [Chỉ tiêu  3    Chỉ tiêu  1 ] * 1   

 Chỉ tiêu  9    Chỉ tiêu  8    Chỉ tiêu  1  

 Chỉ tiêu  1     [Chỉ tiêu  3    Chỉ tiêu  7 ] * 100  
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Qua bảng ph n tích trên ta thấy sức sinh lời của VCSH ngày càng giảm qua 3 

năm. Năm   13, sức sinh lời của VCSH là 25,80% nghĩa là cứ 1   đ ng VCSH đầu 

tư vào ho t động kinh doanh sẽ thu đư c 25,8 đ ng l i nhuận sau thuế. Sang năm 

2014, ROE giảm nhanh chóng, ROE chỉ còn 15,49%, giảm đi 10,31% tương ứng 

tốc độ giảm 39,95% so với năm   13. Năm   1 , sức sinh lời của VCSH tiếp t c 

giảm, ROE chỉ đ t 12,03%, giảm 3,46%, tương ứng tốc độ giảm là 22,33% so với 

năm   1 .  iều này có nghĩa là cứ 1   đ ng VCSH đầu tư vào ho t động kinh 

doanh năm   1  chỉ t o ra đư c 12,03 đ ng LNST.  

Sức sinh lời của VCSH chịu ảnh hưởng của hai nh n tố là sức sinh lời của tài 

sản  ROA  và hệ số n  (HN .  ể thấy rõ hơn sự ảnh hưởng đó, ta tiến hành ph n 

tích sự biến động của ROE thông qua sự tác động của hai nh n tố này. 

Phương trình Dupont thể hiện các nh n tố tác động đến ROE như sau:  

ROE = 
LNST 

× 100 =  ROA  × 
1 

(%) 
VCSH bq 1-HN 

S  d ng phương pháp lo i trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của các nh n tố 

đến ROE.  

- Năm 2014 so với năm 2013: 

Mức độ biến động của ROE:  

ROE = ROE2014 – ROA2013 = 15,49% – 25,80% = – 10,31% 

 ức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

 Ảnh hưởng của nh n tố HN đến ROE: 

ROEHN = 
1 

× ROA2013 – 
1 

× ROA2013  
1-HN2014 1-HN2013 

 = 
1 

× 3,38% – 
1 

× 3,38%  
1- 0,73 1 - 0,87 

 = – 13,48%      

Ảnh hưởng của nh n tố ROA đến ROE:  

ROEROA = 
1 

× ROA2014 – 
1 

× ROA2013  
1 - HN2014 1 - HN2014 

 = 
1 

× 3,38% – 
1 

× 3,38%  
1 - 0,73 1 - 0,87 

 = 3,17%      
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T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

ROE = ROE
HN  

+   ROEROA 

 
= (– 13,48%) + (3,17%) = – 10,31% 

Qua số liệu tính toán trên ta thấy nh n tố hệ số n  giảm từ 0,87% ở năm   13 

xuống còn  ,73% ở năm   1 , tương ứng với tốc độ giảm là 1 ,8 % so với năm 

  13 đã làm cho sức sinh lời của VCSH giảm m nh, giảm 13, 8%. Nh n tố sức 

sinh lời của tài sản tăng từ 3,38% lên  ,1 %  tăng  ,78% tương ứng với tốc độ tăng 

là  3, 7%  đã cho sức sinh lời từ VCSH tăng 3,17%. Ta thấy, ảnh hưởng của nh n 

tố hệ số n  lên ROE lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của ROA, nên dù ROA làm 

tăng ROE nhưng t ng h p ảnh hưởng của   nh n tố l i thì ROE vẫn giảm m nh, 

giảm 10,31%, tương ứng với tốc độ giảm là 39,9 % so với năm   13. 

- Năm 2015 so với năm 2014: 

Mức độ biến động của ROE:  

ROE = ROE2015 – ROE2014 = 12,03% – 15,49% = (– 3,46)% 

 ức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

Ảnh hưởng của nh n tố HN đến ROE: 

ROEHN = 
1 

× ROA2014 – 
1 

× ROA2014  
1-HN2015 1-HN2014 

 = 
1 

× 4,16% – 
1 

×  ,1 %  
1- 0,74 1 - 0,73 

 = +0,49%      

Ảnh hưởng của nh n tố ROA đến ROE:  

ROEROA = 
1 

× ROA2015 – 
1 

× ROA2014  
1-HN2015 1-HN2015 

 = 
1 

× 3,16% – 
1 

×  ,1 %  
1- 0,74 1 - 0,74 

 = – 3,95%      

T ng h p mức độ ảnh hưởng của các nh n tố đến ROE: 

ROE = ROEHN +  ROEROA = 0,49%  + (–3,95%) = –3,46% 

Qua kết quả tính toán đư c ta thấy trong khi nh n tố hệ số n  làm cho ROE 

tăng thì nh n tố sức sinh lời của tài sản l i làm cho ROE giảm xuống. Hệ số n  

giảm đi  , 1 lần đã làm cho ROE tăng  , 9%.  ối với Công ty TNHH TM XNK 

Hoàng Ngọc, với đặc điểm là doanh nghiệp thương m i, đặc biệt là thương m i xuất 
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nhập khẩu thì ngu n vốn phải đủ lớn để chi trả cho các chi phí như: Giám định, kh  

trùng tàu, test mẫu nông sản, cước tàu hàng,... để xuất đư c hàng hóa ra nước ngoài, 

với nhu cầu vốn lớn như vậy thì ngu n vốn Công ty s  d ng không chỉ là vốn chủ 

sở hữu, mà cả vốn vay mới đủ bù đ p chi phí. Khoản n  phải trả của Công ty ở đ y 

chính là n  phải trả ng n h n và n  phải trả dài h n cho nhà cung cấp, n  vay ng n 

và dài h n. Trong năm   1 , n  phải trả của Công ty là 110.392.558.619 đ ng, tăng 

38.118.187.023 đ ng, tương ứng tăng 52,74% so với năm   1 . Trong khi đó, 

khoản VCSH tăng 12.870.038.085 đ ng so với năm   1 , tương ứng tăng  8, 7%. 

 iều này cho thấy trong năm   1 , Công ty đã tăng cả ngu n vốn vay từ bên ngoài 

lẫn ngu n vốn huy động vốn từ bên trong của Công ty. Do tốc độ tăng của ngu n 

vốn vay bên ngoài lớn hơn tốc độ tăng của ngu n vốn chủ sở hữu, nên tính tự chủ 

của năm   1  giảm so với năm   1 . C  thể, hệ số n  năm   1  đ t 0,74 lần, cao 

hơn mức 0,73 lần ở năm   1 , tăng  , 1 lần, tương ứng tăng  ,7 %. Chính vì sự 

giảm đi của mức độ độc lập tài chính này đã làm ROE tăng  ,49%. 

Bên c nh sự suy giảm của mức độ độc lập tài chính làm cho ROE tăng, thì 

nh n tố hiệu suất s  d ng tài sản đã làm ROE năm   1  giảm 3,95% so với năm 

2014. C  thể, năm   1  sức sinh lời của tài sản giảm 1% tương ứng tốc độ giảm là 

23,98% so với năm   1 . Như vậy, ROA là nh n tố chính làm giảm ROE của Công 

ty. Nh n tố ROA giảm là do nh n tố hiệu suất s  d ng tài sản giảm t o nên như đã 

ph n tích ở trên.  

Tóm l i, sức sinh lời của VCSH có xu hướng giảm trong những năm gần đ y. 

Sức sinh lời của VCSH giảm chứng tỏ hiệu quả tài chính của Công ty không cao. 

Do sự cố chất lư ng năm   13, làm Công ty mất đi nhiều khách hàng, năm   1  là 

năm mà Công ty lấy chất lư ng, uy tín làm tiêu chí kinh doanh hàng đầu và thực 

hiện nhiều chính sách thu hút khách hàng, nhằm  n định l i tình hình kinh doanh 

của Công ty, Công ty s  d ng chính sách tín d ng thả lỏng nên khoản phải thu 

khách hàng ng n h n của Công ty tăng, làm hiệu suất s  d ng tài sản giảm, kéo theo 

là hiệu quả tài chính của Công ty có dấu hiệu suy giảm. Nhưng sau những nỗ lực đó 

Công ty đã lấy l i đư c uy tín của mình với khách hàng, đ ng thời Công ty đã cải t  

thành công các chính sách thu mua, s p xếp l i kho, kiểm soát đư c chi phí, làm 

cho hiệu quả s  d ng chi phí ngày càng tăng, đ y sẽ là nền tảng cơ bản để Công ty 

giảm chi phí, tăng l i nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tình hình năm 

2015 đã bước đầu có dấu hiệu khởi s c như: Có tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh 

thu thấp nhất trong 3 năm, tỷ suất  NST trên doanh thu cao nhất trong 3 năm và 
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đ ng thời doanh thu thuần đã tăng trở l i, nên l i nhuận gộp từ bán hàng và cung 

cấp dịch v  ở năm   1  cao nhất trong 3 năm. Tuy nhiên, do thị trường tài chính 

không  n định khiến cho ho t động tài chính của Công ty bị lỗ, nên lỗ từ ho t động 

tài chính đã kéo l i nhuận sau thuế xuống, đ ng thời làm giảm hiệu quả tài chính 

của Công ty. Vậy nên có thể thấy rằng, xét về ho t động chính là ho t động thương 

m i, thì Công ty đang trên đà  n định và phát triển, nhưng Công ty cần c n nh c và 

 n định l i ho t động tài chính, ho t động khác của mình để tăng hiệu quả ho t 

động tài chính cũng như hiệu quả ho t động kinh doanh của Công ty.   

2.2.2.3. Ph n t  h hi u quả s  d ng  hi ph  

Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao 

động vật hóa mà Công ty bỏ ra, có liên quan đến ho t động kinh doanh trong một 

thời k  nhất định. 

Chi phí là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến l i nhuận của 

Công ty. Do đó, chúng ta cần xem xét tình hình thực hiện chi phí một cách cẩn thận 

để có thể giảm các lo i chi phí đến mức thấp nhất có thể và tăng l i nhuận. 

Trước khi đi s u ph n tích về hiệu quả s  d ng chi phí, ta tiến hành ph n tích 

khái quát các khoản m c chi phí bên trong t ng chi phí của Công ty.   c đích là để 

biết sự biến động của chúng như thế nào qua các năm gần đ y của từng lo i chi phí. 

Từ đó ta có bảng ph n tích như sau:  
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Bảng 2.9. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng chi phí của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc năm 2013 – 2015 

  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch 2014 so với 

2013 

Chênh  ệch 2015 so với 

2014 

+/- % +/- % 

1. Giá vốn hàng bán    ng 677.632.167.725 504.076.364.726 577.826.182.868 -173.555.802.999 -25,61 73.749.818.142 14,63 

 . CP bán hàng   ng 36.520.442.309 46.806.379.295 48.510.460.052 10.285.936.986 28,16 1.704.080.757 3,64 

3. CP quản lý doanh 

nghiệp 
  ng 2.215.170.578 1.998.731.218 3.803.576.778 -216.439.360 -9,77 1.804.845.560 90,30 

 . Chi phí tài chính   ng 8.693.050.520 6.989.875.923 12.125.340.550 -1.703.174.597 -19,59 5.135.464.627 73,47 

 . Chi phí khác   ng 391.200.909 63.720.000 230.000.000 -327.480.909 -83,71 166.280.000 260,95 

 . T ng cộng CP   ng 725.452.032.041 559.935.071.162 642.495.560.248 -165.516.960.879 -22,82 82.560.489.086 14,74 

6. DTT   ng 731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

7. LNST   ng 4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 -434.755.858 -9,56 627.256.740 15,25 

8. Sức sản xuất của 

CP  
 ần 1,01711 1,01806 1,02595 0,00095 0,09 0,00789 0,78 

9. Sức sinh lời của CP   ần 0,00635 0,00744 0,00752 0,00109 17,19 0,00008 1,06 

      Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 

Trong đó:   Chỉ tiêu       Chỉ tiêu     + Chỉ tiêu  3  

 Chỉ tiêu  8    Chỉ tiêu  6)/ Chỉ tiêu  5) 

 Chỉ tiêu  9    Chỉ tiêu  7    Chỉ tiêu  5) 
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Qua kết quả ph n tích trên ta thấy, cùng với sự thay đ i của quy mô tiêu th  

thì t ng CP giá vốn cũng thay đ i theo, đ y là một điều dễ hiểu vì để có hàng hóa 

bán ra thị trường thì Công ty phải mua hàng hóa từ nhà cung cấp, nên giá vốn hàng 

bán thay đ i tỷ lệ thuận với doanh thu. Trong khi đó, t ng CP g m chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp, ngoài việc ph  thuộc vào doanh thu thuần nó còn 

biến đ i theo chủ trương, quan điểm của nhà quản trị và tùy theo từng thời k  kinh 

doanh của Công ty. Tuy nhiên do giá trị của chi phí này nhỏ hơn rất nhiều so với giá 

vốn hàng bán, nên t ng chi phí thường biến động theo xu hướng của giá vốn hàng 

bán dù tốc độ tăng của chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng rất nhanh so 

với k  trước. C  thể, năm   14 chi phí bán hàng tăng 1 . 8 .93 .98  đ ng so với 

chi phí bán hàng năm   13 tương ứng tăng 28,16%, nguyên nh n của sự gia tăng 

của chi phí bán hàng ở năm   1  là do đầu năm   1  số lư ng đơn đặt hàng suy 

giảm nghiêm trọng, so với cùng thời điểm đó ở năm   13.  ể kéo vãn tình hình, 

Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp để thu hút khách hàng, đ ng thời năm   1  

do có thêm đối thủ c nh tranh, khiến thị trường có cung nhiều hơn cầu, điều đó làm 

cho khách hàng có ưu thế lựa chọn hơn, nên các thủ t c đảm bảo chất lư ng và vệ 

sinh hàng hóa đư c khách hàng yêu cầu nghiêm ngặt hơn như: Test mẫu nông sản 

để minh chứng chất lư ng nông sản đ t yêu cầu, phải test nhiều mẫu để đảm bảo độ 

chính xác, tăng cường kh  trùng tàu, giám định s n lát, giám định tàu hàng ngày 

càng chặt chẽ, nên đã làm cho chi phí bán hàng tăng trong khi doanh thu thuần 

giảm. Và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm  1 . 39.3   đ ng tương ứng giảm 

9,77%, nhưng mức giảm này của chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn rất nhỏ so với 

mức tăng và tốc độ tăng của chi phí bán hàng, nên đã khiến cho t ng chi phí gián 

tiếp tăng 1 .  9. 97.    đ ng, tương ứng tăng   % so với năm   13, nhưng do giá 

vốn hàng bán giảm 173.   .8  .999 đ ng tương ứng giảm 25,61% và do giá vốn 

hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu t ng chi phí nên sự s t giảm của giá vốn 

hàng bán đã làm cho t ng chi phí cũng giảm theo, giảm 165.516.960.879 đ ng 

tương ứng giảm 22,82%. Sang đến năm   15, giá vốn hàng bán đã biến động theo 

xu hướng ngư c l i, theo cùng xu hướng tăng của doanh thu thuần, giá vốn hàng 

bán tăng từ 504.07 .3  .7   đ ng ở năm   1  lên mức  77.8  .18 .8 8 đ ng ở 

năm   1 , tức là tăng 73.7 9.818.1   đ ng, tương ứng tăng 1 , 3%, cả chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng: Chi phí bán hàng tăng 

1.7  . 8 .7 7 đ ng, tương ứng với tăng 3,  %, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 
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1.804.845.560 đ ng, tương ứng với tốc độ tăng 9 ,3%, đã làm cho t ng chi phí tăng 

82.560.489.086 đ ng, tương ứng tăng 14,74% so với năm   1 . 

Tóm l i, sự tăng lên của t ng chi phí đối với một Công ty đang trong quá trình 

mở rộng thị trường có doanh thu thuần tăng như thế này là hoàn toàn phù h p, 

không có gì đáng lo ng i. Tuy nhiên, Công ty cũng cần có những chính sách quản lý 

tốt hơn nữa các khoản m c chi phí để góp phần làm giảm giá vốn hàng hóa, tăng 

khả năng c nh tranh trên thị trường, đ ng thời làm tăng l i nhuận kinh doanh cho 

Công ty. 

Cũng qua bảng ph n tích trên ta thấy sức sản xuất của chi phí qua 3 năm gần 

đ y liên t c tăng.  iều này cho thấy Công ty ngày càng ho t động có hiệu quả, kiểm 

soát chi phí tốt, góp phần tăng l i nhuận, tăng hiệu quả s  d ng chi phí cho Công 

ty. C  thể năm   14 tăng từ 1,01711 lần lên 1,01806 lần, tức đã tăng 0,00095 lần so 

với năm   13, tương ứng với tốc độ tăng 0,09%. Năm   15 sức sản xuất của chi phí 

tăng lên 0,00789 lần, tương ứng tăng lên 0,78% so với năm   14.  iều này tương 

đương với việc cùng 1 đ ng CP bỏ ra để kinh doanh thì năm   15 Công ty sẽ thu về 

đư c 1,02595 đ ng doanh thu thuần hơn  ,  789 đ ng so với năm   1 . 

Sức sản xuất của chi phí chịu ảnh hưởng của   nh n tố là doanh thu thuần 

(DTT) và t ng chi phí  TCP). Hai nh n tố này có quan hệ với nhau bằng phương 

trình sau: 

Sức sản xuất của chi phí  SS   = 
DTT 

(lần) 
TCP 

S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để ph n tích mức độ ảnh hưởng của 

hai nh n tố trên đến sức sản xuất của chi phí. Ta ph n tích cho năm   14 và   15 

như sau: 

 ức biến động của SS :  

 SSX = SSX2015 – SSX2014 = 1,02595%  – 1,01806% = +0,00789  lần  

 ức độ ảnh hưởng của t ng chi phí đến SS : 

SSXTCP = 
DTT2014 

– 
DTT2014 

= 
565.209.964.116 

– 
565.209.964.116 

TCP2015 TCP2014 642.495.560.248 559.935.071.162 

 = - ,1  8   lần      
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 ức độ ảnh hưởng của DTT đến sự biến động của SS : 

SSXDTT = 
DTT2015 

– 
DTT2014 

= 
648.574.628.510 

– 
565.209.964.116 

TCP2015 TCP2015 642.495.560.248 642.495.560.248 

 =      + ,13 71  lần    

T ng h p ảnh hưởng của   nh n tố: 

SSX = SSXTCP + SSXDTT = (–0,12482) + 0,13271 = + ,  789  lần  

Qua kết quả tính toán trên ta thấy, khi TCP tăng 82.560.489.086 đ ng làm cho 

sức sản xuất của chi phí giảm 0,12482 lần. Khi DTT tăng 83.364.664.394 đ ng đã 

làm cho sức sản xuất của CP tăng lên 0,13271 lần. Như vậy khi t ng CP tăng làm 

cho sức sản xuất giảm, DTT tăng thì làm cho sức sản xuất tăng, và điều tất nhiên là 

khi doanh thu thuần tăng thì ch c ch c t ng chi phí sẽ tăng theo. Ở đ y ta thấy, cùng 

lúc doanh thu thuần và t ng chi phí đều tăng, nhưng tốc độ tăng của DTT lớn hơn 

tốc độ tăng của t ng CP nên đã làm cho sức sản xuất của chi phí năm   15 tăng so 

với năm   14. Tức là Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, làm cho tốc độ tăng của chi 

phí nhỏ hơn tốc độ tăng thêm của doanh thu thuần. 

Tiếp theo ta xem xét đến chỉ tiêu sức sinh lời của chi phí. Từ kết quả bảng số 

liệu trên ta nhận thấy, cũng như sức sản xuất của chi phí, sức sinh lời của chi phí ở 

Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc cũng tăng dần qua 3 năm. C  thể, năm   14 

sức sinh lời của CP đ t 0,00744 lần tăng lên 0,00109 lần, tức tăng 17,19% so với 

năm   13. Qua năm   15 thì sức sinh lời của CP tiếp t c tăng, năm   15 sức sinh 

lời của CP đ t 0,00752 lần, tương ứng tăng 0,00008 lần so với năm 2014, hay tăng 

với tốc độ 1,06% so với năm   14. Hay nói cách khác, với 1 đ ng CP bỏ ra, năm 

2015 Công ty đem về đư c 0,00752 đ ng LNST. 

Sức sinh lời của chi phí chịu ảnh hưởng của   nh n tố là  NST và t ng CP. 

Hai nh n tố này có quan hệ với nhau bởi phương trình sau: 

Sức sinh lời của chi phí  SS   = 
LNST 

 
TCP 

S  d ng phương pháp thay thế liên hoàn để ph n tích mức độ ảnh hưởng của 2 

nh n tố trên đến SS . Ta ph n tích cho   năm   14 và năm   15 như sau: 

 ức độ biến động của SS :  

SSL = SSL2015 – SSL2014 = 0,00752 – 0,00744 = + ,    8 lần  
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Ta ph n tích lần lư t mức độ ảnh hưởng của các nh n tố trên đến SS . 

 ức độ ảnh hưởng của nh n tố t ng chi phí đến sức sinh lời của chi phí: 

SSLTCP = 
LNST2014 

- 
LNST2014 

= 
4.114.416.504 

- 
4.114.416.504 

TCP2015 TCP2014 642.495.560.248 559.935.071.162 

 = - ,   91  lần      

 ức độ ảnh hưởng của nh n tố  NST đến sức sinh lời của chi phí: 

SSLLNST = 
LNST2015 

- 
LNST2014 

= 
4.741.673.244 

- 
4.114.416.504 

TCP2015 TCP2015 642.495.560.248 642.495.560.248 

 =   + ,   99  lần     

T ng h p mức độ ảnh hưởng của   nh n tố trên: 

SSL = SSLTCP + SSLLNST = (-0,00091) + 0,00099 = + ,    8  lần  

Qua kết quả tính toán trên ta thấy khi  NST năm   15 tăng 627.256.740 đ ng 

làm cho sức sinh lời của chi phí tăng 0,00099 lần, trong khi đó khi t ng chi phí tăng 

82.560.489.086 đ ng đã làm cho sức sinh lời của chi phí giảm 0.00091 lần. Do tốc 

độ tăng của LNST lớn hơn so với tốc độ tăng của t ng chi phí nên sức sinh lời của 

chi phí năm  015 tăng so với năm   14 là  , 0008 lần.  

T m   i  qu    năm g n   y  ông ty  ã quản    và s  d ng  hi ph  hi u quả. 

 iều này th  hi n rõ   s  tăng   n  i n t c c a s c sản xuất c    hi ph  và s  tăng 

  n   s c sinh l i c    hi ph     y  à  ấu hi u t t ch ng tỏ  ông ty ngày  àng ho t 

  ng    hi u quả. Và trong th i gian tới  ông ty c n  uy tr   h nh sá h s  d ng chi 

ph  này m t  á h h p    nhằm n ng   o h n n a hi u quả kinh doanh c a  ông ty  

2.2.2.4. Ph n t  h hi u quả s  d ng   o   ng 

Trong các ngu n lực thì lao động là yếu tố quan trọng nhất, với tính năng động 

chủ quan và sức sáng t o sẵn có, nó có ý nghĩa quyết định đến tình hình kinh doanh 

của Công ty. Qua việc ph n tích yếu tố lao động ta có thể đánh giá đư c tình hình 

biến động về số lư ng lao động, tình hình bố trí lao động, từ đó có biện pháp s  

d ng h p lý, tiết kiệm sức lao động.   ng thời cũng qua đó đánh giá đư c tình hình 

quản lý, s  d ng thời gian lao động, trình độ thành th o của lao động để Công ty có 

thể đề ra các biện pháp khai thác có hiệu quả. 
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Bảng 2.10. Bảng phân tích hiệu quả s  d ng  ao động của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc qua các năm 2013 – 2015 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Chênh  ệch năm 2014 

so với năm 2013 

Chênh  ệch năm 

2015 so với năm 2014 

+/- % +/- % 

1. DTT   ng 731.517.595.191 565.209.964.116 648.574.628.510 -166.307.631.075 -22,73 83.364.664.394 14,75 

 . T ng lao động trực tiếp Người 59 55 62 -4 -6,78 7 12,73 

3. Số ngày làm việc trong 

năm 
Ngày 18.410 17.163 19341 -1.247 -6,78 2.178 12,69 

 . T ng số giờ làm việc Giờ 147.280 137.304 154.728 -9.976 -6,78 17.424 12,69 

 . Năng suất lao động bình 

qu n năm      1      

  ng   Người 

  Năm 
12.349.572.501 10.233.951.472 10.427.344.365 -2.115.621.029 -17,13 193.392.892,5 1,89 

 . NS   bình qu n ngày 

(6)=(1)/(3) 
  ng   ngày 39.577.663,09 32.795.393,05 33.426.159,49 -6.782.270,041 -17,14 630.766,43 1,92 

7. NS   bình qu n giờ 

(7)=(1)/(4) 
  ng   Giờ 4.947.207,887 4.099.424,132 4.178.269,936 -847.783,756 -17,14 78.845,80 1,92 

8. Chi phí nh n công trực 

tiếp 
  ng 1.472.800.000 1.784.952.000 2.320.920.000 312.152.000 21,19 535.968.000 30,03 

9. Tỷ suất chi phí tiền 

lương trên DTT 
% 0,202 0,317 0,359 0,115 56,93 0,042 13,25 

 

           (Ngu n: Tá  giả t  tổng h p) 

Trong đó: Tỷ suất chi phí tiền lương trên doanh thu thuần = CP NCTT / DTT*100  
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Qua bảng ph n tích trên ta thấy, số lư ng lao động trực tiếp liên t c biến động 

qua các năm gần đ y từ năm   13 –   1 . Bên c nh đó, qua bảng kết quả trên còn 

cho thấy năng suất lao động cũng biến động từ năm   13 –   1 , tuy nhiên nhìn 

chung có xu hướng giảm. 

 ầu tiên, ta xét về số lư ng lao động giữa các năm. Năm   1  số lư ng công 

nh n lao động giảm   người so với năm   13, tức giảm 6,78%. Sự s t giảm này là 

do năm   1 , tình hình tiêu th  của Công ty không tốt, đ ng thời Công ty cải t  

chính sách thu mua, lấy chất lư ng làm cốt chứ không ch y theo số lư ng, số lư ng 

nông sản thu mua cũng giảm nên cần số lư ng công nh n ít hơn để thực hiện các 

công đo n phơi sấy, và bảo quản nông sản. Sang năm   1 , khi Công ty đã  n định 

l i tình hình kinh doanh, thời tiết thuận l i, nông sản đư c mùa hơn, nhu cầu thị 

trường tăng trở l i, ngu n cung cấp nông sản cho Công ty cũng  n định hơn, nên số 

lư ng nông sản mua để trữ tăng so với năm   1 , do đó Công ty đã tuyển thêm 

công nh n để sơ chế, bảo quản, quản lý kho nông sản, bảo đảm kịp tiến độ kinh 

doanh của Công ty, khiến số lư ng công nh n tăng thêm 7 người, tương ứng tăng 

12,73%. Sự tăng này là hoàn toàn phù h p đối với một Công ty đang mở rộng quy 

mô kinh doanh và mở rộng thị trường. 

Thứ hai, ta xét đến năng suất lao động bình qu n giờ, năm   1  Công ty đ t 

đư c năng suất lao động bình qu n giờ là 4.099.424,132 đ ng/giờ so với năm   13 

thì giảm 847.783,756 đ ng, tương ứng giảm 17,1 %. Sang năm   1  thì chỉ tiêu 

này tăng thêm 78.845,8 đ ng/giờ, n ng mức năng suất lên 4.178.269,936 đ ng/giờ, 

tương ứng tăng 1,9 % so với năm   1 . Năng suất lao động bình qu n giờ tăng 

chứng tỏ Công ty đã tận d ng đư c sức lao động hơn, tình hình kinh doanh của 

Công ty tiến triển tốt hơn.  

Thứ ba, ta xét đến năng suất lao động bình qu n ngày của lao động trực tiếp 

của Công ty. Ta thấy lo i năng suất này cũng thay đ i giống như năng suất lao động 

bình qu n giờ. Năm   1 , năng suất lao động giảm 6.782.270,041 đ ng ngày, đ t 

32.795.393,05 đ ng ngày, tương ứng giảm 17,14% so với năm   13. Sang năm 

2015, năng suất lao động bình qu n ngày đ t 33.426.159,49 đ ng, tương ứng tăng 

630.766,43 đ ng ngày, tức tăng 1,92% so với năm   14. Ta thấy đư c rằng số ngày 

làm việc của toàn bộ lao động trực tiếp tăng dần trong 3 năm từ năm   13 – 2015, 

sự tăng này chủ yếu do số lao động trực tiếp tăng lên. Bên c nh đó, yếu tố thời tiết 

cũng ảnh hưởng nhiều tới ho t động phơi sấy nông sản. Nếu thời tiết thuận l i, thời 

gian phơi khô nông sản nhanh thì chi phí cho công nh n trực tiếp ít và năng suất lao 
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động cao, nếu thời tiết xấu thì ngư c l i Công ty sẽ tốn nhiều chi phí nh n công 

hơn, năng suất lao động thấp.   y cũng là lý do chính cho sự gia tăng năng suất lao 

động của năm   1  so với năm   1 .  

Lo i năng suất lao động cuối cùng đư c đề cập ở đ y là năng suất lao động 

bình qu n năm.   y là chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng về s  d ng thời gian và 

số lư ng lao động. Năng suất lao động bình qu n năm cũng có xu hướng giảm qua 

3 năm gần đ y. Năm   1 , năng suất lao động bình qu n năm là 10.233.951.472 

đ ng người năm, giảm đi 2.115.621.029 đ ng người năm, tương ứng giảm 17,13% 

so với năm   13. Sang năm   1 , năng suất lao động bình qu n năm tăng nhẹ trở 

l i 193.392.892,5 đ ng người năm, tương ứng tăng 1,89% so với năm   1 . 

 ể thấy rõ hơn hiệu suất s  d ng lao động trong quá trình kinh doanh người ta 

còn s  d ng chỉ tiêu chi phí lương so với DTT. Theo kết quả bảng ph n tích trên ta 

thấy tỷ suất chi phí tiền lương trên DTT liên t c tăng qua 3 năm gần đ y. C  thể 

như sau, năm   1  Công ty muốn có 100 đ ng DTT thì phải bỏ ra 0,317 đ ng tiền 

lương, tăng lên 0,115 đ ng, tương ứng tăng 56,93% so với năm   13.  ến năm 

2015 thì tỷ suất chi phí tiền lương trên DTT của Công ty tăng lên  ,042 đ ng so với 

năm   14, nghĩa là lúc này Công ty phải tốn 0,359 đ ng tiền lương cho lao động để 

thu về cho mình 100 đ ng DTT, tương ứng tăng 13,25% so với năm   14. Tuy 

nhiên, giá trị của chỉ tiêu này vẫn nhỏ hơn 1 rất nhiều chứng tỏ hiệu suất s  d ng 

lao động của Công ty vẫn khá là tốt. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM N NG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG NGỌC 

3.1. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK 

Hoàng Ngọc 

3.1.1.  h n    t qu  đạt đư   

 em xét các xu hướng biến động qua thời gian là một biện pháp quan trọng để 

đánh giá các tỷ số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Có 

thể so sánh, theo dõi sự biến động qua nhiều năm của các tỷ số tài chính. Kết quả 

của so sánh này sẽ cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty, đ y là thông tin cần 

thiết của nhà quản trị lẫn nhà đầu tư. Qua ph n tích trên ta có thể đánh giá khái quát 

những kết quả đ t đư c của Công ty Trách nhiệm hữu h n Thương m i Xuất nhập 

khẩu Hoàng Ngọc như sau: 

Trong những năm qua tình hình ho t động của Công ty không  n định, Công 

ty đang trong quá trình x y dựng l i quy chế ho t động của mình, cả về quan điểm 

thu mua, quan điểm kinh doanh: Lấy uy tín, chất lư ng làm kim chỉ nam để ho t 

động, tình hình Công ty bất  n cả về ho t động tài chính cũng như ho t động khác. 

 iều đó khiến cho t ng l i nhuận kế toán trước thuế và cả l i nhuận sau thuế của 

Công ty bị kìm l i. Tuy nhiên, năm   1 ,   1  Công ty đã thực hiện nhiều chính 

sách cải t  đúng đ n như: Khi thu mua nông sản phải kiểm soát chặt chẽ chất lư ng, 

thực hiện nhiều biện pháp để thu hút khách hàng trở l i. Do sự cố chất lư ng năm 

  13, làm Công ty mất đi nhiều khách hàng, năm   1  là năm mà Công ty lấy chất 

lư ng, uy tín làm tiêu chí kinh doanh hàng đầu và thực hiện nhiều chính sách thu 

hút khách hàng, nhằm  n định l i tình hình kinh doanh của Công ty, nên hiệu quả 

tài chính của Công ty có dấu hiệu suy giảm. Nhưng sau những nỗ lực đó Công ty đã 

lấy l i đư c uy tín của mình trên thương trường, đ ng thời Công ty đã cải t  thành 

công các chính sách thu mua, s p xếp l i kho, kiểm soát đư c chi phí, làm cho hiệu 

quả s  d ng chi phí ngày càng tăng, đ y sẽ là nền tảng cơ bản để Công ty giảm chi 

phí, tăng l i nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tình hình năm   1 , đã 

bước đầu có dấu hiệu khởi s c như: Có tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thấp 

nhất trong 3 năm, tỷ suất  NST trên doanh thu cao nhất trong 3 năm, và đ ng thời 

DTT đã tăng trở l i, nên l i nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch v  ở năm   1  

cao nhất trong 3 năm. Tuy nhiên, do thị trường tài chính không  n định khiến cho 

ho t động tài chính của Công ty bị thua lỗ, nên lỗ từ ho t động tài chính đã kéo l i 
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nhuận sau thuế xuống, đ ng thời làm giảm hiệu quả tài chính của Công ty. Vậy nên 

có thể thấy rằng, xét về ho t động chính là ho t động thương m i, thì Công ty đang 

trên đà  n định l i và phát triển, nhưng Công ty cần c n nh c và  n định l i ho t 

động tài chính của mình để tăng hiệu quả ho t động tài chính cũng như hiệu quả 

ho t động kinh doanh của Công ty. Tuy tình hình kinh doanh chưa  n định, nhưng 

kết quả ho t động kinh doanh của Công ty trong 3 năm qua l i nhuận sau thuế của 

Công ty đều dương, và tốc độ giảm của l i nhuận sau thuế thấp, mỗi năm Công ty 

đều đóng góp vào ng n sách nhà nước một khoản thuế lớn, điều đó góp phần tăng 

cao Ng n sách nhà nước, làm giàu cho nền kinh tế nước nhà. Công ty đư c nhà 

nước tuyên dương về thực hiện tốt nghĩa v  nộp thuế trong giai đo n   1  -2015. 

-  ội ngũ nh n viên Công ty không ngừng sáng t o, nghiên cứu con đường 

kinh doanh mới, hiệu quả hơn, luôn luôn học hỏi, tìm tòi, để n ng cao hiệu quả ho t 

động kinh doanh của Công ty, nhờ đó mà hiệu quả s  d ng chi phí của Công ty 

ngày càng đư c n ng cao. 

- Công ty đã và đang từng bước n ng cao chất lư ng hàng hóa kinh doanh, x y 

dựng thương hiệu riêng của Công ty, t o uy tín với khách hàng để tiến tới ký kết 

h p đ ng kinh doanh l u dài, t o chỗ đứng l u bền trong kinh doanh. 

- Trong quá trình kinh doanh, Công ty đã không ngừng n ng cao trình độ quản 

lý, mở rộng quy mô thu mua và tiêu th , n ng cao chất lư ng,  n định ngu n hàng 

thu mua. Về cơ bản sản phẩm của Công ty đã đáp ứng đư c yêu cầu của nhà quản lý 

và của khách hàng cả trong nước và ngoài nước. 

- Công ty ngày càng ho t động có hiệu quả thể hiện ở doanh thu và l i nhuận 

đ t đư c ngày càng tăng qua các năm. Khoản l i nhuận này không chỉ đủ để chi trả 

lãi vay mà còn có thể đóng góp đáng kể vào Ng n sách nhà nước, tích lũy, trích lập 

các quỹ, tăng thu nhập cho công nh n - nh n viên trong Công ty. 

- Công ty đảm bảo t  chức h ch toán và công tác kế toán theo yêu cầu của 

pháp luật về kế toán hiện hành, áp d ng linh ho t các chức năng, nhiệm v  của từng 

bộ phận và của toàn Công ty một cách phù h p nhất, điều chuyển và biên chế l i 

các bộ phận trong Công ty để phù h p với tình hình kinh doanh của Công ty, đ ng 

thời giảm đư c chi phí. 

- Với sự n  lực của công nh n viên trong Công ty đã làm hiệu quả kinh doanh 

ngày càng đư c n ng cao, máy móc thiết bị đư c s  d ng khá tốt, vận d ng tốt 

năng lực chuyên môn góp phần n ng cao hiệu quả kinh doanh, s  d ng hiệu quả 

TSC .  
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- Vốn chủ sở hữu bình qu n tăng làm cho khả năng đảm bảo vốn cho tài sản 

dài h n của Công ty ngày càng đư c cải thiện. 

3.1.2.  h n  m t   n hạn  h  

Mặc dù trong thời gian qua Công ty đã có nhiều biện pháp góp phần n ng cao 

hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, bên 

c nh những kết quả mà Công ty đ t đư c vẫn t n t i những h n chế như: 

Thứ nhất, khoản phải thu ng n h n tăng đột biến do chính sách tín d ng 

thương m i thả lỏng và công tác quản lý và thu h i n  yếu kém làm giảm hiệu quả 

s  d ng TSNH của Công ty. Trước tình hình Công ty bị mất khách hàng và quy mô 

tiêu th  bị thu hẹp ở năm   1 , thì thực hiện chính sách tín d ng thương m i thoáng 

là một giải pháp hữu hiệu để thu hút khách hàng trở l i, tăng doanh thu tiêu th  cho 

Công ty. Nhưng Công ty đã s  d ng quá mức chính sách thu hút khách hàng này, 

đ ng thời công tác quản lý và thu h i công n  không đư c thực hiện chặt chẽ, đã 

khiến cho khoản phải thu ng n h n tăng đột biến, làm cho số vốn của Công ty bị 

khách hàng chiếm d ng quá lớn ảnh hưởng đến tốc độ lu n chuyển TSNH, làm hiệu 

quả s  d ng tài sản giảm, g y lãng phí TSNH, làm giảm sức sinh lời của tài sản, 

kéo theo là giảm hiệu quả tài chính, giảm sức sinh l i của VCSH của Công ty.  ể 

n ng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, Công ty cần phải c n nh c l i chính 

sách tín d ng thương m i của mình, đ ng thời cải t  công tác quản lý và thu h i 

công n . 

Thứ hai, Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng bất thường làm giảm l i nhuận 

kinh doanh của Công ty. Qua các ph n tích về hiệu quả s  d ng chi phí ở trên ta 

thấy, năm   1  chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, tăng tới 90,3% so với 

năm   1 . Công ty cần có biện pháp để kiểm soát chi phí này ở mức tối ưu, tránh 

lãng phí, để tăng l i nhuận cho Công ty. 

Thứ ba, Công ty chưa có đội ngũ nh n viên làm công việc dự báo nhu cầu 

hàng hóa để việc quyết định số lư ng hàng hóa cần mua nhập kho, khiến lư ng 

nông sản thu mua nhập kho không đư c quyết định rõ ràng, và mức thu mua không 

h p lý, dễ g y ra tình tr ng dữ trữ hàng hóa nhiều hơn quá nhiều so với lư ng hàng 

hóa cần nhập, việc này sẽ làm giảm l i nhuận, g y thiệt h i cho Công ty vì tốn thêm 

nhiều chi phí bảo quản, lư ng hàng hóa bị hao h t, ẩm mốc, hư hỏng cao. Bên c nh 

đó, nông sản đư c dự trữ quá l u sẽ bị giảm chất lư ng, để x  lý số lư ng dự trữ 

thừa này Công ty phải h  giá bán hoặc bán với giá thanh lý, làm giảm l i nhuận của 

Công ty. Hoặc trong trường h p dự trữ không đủ số lư ng nông sản cần mua, Công 
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ty không có khả năng đáp ứng đủ các đơn đặt hàng của khách hàng, trong trường 

h p này nếu không đáp ứng đư c thì sẽ bị mất khách hàng, còn nếu để giữ đư c 

khách hàng, Công ty phải mua l i nông sản của các Công ty đối thủ c nh tranh với 

giá khá cao so với chất lư ng nông sản đ t đư c. Như vậy, việc dự báo nhu cầu 

nông sản cần mua nhập kho là một việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn 

hàng bán và l i nhuận của Công ty, Công ty cần có biện pháp giải quyết tình tr ng 

này. Bên c nh kiểm soát số lư ng thu mua, thì Công ty cũng phải quản lý chất 

lư ng nông sản mua vào. Hiện t i, Công ty vẫn chưa ph n chia quyền h n trách 

nhiệm rõ ràng cho những bộ phận, cá nh n kiểm soát chất lư ng nông sản mua vào. 

Vì khách hàng của Công ty đa phần là khách nước ngoài như: Hàn quốc, Trung 

Quốc thì chất lư ng và các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm phải đảm bảo 

đáp ứng đư c yêu cầu của đối tác, nếu không đáp ứng đư c các chỉ tiêu này thì khi 

hàng xuất khẩu nhập sang nước ngoài sẽ bị tr c xuất. Công ty cần phải có biện pháp 

phù h p để đảm bảo chất lư ng nông sản mua vào, t o uy tín chất lư ng cho Công 

ty, đ ng thời góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

 Bên c nh những h n chế nội t i trong ho t động của Công ty, Công ty còn đối 

mặt với nhiều khó khăn thách thức chung của đất nước, khu vực như:  

Thứ nhất, trong tình hình nền kinh tế của nước ta hiện nay đang gặp khó khăn, 

trong 3 tháng đầu năm   1  có tới 20.000 doanh nghiệp ngừng ho t động. Bên c nh 

đó, quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa, cùng với việc Việt Nam đã gia nhập t  

chức thương m i thế giới WTO, TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương  đ y là cơ hội nhưng đ ng thời cũng là thách thức, khi mà các doanh nghiệp 

Việt Nam ngoài việc c nh tranh với các Công ty cùng ngành trong nước thì quá 

trình hội nhập s u này khiến các Công ty phải c nh tranh với cả các Công ty nước 

ngoài.  ặc biệt là hàng nông sản thì yêu cầu về chất lư ng nông sản phải đ t tiêu 

chuẩn, độ ẩm, độ xơ, độ tr ng,.. Tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, và phải 

c nh tranh cả về giá. Chính điều này đã làm h n chế quá trình xuất khẩu ra nước 

ngoài của các Công ty Việt Nam. Cùng với sức ép giá cả của các hộ tr ng nông sản, 

buôn thương, c nh tranh giữa các Công ty trong cùng ngành, thủ t c rườm rà, khó 

khăn của hải quan,... Vì vậy mà có rất nhiều Công ty trong cùng ngành điêu đứng.  

Thứ hai, tình hình biển đông, tình hình chính trị đang bất  n, đặc biệt là quan 

hệ nước ta với các nước trong khu vực Ch u Á như: Trung Quốc, nước có nhiều 

khách hàng l u năm và cũng là khách hàng tiềm năng của Công ty, điều này cũng 
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ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty, khiến cho thị trường bị 

thu hẹp đi, tốc độ trao đ i chậm l i.  

Thứ ba, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ tăng cao, thời tiết biến đ i đột 

ngột, h n hán, mưa đá xảy ra ở nhiều nơi, g y khó khăn cho việc tr ng nông sản, 

như Miền T y nước ta đang gánh chịu trận h n hán, nhiễm mặn nghiêm trọng nhất 

trong 100 năm qua khiến cho gần 340.000 ha bị x m nhập mặn và bị h n, và vùng 

T y nguyên, ngu n nông sản chính của Công ty cũng đang đứng trước nguy cơ h n 

hán cao, khiến cho ngu n cung cấp nông sản chính của Công ty đang bị đe dọa làm 

cho chất lư ng các yếu tố đầu vào giảm sút, mà giá cả tăng cao. Bên c nh đó, sự 

x m nhập của vật tư nông nghiệp độc h i từ Trung Quốc khiến cho các nước nghi 

ng i về chất lư ng nông sản của nước ta, đã làm cho số lư ng đơn đặt hàng trong 

những năm gần đ y giảm đáng kể. Chính vì vậy để đứng vững trên thương trường 

và ho t động hiệu quả, Công ty cần phải thực hiện nhiều giải pháp để n ng cao chất 

lư ng ho t động kinh doanh của Công ty hơn nữa. 

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH 

TM XNK Hoàng Ngọc 

N ng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề luôn luôn đư c đặt lên hàng đầu và 

đư c quan t m thường xuyên nhất của một Công ty. Thông qua việc n m rõ những 

ưu điểm có đư c và những như c điểm mà Công ty m c phải cũng như những kết 

quả từ việc ph n tích hiệu quả kinh doanh t i Công ty Trách nhiệm hữu h n Thương 

m i Xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc trong giai đo n 2013 – 2015, em đã đưa ra một số 

giải pháp góp phần n ng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

3.2.1. Gi i ph p 1: Qu n l   ho n ph   thu  h  h h n  

- Lý do thực hiện: Khoản phải thu khách hàng năm   1  tăng m nh là do 

chính sách tín d ng thương m i của Công ty. Nhìn chung, các Công ty đều muốn 

thu tiền mặt ngay hơn là bán hàng tín d ng. Tuy nhiên, do áp lực c nh tranh nên 

Công ty đưa ra chính sách tín d ng, nhờ thế mới có thể tiêu th  hàng hóa nhiều hơn, 

mở rộng thị trường tiêu th , giảm t n kho của Công ty và cũng do vậy, khoản phải 

thu hình thành. Nhưng bán hàng tín d ng có một ưu điểm là làm gia tăng doanh thu 

cho Công ty một cách nhanh chóng, tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Bên 

c nh đó, chính sách tín d ng thương m i có nhiều rủi ro như: Rủi ro khách hàng 

không trả đư c n  khi đến h n thanh toán, tăng các khoản chi phí thu h i n , đặc 

biệt ngu n vốn của Công ty bị khách hàng chiếm d ng ngày càng nhiều, đến lúc 

Công ty không đủ vốn lưu động để quay vòng kinh doanh, Công ty phải đi vay, tăng 
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chi phí lãi vay, tăng áp lực thanh toán... Vì vậy, khi đưa ra chính sách bán hàng tín 

d ng, Công ty nên c n nh c giữa các l i ích tăng thêm và chi phí cơ hội phát sinh 

trên mỗi đơn vị doanh số tăng thêm nhờ bán hàng tín d ng, để từ đó có thể lựa chọn 

phương án tối ưu nhằm n ng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bên 

c nh đó, Công ty cần quản lý khoản phải thu khách hàng chặt chẽ theo từng khách 

hàng, theo thời gian n ,.. để đánh giá và x  lý kịp thời các khoản phải thu quá h n, 

giảm khả năng không thu h i đư c n , đ ng thời giảm số vốn bị khách hàng chiếm 

d ng xuống mức tối ưu để vừa tăng đư c hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n của 

Công ty vừa giữ mối quan hệ tốt với khách hàng. 

- Nội dung giải pháp: 

 Tín d ng thƣơng mại h p  ý: 

 C  thể chính sách bán hàng tín d ng có nội dung như sau: 

+ Bán hàng trả góp: Công ty nên cho khách hàng trả góp từng tháng, từng 

quý,.. 

+ Bán hàng tín d ng theo mùa v : Hàng hóa của Công ty là hàng nông sản có 

tính mùa v . Do đó, Công ty có thể áp d ng tính ngày mùa để chiết khấu. Với chính 

sách chiết khấu theo mùa, Công ty có thể khuyến khích khách hàng mua hàng sớm 

hơn, tiết kiệm chi phí lưu kho của Công ty và đ ng thời tăng khả năng giữ khách 

hàng.  

+ Áp d ng thời h n tín d ng h p lý: Các nhà quản lý của Công ty cần quyết 

định có nên mở rộng thời h n tín d ng hay th t chặt thời h n tín d ng. Từ đó có thể 

so sánh k  thu tiền bình qu n với k  h n tín d ng của Công ty áp d ng cho từng 

khách hàng để đánh giá khả năng tài chính, thiện chí trả n  của khách hàng. Từ đó 

đưa ra các biện pháp x  lý kịp thời cũng như điều chỉnh h n mức tín d ng cho 

khách hàng này trong những đ t mua hàng sau. 

+ Áp d ng tỷ lệ chiết khấu thanh toán: Việc tăng nhanh vòng quay vốn, giảm 

thiểu khoản phải thu, rút ng n k  thu tiền là rất cần thiết cũng như việc duy trì các 

mối quan hệ với các khách hàng. Do vậy việc s  d ng tỷ lệ chiết khấu thanh toán 

cho các khách hàng của mình là một trong những biện pháp Công ty nên áp d ng. 

 Khi áp d ng tỷ lệ chiết khấu, nhiều yếu tố khác cũng thay đ i theo: Doanh số 

tăng, khoản đầu tư cho các khoản phải thu giảm, Công ty cũng sẽ đư c l i từ nhiều 

yếu tố khác mang l i khi s  d ng chính sách chiết khấu. Công ty có thể giảm phí 

t n thu n  cũng như số n  khó đòi và n  quá h n cũng giảm. Khách hàng sẽ trả tiền 
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nhanh hơn, Công ty cũng đư c l i nhờ giảm các khoản chi phí bán hàng. Như vậy, 

khi áp d ng tỷ lệ chiết khấu vẫn đảm bảo l i ích của khách hàng lẫn Công ty. 

 ể đưa ra chính sách tín d ng thương m i cho khách hàng, cần xác định tỷ lệ 

chiết khấu, Công ty phải đảm bảo rằng chi phí cơ hội phát sinh do s  d ng chính 

sách tín d ng phải nhỏ hơn l i ích thu đư c từ chính sách này. Do đó để xác định tỷ 

lệ chiết khấu, theo em Công ty có thể tiến hành theo cách sau: 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch v  năm   15 của Công ty là 

646.495.350.606 đ ng. K  thu tiền bình qu n của Công ty năm   1  là 25 ngày. Giả 

s , Công ty muốn thu h i n  nhanh hơn 20 ngày  tức k  thu tiền bình qu n năm 

2016 còn 5 ngày  mà vẫn đảm bảo doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

v  là 646.495.350.606 đ ng. 

Trước hết, ta cần xác định chi phí cơ hội của chính sách tín d ng. Chi phí cơ 

hội là phần l i nhuận bị mất do chấp nhận dự án này mà không chấp nhận dự án 

khác. Vậy chi phí cơ hội của chính sách tín d ng chính là số tiền mà Công ty chấp 

nhận chiết khấu cho khách hàng. Chi phí cơ hội này đư c xác định dựa trên cơ sở 

lãi suất tiền vay ng n hàng của Công ty, do đó khi Công ty áp d ng chính sách chiết 

khấu thì sẽ khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng nhanh hơn, cho nên Công 

ty không phải vay vốn để tài tr  cho nhu cầu vốn lưu động của mình, dẫn đến Công 

ty sẽ tiết kiệm đư c một khoản chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay Công ty tiết kiệm 

đư c chính là l i nhuận thu đư c do áp d ng chính sách tín d ng. 

 ác định tỷ lệ chiết khấu như sau: 

Năm   15, lãi suất tiền vay ng n h n của Công ty là 8, % năm, do đó chi phí 

cơ hội của phương án không có chiết khấu là: 8, % 

- Nếu Công ty không s  d ng chính sách chiết khấu: 

Khoản phải thu khách hàng bình qu n là: 

646.495.350.606 
 25 = 44.895.510.459  đ ng ) 

360 

Chi phí chiết khấu bằng    Do không s  d ng chính sách chiết khấu) 

Nếu Công ty s  d ng chính sách chiết khấu: 

Khoản phải thu khách hàng bình qu n là: 

646.495.350.606 
 5 = 8.979.102.092  đ ng)  

360 

Chi phí chiết khấu: 646.495.350.606  a%  a% là tỷ lệ chiết khấu tối đa) 
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Vậy khoản phải thu trong năm giảm do áp d ng chính sách chiết khấu:     

44.895.510.459 - 8.979.102.092 = 35.916.408.367  đ ng) 

Chi phí lãi vay tiết kiệm đư c là: 

35.916.408.367  8,5% = 3.052.894.711  đ ng) 

Số tiền chiết khấu tối đa là:  

646.495.350.606  a%  = 3.052.894.711  đ ng) 

 a = 0,47% năm 

Như vậy, để Công ty có thể thu h i n  trong thời gian là   ngày, Công ty phải 

xác định tỷ lệ chiết khấu nhỏ hơn hoặc tối đa bằng 0,47% năm. 

Tóm l i, với chính sách tín d ng như trên, một mặt sẽ có tác d ng thu hút 

đư c khách hàng, một mặt làm lư ng vốn của Công ty bị khách hàng chiếm d ng 

giảm đi, để từ đó n ng cao hơn nữa hiệu quả s  d ng tài sản ng n h n cũng như 

hiệu quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, để quản lý tốt khoản phải thu, Công ty 

cũng cần có chính sách quản lý và thu h i n  h p lý. Chính sách thu n  có m c đích 

là s  d ng các ngu n lực Công ty để thực hiện việc thu tiền đối với các khoản n  

của khách hàng đã quá h n, nó cũng liên quan đến việc xác định thời gian cho việc 

chi tiêu các ngu n lực đó. Dĩ nhiên, chi phí thu n  phải đư c xem xét toàn diện từ 

quá trình đánh giá các yêu cầu tín d ng cho đến chi phí cơ hội do việc lưu giữ các 

khoản phải thu, chi phí kiểm soát và chi phí thu n  với khoản n  quá h n.  

 Tăng cƣờng quản  ý và thu hồi n : 

Trước khi tiến hành thu h i n  ta tiến hành xem xét xem giá trị của khoản n  

và thời h n của nó đã quá h n bao nhiêu l u.  ối với người làm công tác quản lý 

công n  phải thường xuyên xem xét cho từng khách hàng và theo từng thời gian n , 

xem xét các khoản n  nào chưa đến h n, đến h n, quá h n và thời gian n  bao nhiêu 

l u, từ đó có biện pháp thu h i n  h p lý và hiệu quả. 
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Bảng 3.1. Bảng theo dõi thời hạn n  của các khoản phải thu 

(  n v  t nh: Ngàn   ng) 

Tên 

KH 

T ng 

PTKH 

Ngày 

b t đầu 

n  

Thời 

h n n  

 Ngày  

Ngày 

hết h n 

n  

N  quá h n 

1.     
1- 5 

Ngày 

5- 10 

Ngày 

10-15 

Ngày 

15-20 

Ngày 

20-25 

Ngày 

25-30 

Ngày 

2.           

3.           

4.           

5.           

...           

           

Với bảng ph n tích này Công ty có thể dễ dàng kiểm soát đư c các khoản n  

đến h n và quá h n, từ đó làm thủ t c thu h i n . 

Tùy vào khách hàng, giá trị đơn hàng, mức độ th n quen của khách hàng, thời 

gian quá h n n  của khách hàng mà áp d ng các biện pháp đòi n  khác nhau, có thể 

áp d ng các biện pháp sau: 

- G i thư đến nh c nhở khách hàng khoản n  đã quá h n. 

- G i thư yêu cầu khách hàng trả n  và khuyến cáo là có thể làm giảm uy tín 

của khách hàng trong quan hệ kinh doanh với Công ty. 

Cần thận trọng trong việc nh c nhở thu h i n . Không nên vội vàng nóng vội 

trong lá thư đầu tiên khi nh c nhở khách hàng, đ ng thời thể hiện sự quan t m của 

Công ty đối với khách hàng. Trước khi g i tiếp lá thư tiếp theo, cần có khoảng thời 

gian nhất định để khách hàng thanh toán. Nếu sau thời gian đó mà khách hàng vẫn 

chưa thanh toán thì Công ty g i tiếp lá thư tiếp theo với mức độ tăng dần thể hiện 

yêu cầu của Công ty của Công ty đối với khách hàng về việc thanh toán khoản n  

quá h n đối với Công ty. Bên c nh g i thư nh c nhở, Công ty có thể gọi điện tho i 

trực tiếp để thăm hỏi và nh c nhở khách hàng thanh toán khoản n  mà khách hàng 

còn n  Công ty. 

- Trực tiếp làm việc với khách hàng đó, nh c l i điều kiện ràng buộc trong h p 

đ ng khi mua bán giữa hai bên, quyền và nghĩa v  của khách hàng trên h p đ ng 
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kinh tế, yêu cầu họ trả n  đúng h n như đã thỏa thuận ghi trên h p đ ng kinh tế mà 

Công ty đã ký kết với khách hàng. 

Kiên quyết lo i bỏ những khách hàng không đủ khả năng tài chính và không 

đảm bảo uy tín trong kinh doanh. Cần có sự ràng buộc chặt chẽ trong h p đ ng bán 

hàng để tránh những tranh chấp về sau. 

 ẩy m nh công tác tiếp thị, chủ động tìm kiếm và tăng cường h p tác với 

khách hàng có uy tín, có tiềm năng về tài chính từng bước thay thế các khách hàng 

tiềm ẩn khả năng rủi ro lớn. 

 ặc biệt chú trọng công tác quản lý tiền hàng, theo dõi khách hàng, kiểm tra 

đối chiếu công n , thu h i n  để xác định đúng thực tr ng của khoản phải thu. Nhận 

diện những khoản tín d ng có vấn đề và thu thập những tín hiệu để quản lý và x  lý 

kịp thời. 

Tuy nhiên, trong kinh doanh không nên quá cứng nh c trong công tác đòi n . 

Công ty nên vận d ng những chính sách này một cách linh ho t, tùy vào từng đối 

tư ng khách hàng mà có biện pháp phù h p. Có như vậy Công ty mới có thể đẩy 

nhanh tốc độ thu h i n . 

3.2.2. Gi   ph p 2:  i t ki m  h  ph  qu n l   o nh n h  p 

- Lý do thực hiện: Doanh thu thuần tăng thể hiện ho t động kinh doanh của 

Công ty đã  n định trở l i và từng bước phát triển, nhưng năm   1  chi phí quản lý 

doanh nghiệp của Công ty tăng đột biến, tăng 9 ,3% g y lãng phí, cần có biện pháp 

để kiểm soát chi phí này ở mức tối ưu, tránh lãng phí, để tăng l i nhuận cho Công 

ty. 

- Nội dung giải pháp: 

Lập dự toán chi phí ng n h n trên cơ sở kế ho ch tài chính để n m b t kịp thời 

tình hình biến động của chi phí. 

Thường xuyên ph n tích, đánh giá tình hình thực hiện chi phí, những mặt 

m nh, mặt yếu cũng như những nh n tố khách quan và chủ quan tác động đến việc 

thực hiện chi phí cho từng bộ phận  nhằm làm giảm chi phí ở Công ty. 

Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp như: Chi phí vận chuyển bốc dỡ, giao 

nhận vận tải, bảo hiểm, chi phí tiền lương cho công nh n và quản lý, chi phí làm các 

thủ t c trong thu mua nông sản và chi phí để xuất khẩu, các chi phí cho dịch v  mua 

ngoài và bằng tiền khác. Công ty cần tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ, thực 

hiện tiết kiệm có hiệu quả các chi phí khác như chi phí tiếp khách, chi phí điện, 

nước, điện tho i, chi phí văn phòng phẩm,... X y dựng định mức s  d ng điện, 
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nước, điện tho i, lập dự toán chi phí ng n h n giúp công tác quản lý chi phí c   thể 

hơn. Thực hiện công khai chi phí đến từng bộ phận liên quan để đề ra biện pháp c  

thể tiết kiệm chi phí như đối với chi phí văn phòng phẩm. Tuy nhiên không khống 

chế nó ở mức quá thấp vì nó chỉ hỗ tr  cho văn phòng làm việc, Công ty cần lập ra 

một biên độ dao động thích h p. Ngoài ra, Công ty nên x y dựng quy chế thưởng 

ph t về s  d ng tiết kiệm hoặc lãng phí tài sản của Công ty nhằm n ng cao ý thức 

tiết kiệm trong cán bộ, công nh n viên. 

Công ty nên giáo d c ý thức tiết kiệm cho nh n viên. Có chế độ khen thưởng 

h p lý cho những cá nh n, tập thể có những biện pháp, hành động làm giảm chi phí. 

  ng thời cũng x  ph t đối với các trường h p lãng phí trong Công ty. 

 ể quản lý chi phí quản lý kinh doanh một cách có hiệu quả, ta cần định mức 

từng lo i chi phí quản lý bằng bao nhiêu phần trăm so với doanh thu.  

 Định mức chi phí QLDN = Tỷ lệ % định mức  Doanh thu  

Ví d , giả s  Công ty quy định tỷ lệ % định mức chi phí quản lý doanh nghiệp 

là  ,35% của doanh thu, giả s  t ng doanh thu đ t đư c theo dự toán doanh thu của 

Công ty năm 2016 là 646.495.350.606 đ ng thì định mức chi phí QLDN của Công 

ty là 646.495.350.606 x 0,35% = 2.262.733.727 đ ng, Công ty so sánh chi phí 

QLDN thực tế của Công ty năm   1  với mức  2.262.733.727 đ ng nếu vư t quá 

định mức chi phí Q DN này thì Công ty đã s  d ng chi phí Q DN lãng phí. Vì 

vậy, Công ty nên đề nghị các phòng ban, đơn vị, các cá nh n vi ph m phải chịu 

trách nhiệm về mức chi phí vư t quá định mức trên. Từ đó đi tìm nguyên nh n của 

sự vư t định mức này và phòng tránh trường h p vư t định mức tương tự xảy ra ở 

các k  sau.   ng thời, Công ty phải thường xuyên đánh giá l i định mức này đã 

h p lý hay chưa và điều chỉnh cho phù h p với quy mô kinh doanh, chiến lư c của 

nhà quản trị để n ng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty hơn nữa. 

3.2.3. Gi   ph p 3: Qu n l  h n  t n kho 

- Lý do thực hiện: Vì ho t động của Công ty là kinh doanh thương m i nên 

lư ng hàng t n kho thường lớn, hàng t n kho của Công ty chủ yếu là nông sản khô 

thu mua từ các nông trường trong nước và vùng T y Nguyên. Và giá vốn hàng t n 

kho là nh n tố chính cấu thành nên giá vốn hàng bán, ảnh hưởng trực tiếp tới l i 

nhuận của Công ty.  ặc biệt, hàng t n kho là nông sản thì lư ng hao h t, mất mát 

l i càng lớn và khó tránh khỏi. Do đó tăng cường công tác quản lý hàng t n kho để 

giảm thiểu chi phí do hao h t là điều cần thiết và có ảnh hưởng quyết định đến kết 

quả ho t động cuối cùng của Công ty. 
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- Nội dung giải pháp: 

 Theo quy định của Công ty, khi nhập kho, nông sản phải đ t độ ẩm tiêu chuẩn 

là 17C-18C thì đư c phép lưu kho. Sau khi lưu kho nông sản tiếp t c đư c phơi, 

sấy đến khi đ t độ ẩm là 1 C thì đư c xuất bán. Nếu nông sản khi thu mua có độ 

ẩm là 19C- 20C thì sẽ bị hao h t lớn, cứ mỗi 1C vư t mức cho phép sẽ làm hao 

h t tăng là  % tương ứng với giảm 2% l i nhuận của Công ty. Nhưng hiện t i, 

Công ty chưa có bộ phận kiểm tra chất lư ng nông sản thu mua riêng biệt để kiểm 

tra chất lư ng và độ ẩm nông sản khi thu mua, mà công việc này thường đư c giao 

cho bộ phận nhận hàng thực hiện, quy trình kiểm tra độ ẩm và chất lư ng không 

đư c thực hiện đầy đủ và chặt chẽ. Công ty nên thành lập bộ phận KCS lành nghề, 

khách quan và trung thực, chuyên thực hiện việc kiểm soát chất lư ng thu mua và 

chịu trách nhiệm cho phần hao h t nếu phần hao h t này là do công tác quản lý chất 

lư ng đầu vào sai sót, lỏng lẻo g y ra.  

- Thực hiện việc theo dõi quản lý lô hàng nhập theo thời gian lưu kho, độ ẩm, 

độ xơ chặt chẽ. Từ đó có thể n m đư c tình tr ng chất lư ng, khả năng hư hỏng, ẩm 

mốc của lô hàng để kịp thời x  lý.  

- Ph n lo i chất lư ng của các lô hàng đang lưu kho để có thể đáp ứng đầy đủ 

và đúng chất lư ng cho các đơn hàng giá trị khác nhau cho h p lý, nhằm n ng cao 

uy tín của Công ty, t o niềm tin với khách hàng, tránh trường h p hàng hóa kém 

chất lư ng so với giá bán và yêu cầu của khách hàng. 

- T o mối quan hệ th n thiết và h p tác l u dài với các trang tr i chăn nuôi 

trong và ngoài tỉnh, điều này thuận l i cho việc x  lý nông sản khi thời gian lưu kho 

quá l u, hoặc do các nguyên nh n khách quan khác khiến cho nông sản bị giảm chất 

lư ng, không thể bán cho các khách hàng có m c đích s  d ng làm thực phẩm, 

rư u, Công ty có thể bán cho các trang tr i chăn nuôi để phần nào giảm bớt t n thất.  

- Lập kế ho ch cho ho t động kinh doanh trên cơ sở tình hình năm báo cáo, 

chi tiết số lư ng hàng cho từng tháng, từng quý, để có chính sách dự trữ hàng t n 

kho h p lý  về số lư ng, thời điểm đặt hàng và lư ng hàng cần mua), vừa đảm bảo 

cung ứng kịp thời, vừa giảm lư ng hàng t n kho trong k . Tuy nhiên nếu dự trữ quá 

nhiều thì sẽ g y ứ đọng vốn, tốn chi phí lưu trữ, lưu trữ l u làm giảm chất nông sản. 

Bên c nh đó, bộ phận mua hàng cũng cần lựa chọn nhà cung cấp h p lý dựa trên chỉ 

tiêu giá cả hàng hóa, thời gian thanh toán n  mua hàng, chiết khấu đư c hưởng,... 

Kiểm tra số lư ng, chất lư ng nông sản khi nhập về. Nếu hàng kém phẩm chất thì 

phải đề nghị với người bán đền bù thiệt h i cho Công ty. 
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3.2.4. Gi   ph p 4: Đẩy mạnh thị trường t  u th  n   địa 

 Khu vực duyên hải miền trung và T y nguyên là khu vực cung cấp thực phẩm 

gia súc, gia cầm lớn cho cả nước. Nhưng trong những năm vừa qua Công ty chỉ chú 

trọng đến lĩnh vực xuất khẩu nông sản cho nước ngoài để làm thực phẩm, sản xuất 

rư u... Nhưng để đáp ứng đư c những đơn hàng này đòi hỏi nông sản thu mua phải 

đư c chọn lọc kỹ, phải đ t chuẩn về chất lư ng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 

khi mặt hàng nông sản là mặt hàng có tính ph  thuộc vào thiên nhiên cao, đặc biệt 

là tình hình biến đ i khí hậu như hiện nay, thì việc nông sản mất mùa hoặc không 

đ t tiêu chuẩn chất lư ng là việc dễ xảy ra, bên c nh đó mặt hàng nông sản Việt 

Nam còn phải c nh tranh với nông sản của các nước nông nghiệp khác trong khu 

vực. Vì vậy để tối đa hóa l i nhuận, tận d ng ngu n nông sản và đặc điểm ngành 

nghề của khu vực, Công ty nên chú trọng đến cả thị trường tiêu th  nội địa, cung 

cấp nông sản để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm cho các trang tr i chăn nuôi. 

  ng thời, Công ty thu mua đa phần  nông sản của bà con nông d n với mức giá cả 

h p lý, đúng chất lư ng bên c nh việc tăng thêm doanh thu và mở rộng thị trường 

tiêu th  của Công ty, Công ty còn t o đư c mối quan hệ làm ăn kh ng khít l u dài 

với bà con tr ng nông sản và thương buôn, điều đó sẽ giúp Công ty bảo đảm đư c 

ngu n nông sản khi vào mùa cao điểm hay khi khan hiếm nông sản.  ể mở rộng thị 

trường nội địa, Công ty phải đẩy m nh nghiên cứu thị trường trong khu vực, t o 

mối quan hệ với các trang tr i chăn nuôi, Công ty sản xuất các sản phẩm từ nông 

sản trong nước để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ và mở rộng thị trường nội 

địa, tăng l i nhuận cho Công ty. 
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KẾT LUẬN 

Trong nền kinh tế với l m phát cao và nhiều khó khăn như hiện nay, mỗi Công 

ty đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn buộc các nhà quản trị phải đưa 

ra những quyết định đúng đ n, sáng suốt trên con đường phát triển của mình.  ọi 

quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến thành công hay thất b i của Công ty.  ể có 

đư c những chiến lư c đem l i hiệu quả cho một đơn vị thì ph n tích hiệu quả kinh 

doanh là một công c  hữu hiệu giúp nhà quản trị thực hiện công việc định hướng 

phát triển cho Công ty. 

Công ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc ra đời đã góp phần giải quyết công ăn 

việc làm, cải thiện thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp không nhỏ vào 

Ng n sách Nhà nước. Trong thời gian thực tập t i Công ty TNHH T   NK Hoàng 

Ngọc, em thấy Công ty đã đ t đư c những hiệu quả kinh doanh nhất định. Song vẫn 

còn một số h n chế mà Công ty cần có những biện pháp để kh c ph c. Sự nỗ lực 

của toàn Công ty sẽ giúp n ng cao hiệu quả kinh doanh một cách nhanh nhất. trong 

bài thực tập của mình, em cũng đã đưa ra một số giải pháp nhằm giúp Công ty tham 

khảo thêm để có thể n ng cao hiệu quả kinh doanh của mình. 

Do thời gian thực tập t i Công ty h n chế, cùng với sự hiểu biết, lý luận và 

thực tiễn chưa hoàn chỉnh nên trong quá trình nghiên cứu và trình bày không tránh 

khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đư c sự đóng góp ý kiến b  sung và giúp đỡ 

của quý thầy cô, cùng các anh, chị trong Công ty để bài khóa luận tốt nghiệp của em 

đư c hoàn chỉnh hơn. 

Một lần nữa, em xin ch n thành cảm ơn Ban lãnh đ o, các anh, chị trong Công 

ty TNHH T   NK Hoàng Ngọc và cô giáo hướng dẫn ThS.  ê Thị Mỹ Tú đã nhiệt 

tình giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.  

 B nh   nh  ngày 01 tháng 05 năm  0 6 

 Tác giả 

 

 

 

 Đoàn Thị Phƣơng Thảo 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNH KINH DOANH 

  VT:   ng) 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

2013 2014 2015 

1. DT BH và CCDV 728.624.777.560 562.867.330.965 646.495.350.606 

 . Các khoản giảm trừ 

DT 
   

3.DTT về BH và CCDV 728.624.777.560 562.867.330.965 646.495.350.606 

 . Giá vốn hàng bán 677.632.167.725 504.076.364.726 577.826.182.868 

5. LN gộp về BH và 

CCDV 
50.992.609.835 58.790.966.239 4.718.793.331 

6. DT ho t động TC 2.476.653.140 2.325.099.253 1.846.344.571 

7. Chi phí tài chính 8.693.050.520 6.989.875.923 12.125.340.550 

- Trong đó: Chi phí lãi 

vay 
7.298.643.715 5.448.233.247 6.899.598.552 

8. Chi phí BH 36.520.442.309 46.806.379.295 48.510.460.052 

9.Chi phí QLDN 2.215.170.578 1.998.731.218 3.803.576.778 

10. LN thuần từ ho t 

động KD 
6.040.599.568 5.321.079.056 6.076.134.929 

11. Thu nhập khác 416.164.491 17.533.898 232.933.333 

1 . Chi phí khác 391.200.909 63.720.000 230.000.000 

13.L i nhuận khác 24.963.582 (46.186.102) 2.933.333 

14. T ng l i nhuận kế 

toán trước thuế 
6.065.563.150 5.274.892.954 6.079.068.262 

1 . Chi phí thuế TNDN 

hiện hành 
1.516.390.788 1.160.476.450 1.337.395.018 

1 . Chi phí thuế TNDN 

hoãn l i 
   

17. LN sau thuế TNDN 4.549.172.362 4.114.416.504 4.741.673.244 

18.  ãi cơ bản trên c  

phiếu 
   



 

 

PHỤ LỤC 02: BẢNG C N ĐỐI KẾ TOÁN 

BẢNG C N ĐỐI KẾ TOÁN 

  VT:   ng) 

Tài sản 
Số tiền 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

A. Tài sản ngắn 

hạn 
139.724.447.197 81.591.550.794 54.817.931.826 185.485.101.318 

I. Tiền và tương 

đương tiền 
1.193.680.437 2.533.695.348 2.073.258.073 1.712.178.560 

II. Các khoản đầu 

tư tài chính ng n 

h n 

 15.060.000.000 9.984.100.000 36.300.000.000 

III.  Các khoản phải 

thu  
25.149.605.881 829.728.076 593.970.502 90.945.137.141 

VI. Hàng t n kho 113.142.995.089 56.204.855.730  13.933.390.795 55.464.913.038 

V.Tài sản ng n h n 

khác 
238.165.790 6.963.271.640 28.233.212.456 1.062.872.579 

B. Tài sản dài hạn 16.898.523.135 30.746.749.689 30.500.421.282 28.829.649.382 

I. Các khoản phải 

thu dài h n 
    

II. Tài sản cố định 15.812.181.678 30.412.583.711 30.347.859.726 28.071.108.382 

1. Tài sản cố định 

hữu hình 
    

 . Chi phí x y dựng 

cơ bản dở dang 
722.082.490    

III. Bất động sản 

đầu tư 
    

IV. Các khoản đầu 

tư tài chính dài h n 
    

V. Tài sản dài h n 

khác  
364.258.967 334.165.978 152.561.556 758.541.000 

Tổng tài sản 156.622.970.332 112.338.300.483 85.318.353.106 214.314.750.700 

 



 

 

Nguồn vốn 
Số tiền 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

A. N  phải trả 140.882.811.466 92.820.245.542 51.728.497.650 169.056.619.588 

I. N  ng n h n 131.882.811.466 72.970.245.542 39.478.497.650 169.056.619.588 

1. Vay và n  ng n h n  54.309.000.000 53.761.200.000 33.047.502.500 156.256.847.833 

2. Phải trả người bán 611.189.491 16.125.364.000 2.370.036.875 4.613.956.237 

3. Người mua trả tiền 

trước 
71.873.269.445 1.244.595.835 1.592.066.140 4.366.087.148 

4. Thuế và các khoản 

phải nộp cho nhà nước 
5.089.352.530 1.839.085.707 2.468.892.135 3.819.728.370 

II. N  dài h n 9.000.000.000 19.850.000.000 12.250.000.000  

B. Vốn chủ sở hữu 15.740.158.866 19.518.054.941 33.589.855.458 45.258.131.112 

I. Vốn chủ sở hữu 15.740.158.866 19.518.054.941 33.589.855.458 45.258.131.112 

1. Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 
15.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 32.000.000.000 

 . Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 
558.666 (573.789)  (543.013) 

3. Quỹ khác thuộc vốn 

chủ sở hữu 
37.454.545 31.954.545 31.954.545 31.954.545 

4. L i nhuận sau thuế 

chưa PP 
702.145.655 4.486.674.185 8.557.900.913 13.226.719.580 

Tổng nguồn vốn 156.622.970.332 112.338.300.483 85.318.353.108 214.314.750.700 

 


